	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HÀ TĨNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3219/QĐ-UBND
	Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 9 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Chính quyền địa phương ngày 22/11/2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 2514/STNMT-VP ngày 04/8/2020 và Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 1186 /SKHCN-TĐC ngày 04/9/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ 10 (mười) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục và Quy trình nội bộ 03 (ba) thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; Thay thế Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Thay thế các thủ tục số 11, 12, 13, 14, 20, 24, 25, 26 lĩnh vực đất đai; thủ tục số 01 Lĩnh vực môi trường; thủ tục số 01 lĩnh vực tài nguyên nước tại Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Giám đốc Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND cấp xã; và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, PC.
	KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH




Đặng Ngọc Sơn


DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	I
	Lĩnh vực Đất đai


	1
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
	15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm hành chính công cấp huyện
	Chỉ áp dụng đối với trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất với mức thu như sau:

* Trường hợp đăng ký biến động trên GCN:

- Tại các phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh: 25.000 đồng/GCN.

- Tại các khu vực khác: 12.500 đồng/GCN.

* Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận:

- Tại các phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh:

+ Phí thẩm định hồ sơ cấp đổi GCN QSD đất: 500.000 đồng/hồ sơ (áp dụng cho trường hợp thuê đất để sản xuất kinh doanh).

+ Lệ phí cấp đổi Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 50.000 đồng/GCN.

+ Lệ phí cấp đổi Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất): 15.000 đồng/GCN.

- Tại các khu vực khác:

+ Phí thẩm định hồ sơ cấp đổi GCN QSD đất: 500.000 đồng/hồ sơ (áp dụng cho trường hợp thuê đất để sản xuất kinh doanh).

+ Lệ phí cấp đổi Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 25.000 đồng/GCN.

+ Lệ phí cấp đổi Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: 7.500 đồng/GCN.
	- Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

- Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 hướng dẫn thi hành một số điều luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính Phủ;

- Thông tư số 30/2014/TT- BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

- Thông tư số 23/2014/TT- BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về GCNQSD đất, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính Phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

- Thông tư số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22 tháng 06 năm 2016 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất;

- Thông tư số 20/2019/TT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ.
- Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TNMT;

- Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

	2
	Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện
	Không quy định
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
	Không
	Như trên

	3
	Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
	25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
	* Phí thẩm định:

- Đất làm nhà ở khu vực đô thị: 100.000 đồng/hồ sơ

- Đất làm nhà ở khu vực nông thôn: 30.000 đồng/hồ sơ

- Đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh:

+ Dưới 1 ha: 500.000 đồng/hồ sơ.

+ Từ 1 ha đến dưới 5 ha: 1.000.000 đồng/hồ sơ.

+ Từ 5 ha đến dưới 10 ha: 2.000.000 đồng/hồ sơ.

+ Trên 10 ha: 3.000.000 đồng/hồ sơ.

* Lệ phí cấp giấy chứng nhận:

- Tại các phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh:

+ Lệ phí cấp Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 100.000 đồng/GCN.

+ Lệ phí cấp Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất): 25.000 đồng/GCN

- Tại các khu vực khác:

+ Lệ phí cấp Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 50.000 đồng/GCN.

+ Lệ phí cấp Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất): 12.500 đồng/GCN.
	Như trên

	4
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã
	* Phí thẩm định:

- Đất làm nhà ở khu vực đô thị: 100.000 đồng/hồ sơ

- Đất làm nhà ở khu vực nông thôn: 30.000 đồng/hồ sơ

- Đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh:

+ Dưới 1 ha: 500.000 đồng/hồ sơ.

+ Từ 1 ha đến dưới 5 ha: 1.000.000 đồng/hồ sơ

+ Từ 5 ha đến dưới 10 ha: 2.000.000 đồng/hồ sơ

+ Trên 10 ha: 3.000.000 đồng/hồ sơ

* Lệ phí cấp giấy chứng nhận:

- Tại các phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh:

+ Lệ phí cấp Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 100.000 đồng/GCN.

+ Lệ phí cấp Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất): 25.000 đồng/GCN

- Tại các khu vực khác:

+ Lệ phí cấp Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 50.000 đồng/GCN.

+ Lệ phí cấp Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất): 12.500 đồng/GCN.
	Như trên

	5
	Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
	25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm hành chính công cấp huyện
	Đăng ký biến động trên GCN:
+ Tại các phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh: 25.000 đồng/hồ sơ.

+ Đối với các khu vực khác: 12.500 đồng/hồ sơ.

Cấp Giấy chứng nhận
* Phí thẩm định:

- Đất làm nhà ở khu vực đô thị: 100.000 đồng/hồ sơ

- Đất làm nhà ở khu vực nông thôn: 30.000 đồng/hồ sơ

- Đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh:

+ Dưới 01 ha: 500.000 đồng/hồ sơ

+ Từ 01 ha đến dưới 05 ha: 1.000.000 đồng/hồ sơ

+ Từ 05 ha đến dưới 10 ha: 2.000.000 đồng/hồ sơ

+ Trên 10 ha: 3.000.000 đồng/hồ sơ

* Lệ phí cấp giấy chứng nhận:

- Tại các phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh:

+ Lệ phí cấp Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 100.000 đồng/GCN.

+ Lệ phí cấp Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất): 25.000 đồng/GCN

- Tại các khu vực khác:

+ Lệ phí cấp Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 50.000 đồng/GCN.

+ Lệ phí cấp Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất): 12.500 đồng/GCN
	Như trên

	6
	Cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh
	15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm Hành chính công cấp huyện
	* Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

- Cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh

+ Dưới 1 ha: 1.000.000 đồng/hồ sơ

+ Từ 1 ha đến dưới 5 ha: 2.000.000 đồng/hồ sơ

+ Từ 5 ha đến dưới 10 ha: 3.000.000 đồng/hồ sơ

+ Trên 10 ha: 5.000.000 đồng/hồ sơ

* Lệ phí cấp giấy chứng nhận:

Đối với các hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh

- Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: 100.000 đồng/hồ sơ

- Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất): 25.000 đồng/hồ sơ. Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác bằng 50% mức thu trên.
	Như trên

	7
	Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam để làm nhà ở.
	10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).
	Trung tâm hành chính công cấp huyện
	* Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

- Đối với đất làm nhà ở khu vực đô thị: 100.000 đồng/hồ sơ

- Đối với đất làm nhà ở khu vực nông thôn: 30.000 đồng/hồ sơ

* Lệ phí cấp giấy chứng nhận:

Đối với các hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh:

- Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: 100.000 đồng/hồ sơ

- Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất): 25.000 đồng/hồ sơ. Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác bằng 50% mức thu trên.
	Như trên

	8
	Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
	13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm hành chính công cấp huyện
	- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu gắn với giao đất, cho thuê đất, công nhận QSD đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất (bao gồm cả trường hợp có chứng nhận hoặc không chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất):

+ Đối với đất làm nhà ở khu vực đô thị: 100.000 đ/hs.

+ Đối với đất làm nhà ở khu vực nông thôn: 30.000 đ/hs.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất:
+ Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh: 100.000 đ/hs

Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác: 50% mức lệ phí trên.

- Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thu phí và lệ phí như thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	Như trên

	9
	Giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở.
	20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Không kể thời gian nhận hồ sơ, kiểm tra, thẩm định, xét duyệt, đề nghị của UBND cấp xã, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan; thời gian giải quyết ở UBND cấp xã không quá 30 ngày).
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
	- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu gắn với giao đất, cho thuê đất, công nhận QSD đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất (bao gồm cả trường hợp có chứng nhận hoặc không chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất):

+ Đối với đất làm nhà ở khu vực đô thị: 100.000 đ/hs.

+ Đối với đất làm nhà ở khu vực nông thôn: 30.000 đ/hs.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất:
+ Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh: 100.000 đ/hs.

+ Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác: 50% mức lệ phí trên.

- Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thu phí và lệ phí như thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.
	Như trên

	10
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất
	Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
	- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu gắn với giao đất, cho thuê đất, công nhận QSD đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất (bao gồm cả trường hợp có chứng nhận hoặc không chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất):

+ Đối với đất làm nhà ở khu vực đô thị: 100.000 đ/hs.

+ Đối với đất làm nhà ở khu vực nông thôn: 30.000 đ/hs.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất:
+ Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh: 100.000 đ/hs.

+ Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác: 50% mức lệ phí trên.

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thu phí và lệ phí như thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.
	

	II
	Lĩnh vực Biển và Hải đảo

	1
	Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp huyện
	16 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Trung tâm hành chính công cấp huyện
	Không
	- Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. Quyết định số 63/2014/QĐ- TTg ngày 11/11/2014 của thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 454/QĐ-UB ngày 30/12/2014 của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Hà Tĩnh.

- Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Ban hành quy định tạm thời về việc lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Văn bản số 1576/STNMT-CCBĐ&TNN ngày 24/6/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

	III
	Lĩnh vực Tài nguyên nước

	1
	Đăng ký khai thác nước dưới đất
	10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm hành chính công cấp huyện
	Không
	- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

	III
	Lĩnh vực Môi trường

	1
	Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch Bảo vệ môi trường
	10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Trung tâm hành chính công cấp huyện
	Không
	- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 53/2020/NĐ- CP ngày 05/5/2020 của Chính Phủ quy định Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 1756/QĐ-BTNMT ngày 11/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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PHAN II. NOI DUNG QUY TRINH NOI BQ THU TUC HANH CHINH

I. LINH VUC PAT PAI
1. Pinh chinh gidy chirng nhan da cap

1 | KY HIEU QUY TRINH QT.PPb.11
2 | NOI DUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thye hién TTHC:
- C6 sai sot thong tin vé tén goi, glay to' phap nhén hodc nhén than, dia chi cia nguoi
sir dung dat, chii s0 hitu tai san gan lién voi dat so v6i gidy td phap nhan hodc nhan
than tai thoi diém cip Gidy ching nhan cua ngudi do;
- C0 sai sot thong tin vé thira dat, tai san gan lién voi dat so véi hé so ké khai dang
ky dat dai, tai san gan lién vdoi dat da dugc co quan dang ky dat dai kiém tra xac
nhan.
2.2 | Céach thirc thuce hién TTHC:
- | Nop hd so truc tiép tai Trung tdm hanh chinh céng cip huyén
. A LA AL Ban Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh $20
- | Pon diang ky bién dong dat dai, tai san gan lién v6i dat. X
- | Ban gbc Gidy chimg nhéan di cép. X
* Luu y khi nop hé so: ’
+ Neu ngp ho so truc tiep tai Trung tam hanh chinh cong cap huyén , truong hop
yeéu cau ban sao thi kém theo ban goc dé doi chiéu;
+ Néu nop ho so qua mang dién tw quét (Scan) tu ban chinh;
+ Néu nop hé so qua dwong buu dién ndp bdan sao cé chirng thuc cia co quan cé
tham quyén.
2.4 | S6 lwong ho so: 01 (bd)
2.5 | Thoi han giai quyét: 15 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan duoc ho so hop 18,
2.6 | Dia diém tiép nhin ho so va tri két qua giai quyét TTHC: Trung tm hanh chinh
cong cap huyén
2.7 | Co quan thwe hién: Phong TNMT cép huyén; Chi nhdnh Vin phong ding ky dat

dai.
Co quan c¢6 thim quyén quyét dinh: UBND cip huyén.
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Co quan dwgc uy quyén: Kh@ng.
Co quan phoi hgp: UBND cap xa.

2.8 | Poi twong thwe hién TTHC: Ho gia dinh, ca nhan
2.9 | Két qua giai quyé',t TTHC: Giéy chung nhéan quyén sir dung dat, quyén s& hiru Nha
¢ va tai san khac gan lién voi dat/Van ban tra ho so.
2.1 | Quy trinh xir ly cong viéc
0
TT Trinh ty Tr.a’\ch T.h o1 Biéu miu/Két qua
nhi¢m gian
Ho gia dinh, c4 nhan ndp hd so
tai Trung tam hanh chinh cong
cap huyén.
Can bd TN&TKQ kiém tra hd
8O- FEN + .. . _ | Congchuc o ’
* Neu ho so' chua day du hodc | TNgTKQ | Gis | Mu s 01; 02 (néu co);
B1 | khong hop l¢: Can b0 TN&TKQ | \3 t§ chire, | hanh | 06 va 01 bd hd so theo
hg:cmg dan bo sung, hoan thién 4 chinh | muc 2.3
ho 50 thqo quy‘dmh. nhan
+ Néu ho so day du, hop I¢: Can
bo TN&TKQ lam th1,”1 tuc tiép
n}qan ho so, hen tra két qgé cho
t6 chirc, ca nhan va yéu cau ngp
phi, 1€ phi (néu co).
2 1A A s 1z - Cong x \ TTA
Chuyén ho so vé Chi nhanh Van . .. |Mau 01, 05 va HO so
B2 | phong ding ky dét dai chue | 04810 |1 am theo
PhoNg dang ky ' TN&TKQ
B3 | Kiém tra, thim dinh hd so: Chuyén Mau 05;
+ Néu hd so khong du didu kién | viéndugce | 06 ngay | Pon dang ky bién dong
xac nhan ndi dung cia nguoi | glao xuly dat dai da dugc xac nhan
ho so ndi dung kiém tra cuia

kiém tra vao Pon ding ky bién
dong va Lap Bién ban tham
dinh, To trinh dé xudt tra hd so
trinh Lanh dao Chi nhanh VP
dang ky dat dai ky duyét

+ Néu hd so du diéu kién: Xéc
nhan ndi dung cua nguodi kiém
tra vao Pon ding ky bién dong
va Lap bién ban tham dinh, dy
thao T& trinh dé xuat cip gidy
ching nhan kém du thao GCN
trinh 1anh dao Chi nhanh VP

ngudi kiém tra; Dy thao
Bién ban tham dinh va
To trinh dé xudt tra hd
so/ To trinh dé xuét cip
gidy ching nhan, du
thao GCN
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dang ky dat dai ky duyét

- Mau 05;
Lanh dao A ~ , A
~ . 9 Chi nhanh HO. so da Qqqc X4c nhan
Léanh dao Chi nhanh Van phong Vin phon ndi dung kiém tra cta co
dang ky dat dai ky, xac nhan vao dénp 19 & quan kiém tra; Bién ban
B4 DPon dang ky bién dong, Bién dét%iaiy 02 nod tham dinh va T¢ trinh dé
ban tham dinh, To trinh. chu ér; 82Y | xuat tré‘ ho Ny hpéc Td
- Pong dau va chuyén hE} socho | iao 21/ roc trinh dé xuat cap gidy
phong TN&MT giai quyét giao xir iy ching nhan da ky, dong
o so ddu cta co quan kiém
tra kém du thao GCN
CV phong TNMT cap huyén
kiém tra, thdm dinh hd so
+ Néu di diéu kién thi du thao
Thong bao dinh chinh Gidy Mau 05; Hb so, Dy thao
ching nhan kém dy thio Gidy | Chuyén Thong bdo dinh chinh
B5 | chimg nhin trinh Linh dao | vién phong | 03 ngady | GCN, du thao Gidy
phong TN&MT ky nhay TNMT chung nhan hodc du
+ Néu khong du diéu kién thi dy thao vin ban tra hd so
thao Vian ban tra hd so trinh
Lanh dao phong TN&MT ky
nhdy
Lanh dao Mau 05; ho so, Thong
B6 Léanh dao phong TN&MT xét ky hone 02 ned bao dinh chinh GCN, du
nhay ho so puons £ | thio GCN hodc Van ban
TN&MT s 1A X1y 1
trd ho so da ky nhay
Mau 05; HO so kém
~ £ R Lanh dao theo; Van ban tra ho so
B7 )I;:tnl}(l ,dgz [éth ND cap huyén xem UBND cép | 01 ngay | hodc Thong bao dinh
y auye huyén chinh GCN va Gidy
chung nhan da ky
Bongxdau va ph?‘[ hgqqh van banA; Vin thu;
Chuyén két qua giai quyét ve Chuven N )
Trung tm hanh chinh cong cip | .. 2 .| MAu 05, 06; Gidy chimg
B8 n vién dugc | 04 gio P
huyén . I nhan/Van ban tra ho so
- Chuyén hd so vé Vin phong gleilclxu Y
Ding ky dat dai theo dai, luu trit 080
Cong chic TN&TKQ tra cho Céng chitc Gio Mau 01; 06; Gidy
B9 | nguoi ndop ho so va thu phi, 1€ TN&TKQ hanh | chimg nhén/Van ban tra
phi theo quy dinh chinh | ho so

* Truwong hop hé so qud han xu Ly, trong thoi gian chgm nhdt 01 ngay trudc ngay hét han
xit Iy, co quan gidi quyét TTHC ban hanh phiéu xin 16i va hen lai ngay tra két qud chuyén
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sang B¢ phdn Tiép nhdn va Tra két qud thuée UBND cdp xd dé giri cho té chire, cd nhan.

3 | BIEUMAU
Gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua
Mau 01
M3u 01.docx
Phiéu yéu cau bd sung hoan thién ho so
Mau 02
M&u 02.docx
Phiéu tir chéi tiép nhan giai quyét hd so
Mau 03
MAu 03.docx
Phiéu xin 16i va hen lai ngay tra két qua
Mau 04
MAu 04.docx
Phiéu kiém soat qué trinh giai quyét ho so
Mau 05
M&u 05.docx
S6 theo ddi
Mau 06
M&u 06.docx
Pon diang ky bién dong dat dai, tai san gan lién véi dat
BM.Bb.11.01
BM.bb.11.01.docx
4 |HOSOLUU
4.1 | Truong hop hé so dia diéu kién
| MAu 01; 02, 03, 04 (néu c6) va 06 luu tai B phan tiép nhan va tra két qua UBND
cap xa; Trung tam HCC cap huyén. Mau 01, 05 luu theo ho so;
- | Hd so theo muc 2.3;
- | Bién ban thim dinh, T® trinh d& nghi cdp GCN ciia Vin phong dang ky dat dai;
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- | Théng bao dinh chinh GCN, Bén scan Gidy chig nhén;

- | Vin ban thu phi thim dinh (néu co).

4.2 | Truong hop hd so khong di diéu kién

Méu 01; 02, 03, 04 (néu c6) va 06 luu tai Bo phan tiép nhan va tra két qua UBND
cap xa; Trung tam HCC cap huyén. Mau 01, 05 luu theo két qua xtr 1y ho so

- | Bién ban thim dinh, T¢ trinh dé xuét tra ho so

- Van ban tra ho so

HO so dwoc luu tai Chi nhéanh VP dang ky dat dai, thoi gian luu 05 ndm. Sau khi hét han,
chuyén ho so Iuu tru theo quy dinh hién hanh.
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2. Thu hoi Gidy chirng nhin di cap khong ding quy dinh ciia phap luit dat dai

do nguoi sir dung dit, chii sé hiru tai san gin lién véi dit phat hién.

1 | KYHIEU QUY TRINH QT.PPb.12
2 | NOI DUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thwe hién TTHC:
Nguoi dugc cap Gidy ching nhén chua thyc hién thu tuc chuyen doi, chuyen
nhuong quyén sir dung dat, quyén so hiru tai san gan lién véi dat hodc chuyén
muc dich str dung dit va di duogc giai quyét theo quy dinh cua phap luit.
2.2 | Céach thire thue hién TTHC:
- Nop hd so tai Bo phan tiép nhan va tra két qua cia UBND cép x4
Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chin | Bén sao
h
Pon phan anh viéc cip Gidy chung nhan khong ding quy X
) dinh.
- Bén goc Gidy ching nhan da cap. X
* Luu y khi ngp hé so: ’ ’ , ’
+ Neu ngp ho so truc tiép tai Bo phan tiép nhan va tra ket qua cua UBND cap xa,
truong hop yéu cau ban sao thi kem theo ban goc de doi chieu;
+ Neu nop ho so qua mang dién tuw quét (Scan) ti ban chinh;
+ Neu ngp ho so qua dwong buu dién ngp ban sao co ching thuc ciia co quan co
tham quyeén.
2.4 | S6 lwong ho so: 01 (bd)
2.5 | Thoi han giai quyét: Khong quy dinh thoi gian.
2.6 | Dia diém tiép nhan hd so va tra két qua giai quyét TTHC: Bo phan tiép nhan
va trd két qua caa UBND cap xa
2.7 | Co quan thye hién: Phong TN&MT - UBND cap huyén; UBND cép xa.
Co quan c6 tham quyén quyét dinh: UBND céap huyén.
Co quan dugrc iy quyén: Khong. ’
Co quan phoi hgp: Chi nhdnh Van phong dang ky dat dai.
2.8 | P6i twong thue hién TTHC: Ho gia dinh, ca nhan
29 | Két qua gidi quyét TTHC: Quyet dinh thu hdi Gidy ching nhén; Glay chung

nhan quyén str dung dit, quyén so hiru nha & tai san khac gan lién véi dit duoc
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cap méi (trong truong hop du diéu kién cip méi)/Vin ban tra ho so.

2.10

Quy trinh xir ly cong viéc

T Trinh tw Trach nhiém | Thoi | Biéu miu/Két
gian qua
Ho gia dinh, ca nhan nop hd so tai
B0 phan tiép nhan va tra két qua
ctia UBND cap xa .
Can bdo TN&TKQ kiém tra ho so: o
+ Néu hd so chwa diy du hoic Cong chirc . Mfilu s0 ’01; 02
khong hop I¢: Can bo TN&TKQ | N TKQ va Gio | (néu  c6); 06
Bl | huéng dan b6 sung, hoan thién ho t& chc. c4 hanh | (cap x&) va 01
so theo quy dlnh nhén’ chinh b6 ho so theo
+ Néu hd so dy du, hop 16: Can bd muyc 2.3
TN&TKQ lam tha tuc tiép nhan hd
so, hen tra két qua cho td chuc, ca
nhan va yéu ciu ndp phi, 1& phi
(néu co).
Chuyén hd so vé Cong chirc dia| Cong chuc qlo I\/{au 0‘1 ’ OSA(cap
B2 | Chinh cép xa TN&TKQ | [anh | x3) va HO so
: chinh | kém theo
Xem xét hd so va chuin bi ndi | Cong chirc . N{a.uIS)S (ﬁa}p
B3 | dung lién quan dé tién hanh kiém | dia chinh Gio | xa); Duthdo
tra thuc dia theo B4 hanh Bién ban kiem
- chinh tra thuc dia
Cong chuc
dia chinh, ho Gio Mau 05; Bién
B4 Kiém tra thuc dia gia dinh, ca hanh | ban kiém tra
nhan c¢o lién chinh | thuc dia
quan
g'ren‘cok SO 'ket qua kiém tra thyc Miu 05 (chp
1a va ho so: ~. 1A \
+ Néu dit didu kién d& nghi thu hdi xa); Ho so kém
dét thi 1ap Béo co gidi trinh noi .| theo; Dy thdo
ap Bao céo g 4) \ . .
dung dé nghi ciia ho gia dinh, c4 | Cong chirc Gio | Bdo cdo  giai
B5 ng de neht » & S ne o hanh | trinh ndi dung
nhan trinh Lanh dao UBND céap xa dia chinh . N o, >
K¢ duvet chinh d? nghi cta ho
Y Ay' A s ge A ‘A As dinh ca
+ Neéu khong du diéu kién thu hoi gLaA hod —
dt thi dy thao vin ban trd 10 trinh nhan hodc Van
lanh dao UBND cép xa ky duyét ban tra ho so
B6 | Xem xét ho so va ky duyét két qua |  Lanh dao Gio  |Miu 05 (cép
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giai quyét cua Cong churc dia chinh

UBND cip x4

hanh | x3); Bao céo
chinh | gidi trinh ndi
dung dé nghi
cua ho gia dinh
hoac Van ban
tra ho so
Phat hanh Van ban va: ‘
+ A A 9 ‘A ‘A A b ~ I3
Néu ho so u it kien & ngh Mis 05 (e
thu héi thi chuyén Bao cdo giai N . ,
. a A C AT xda); Bao céo
trinh ndi dung deé nghi cta ho gia 41 trnh 06
dinh, Bién ban kiém tra thuc dia va AN S
ho so 1én Chi nhdnh Van phong Van thu " ung de ngi
dang ky dat dai giai quyét (ndp qua | UBND cép Gio cua h¢ gia dinh,
B7 N . p N . A , hanh | Bién ban kiém
Trung tam hanh chinh cong cap | xa, cong chuc . o
R ) , chinh | tra thuc dia va
huyén) theo B8 dia chinh A .
X A S A A ho so kém theo
+ Néu khong du dicéu kién thu hoi - ~ .
. 2 xrk 1z enn LA LA hoiac Van ban
thi chuyén Van ban tra ho so va ho 1A v LA
\ A A trd h6 so va ho
so kem theo sang B§ phan kém th
TN&TKQ cua UBND cAp xa dé tra S0 kem theo
cho ngudi ndp theo B16
Mau 01, 06 (cip
huyén); Bao céo
Cong chirc TN&TKQ tai Trung | COmgChUc | G |gidi trinh  ndi
A X A oA ~ x| TN&TKQ \ dung dé nghi
B8 | tam HCC cap huyén tiép nhan ho , hanh -
. Lo cua TTHCC . cua ho gia dinh,
so trt UBND cap xa X o chinh A > 2
cap huyén Bién ban kiém
tra thuc dia va
ho so kem theo
Mau 01, 05 (cip
huyén) va Bdo
S . Cong chuc Gio cao gdlal trné}:
Chuyén hd so v& Chi nhanh Vin | TN&TKQ ; hot —cung - e
BY | phong dang ky dét dai TTHCC chp | Danh | nghi cia ho gia
PHong Cang &y huven | chinh | dinh, Bién ban
ye kiém tra ‘ thuc
dia va ho so
keém theo
B10 | Chi nhanh Vin phong ding ky dét | Chuyén vién Gio  |Miu 05 (cép
dai kiém tra, tham dinh ho so: duogc giao xu hanh | huyén); HO so
+ Trudng hop du di€u kién thu hoi | Iy hd so; Lanh | chinh | k¢ém theo; Vin

tham muu Vin ban dé xuat thu hoi
GCN di cdp chuyén Phong TNMT
xem xét thu hoi GCN da cap sai
quy dinh.

dao Chi
nhanh Vén
phong dang
ky dat dai

ban dé xuit thu
hdi hodc Vin
ban dé& xuét tra
hd so cua Chi
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+ Néu khéng du diéu kién thu hoi
thi tham muu van ban dé xuat tra
h6 so chuyén phong TNMT xem
xet.

nhanh van
phong dang ky
dat dai

Phong TNMT xem xét ho so:

+ Néu hd so du diéu kién thu hoi
thi g1 thong bao cho nguodi su
dung dat, trudng hop khong co don
khiéu nai thi sau 30 ngay dy thao

Miau 05 (cip
huyén); HO so
kém theo;
Thong béo; du

C e e o7 Gio 2 .
quyét dinh thu hoi Gidy ching . \ thdo Quyét dinh
Bl nhén da cap trinh Lanh dao UBND Phong TNMT hap h thu hoi gidy
£ N A chinh , N
cap huyén ky duyét . chung nhan
+ Neéu ho6 so khong du diéu kién hoic Van ban
thu hoi thi tham muu Van ban tra tra hd so da ky
hé so trinh lanh dao UBND cap nhay
huyén ky duyét
Mau 05 (cép
Lanh dao UBND cép huy¢n xem | Lanh dao Gio g‘.‘ylfn);th ng??
B12 |xét, ky Quyét dinh thu hdi Gidy | UBNDchp | hanh |90 U 1O1
. A . NTEe Lea aen 1A A . gidy chimg nhan
ching nhan hodc Vén ban trd ho so huyén chinh s y :
hoac‘ Van ban
trd ho so
o Van thu cép ma%f)?’ Ogl(lcaél?[
Phat hanh van ban; Chuyén két qua | huyén; Giy | yen),  RuyS
PR R < S ea . dinh thu hoi
B13 | gidi quyét vé Trung tdm hanh | Chuyén vién hanh iy , A
oA z A . \ . gidy chimg nhan
chinh cong cap huyén dugc giao xir | chinh s y ;
1A hoic Van ban
1y ho so .1 A
trd ho so
Mau 01; 06 (cap
Cong chitc TN&TKQ TTHCC cfp | SOn8 chuc Giy | uvén)  Quyét
o n 1A X A TN&TKQ . dinh thu hoi
B14 | huyén tra két qua cho can bd dia X hanh i , A
P Ao TTHCC cap . gidy chimg nhan
chinh cap xa . chinh b < :
huyén hoac‘ Van ban
tra ho so
Nhén két qua tai TTHCC cap Méu 05, 06 (cap
huyén va chuyén b6 phén Gid xd8) va  Quyét
TN&TKQ UBND cap xa dé tra| Cong chuc \ dinh thu hoi
B15 o AT A .o hanh X , A
cho ngudi ndp ho so 7 dia chinh chinh | 814 ching nhéan
- Ghi vao so6 dia chinh dé theo doi hogc  Van ban
quan ly tra ho so
B16 | Tra két qua cho ho gia dinh, ca| Cong chic Gio Mau 01, 06 (cép
nhan TN&TKQ hanh | x3) va Quyét
UBND cap xa | chinh | dinh thu hoi
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gidy chung nhan
hoac Van ban
tra hd so, hd so
theo 2.3

* Truwong hop hé so qud han xir ly, trong thoi gian cham nhdt 01 ngay trude ngay hét han
xir Iy, co quan giai quyét TTHC ban hanh phiéu xin 16i va hen lai ngay tra két qua chuyén
sang B¢ phdn Tiép nhdn va Trd két qua thugc UBND cdp xa dé giri cho to chire, cd nhan.

3 | BIEUMAU
1\/[x 01 r e N , M3u 01.docx
au Giay ti€p nhan ho so va hen tra két qua
ME:I 02 e | 5 . . Mau 02.docx
Y Phi€u yéu cau b6 sung hoan thién ho so
Phiéu tir chdi tiép nhan giai quyét hd so
Mau 03
M3u 03.docx
Phiéu xin 15i va hen lai ngay tra két qua
Mau 04 Mau 04.docx
Phiéu kiém soat qu4 trinh giai quyét ho so
Mau 05 MAu 05.docx
S6 theo ddi ho so
Mau 06 Mau 06.docx
4 |HOSOLUU
4.1 | Trwong hop ho so di diéu kién thu hoi
4.1.1 | Lwu tai UBND cép xa








31

Maéu 01, 02, 03, 04 (néu c6); 05, 06 (cap xa) luu tai B phén tiép nhan va tra két
qua UBND cap xa;

S6 theo ddi dia chinh;

Luwu tai UBND cép huyén

Mau 01, 02, 03, 04 (neu c6); 06 luu tai BO phan tiép nhan va tra két qua Trung
tam HCC cap huyén. Mau 01, 05 (cip huyén) luu theo hd so;

Ho so theo muc 2.3;

Ban Géc Gidy ching nhan;

Quyét dinh thu hoi Gidy chtrng nhan;

Bién ban kiém tra thuc dia, Bao cdo giai trinh ndi dung dé nghi ctia h gia dinh;
Vian ban dé xuat thu hoi dat; Thong bao thu hoi dat;

4.2

Truong hop ho so khong di diéu Kkién thu hi

4.2.1

Néu UBND cép xi ra vin ban tra hd so thi hd so hru tai xa gom:

Méu 01, 02, 03, 04 (néu c); 06 luu tai B phén tiép nhan va tra két qua UBND
cap xa; Mau 01, 05 luu theo ho so sau xu 1y;

Vin bén tra ho so cia UBND cép x4, Bién ban kiém tra thuc dja;

4.2.2

Néu UBND cép huyén ra vin bén tra hé so thi ho so luu gom:

Mau 01, 02, 03, 04 (néu c6), 05, 06 (cap xa) luu tai B phan tiép nhan va tra két
qua UBND cap xa;

Mau 01, 02, 03, 04 (néu ¢6), 06 (cap huyén) luu tai B phan tiép nhan va tra két
qua TTHCC cap huyén; Mau 01, 05 (cap huyén) luu theo két qua xur 1y ho so;

Van ban tra hd so cia UBND cép huyén, Bién ban kiém tra thuc dia, Bio c4o noi
dung giai trinh cia ho gia dinh, Van ban dé xuat khong thu hoi dat.

H{ so dugc luu tai Chi nhanh VP déng ky dét dai (truong hop hd so dii diéu kién thu hoi
dat) thoi gian luu 1au dai (05 nim), sau khi hét han, chuyén ho so luu tru theo quy dinh
hién hanh. Cac truong hop khéac luu theo quy dinh hién hanh.

3. Ping ky va cap Gidy chimg nhin quyén sir dung dat, quyén s& hiru nha &

va tai san khac gan lién véi dat 1an dau.

KY HIEU QUY TRINH QT.bPb.13

NOI DUNG QUY TRINH
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2.1

Piéu kién thuc hién TTHC:

Khong

2.2

Cach thirc thuce hién TTHC:

Nop ho so tai bd phan tiép nhan va tra két qua cia UBND cép xa

2.3

Ban

Thanh phan ho so, bao gom: chinh

Ban
$a0

Ho so dang ky va cap Gidy chimg nhin quyén st dung
dat, quyen s& hitu nha & va tai san khac gin lién véi dat
lan dau d01 v0’1 ho gia dinh, ca nhan dang s dung dit cé
glay to vé quyen st dung dat.

Pon ding ky, cip Gidy chimg nhan quyén sir dung dat, quyén
s hitu nha & va tai san khac gan lién véi dat theo mau
BM.bb.13.01;

Mot trong cac loai gidy to quy dinh tai Diéu 100 cua Luat Dat
dai va Piéu 18 cua Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP ngay 15
thang 5 nam 2014 cta Chinh phii quy dinh chi tiét thi hanh
mot so diéu cua Luat Pat dai (sau day goi 1a Nghi dinh s6
43/2014/ND-CP) dbi voi truong hop ding ky vé quyén sir
dung dat;

Mot trong cac gidy to quy dinh tai cac Piéu 31, 32, 33 va 34
ctia Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP dbi voi trudng hop dang ky
vé quyén so hitu tai san gan lién voi dat (néu co);

Truong hop dang ky vé quyén so hiru nha & hodc cong trinh
xdy dyng thi phai c6 so d6 nha &, cong trinh xay dung (trix
truong hop trong gidy to vé quyén so hiru nha ¢, cong trinh
xdy dung di c6 so d6 phu hop véi hién trang nha &, cong trinh
da xay dung);

Hop dong hodc van ban thoa thuan hodc quyét dinh cua Toa an X
nhan dan vé viéc xac lap quyén sir dung han ché thira dit lién
ké, kém theo so do thé hién vi tri, kich thudc phan dién tich
thira dit ma nguoi st dung thira dat lién k& duoc quyén st
dung han ché dbi voi truong hop co dang ky quyén sir dung
han ché ddi voi thira dat 1ién ké (néu co);
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Td khai 18 phi trudc ba (BM.DD.13.09)Td khai thué thu nhap
tir chuyén nhuong bat dong san theo quy dinh ctia phap luat
vé thué (miu BM.DP.13.08) (néu co);

Chtng tir thuc hién nghia vu tai chinh; Van ban cua nguoi st
dung dat dé nghi dwogc mién, giam cac Khoan nghia vu tai
chinh vé dat dai (ban chinh) va ban sao cic gidy to ching
minh thudc ddi tugng dugc mién, giam theo quy dinh cia
phap luat (néu co);

Truong hop cap gidy ching nhan quyén sir dung dat, quyén
so hitu nha ¢ va tai san khac gin lién v6i dat ddi véi dién tich
ting thém so v6i gidy to vé quyén st dung dit cho ho gia
dinh, ca nhan dang st dung dat. Yéu cau ho gia dinh, c4 nhan
1am vin ban giai trinh vé dién tich ting thém va ndp bd sung
cac gidy to lién quan dén dién tich ting thém (Vi du: Gidy
chimg nhén, van ban chuyén quyén ...);

T khai dang ky thué mau BM.PD.13.11;

Ho khau thuong tru.

Ho so ding ky va cip Gidy chirng nhin quyén sir dung
dit, quyén s& hitu nha & va tai san khac gin lién véi dat
lin dau ddi voi ho gia dinh, ci nhan dang sir dung dat 6n
dinh trudc ngay 01/7/2004 ma khong c6 mot trong cac loai
gidy to' quy dinh tai Piéu 100 Luit dat dai 2013, Diéu 18
Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP va khong thudc truong hop
Khoén 1 Piéu 101 Luit dat dai 2013.

Pon ding ky, cip Gidy chimg nhan quyén sir dung dat, quyén
s& hitu nha ¢ va tai san khac gin lién voi dat. theo mau
BM.bb.13.01;

Mot trong cac gidy to quy dinh tai cac Piéu 31, 32, 33 va 34
ctia Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP dbi voi trudng hop dang ky
vé quyén sé hitu tai san gan lién voi dat;

Truong hop dang ky vé quyén so hiru nha & hodc cong trinh
xdy dung thi phai c6 so d6 nha &, cong trinh xay dung (trix
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truong hop trong gidy to vé quyén so hiru nha &, cong trinh
xay dung d c6 so dd phu hop véi hién trang nha &, cong trinh
da xay dung);
T khai 1é phi trudc ba (miu BM.DD.13.09) T khai thué sir
" | dung dt phi nong nghiép (miu BM.PD.13.08); *
Vin ban cta ngudi st dung dat dé nghi dwgc mién, giam cac
Khoan nghia vu tai chinh vé dat dai (ban chinh) va ban sao
) cac gidy to chirg minh thudc dbi twong duge mién, giam theo x
quy dinh ctia phap luat (néu c6);
Gidy to ching minh viéc sir dung dat on dinh theo quy dinh
" | Didu 21 Nghi dinh sé 43/2014/ND-CP (néu cb); x
- T khai dang ky thué theo mau BM.PD.13.11; X
- Ho khau thuong tra. X

* Luu y khi ngp hé so:

+ Néu nop ho so truec tiép tai BO phdn tiép nhan va tra két qua cua UBND cdp xd,
trieong hop yéu cau ban sao thi kém theo ban goc dé doi chiéu;

+ Néu ndp ho so qua mang dién tie quét (Scan) tir ban chinh;

+ Néu ndp ho so qua dwong buu dién nép ban sao c6 chimg thie cia co quan cé
tham quyén.

2.4 | S6 lwong ho so : 01 (bo)

2.5 | Thoi han gidi quyét: 25 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan duoc ho so hop 1¢ (khong
ké thoi gian thyc hién nghia vu tai chinh lién quan, khong ké thoi gian tiép nhan xur
Iy tai UBND cip xd, UBND cip xi xtr Iy khong qua 30 ngdy lam viéc).

2.6 | Pia diém tiép nhan hd so va tra két qua gidi quyét TTHC: B phan tiép nhan
va tra két qua cia UBND cap xa

2.7 | Co quan thye hién: UBND cép huyén; UBND cép xa.
Co quan c6 thim quyén quyét dinh: UBND cap huyén.
Co quan dugrc iy quyén: Khong. )
Co quan phoi hgp: Co quan thu¢, Chi nhanh Van phong dang ky dat dai.

2.8 | Poi twong thue hién TTHC: Ho gia dinh, ca nhan

2.9 | Két qua giai quyétl TTHC: Giéiy chiing nhan quyén st dung dat, quyén sd hitu
nha & tai san khac gan lién vo1 dat/Van ban tra ho so.

2.10 | Quy trinh xir ly cong viéc
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TT Trinh tyw Tr:{Ch T.h ol Biéu miu/Két qua
nhi¢ém gian
Ho gia dinh, c,é nhan nop hd S0
tai BO phan tiép nhan va tra két
qua cua UBND cap xa .
Can bo TN&TKQ kiém tra hd
SO Cong chtic
+ I}Iéu ho scAr. ch}ra dAﬁy du hoac TI\{JSIL?}IH\II%)Q Gio | Mau sé 01; 02 (néu
B1 | khonghop & Can b6 TN&TKQ | B3 | panh | ¢6); 06 (cap xa) va 01
huéng dan bo sung, hoan thién | ¢4p xa va chinh | bd ho so theo muyc 2.3
ho so theo quy dinh. to chur, ca ' '
+ Néu ho so dﬁy da, hop 1¢: Can nhan
bo TN&TKQ lam thu tuc tiép
nhan hd so, hen tra két qua cho
t6 chirc, c4 nhan va yéu cau ndp
phi, 1& phi (néu co).
B2 Chuyén, hd so vé& Cong chirc dia | Cong chirc 04 iy Mau 01, 05 (cAp x3)
chinh cap xa. TN&TKQ & va Ho so kem theo
Xem xét hd so va ghuﬁp bi noi | Cong chuc Mau 05 (cip x3); Dy
B3 | dung lién quan dé tién hanh | diachinh 02 nod thao Bién ban kiém
kiém tra thyuc dia theo B4 NgaY | tra thuc dia
Cong chuc
7 g;a Chm?a Miu 05 (cdp xa);
B4 | Kiém tra thuc dia 891 02 ngay | Bién ban kiém tra
dinh, ca )
N . thuc dia
nhan co
lién quan
T? chtrc lay v kién cua cac bgn 17 ngiy | Mdu 05 (cp xd):
lién quan theo mau | -, 2 , A z
s A A A Céc t0 | (trong | Danh sich niém yét
BM.DD.13.04 va niém yét cong . . o : 5 iz
. A4 2 1A X chic, ¢4 | dothoi | cong khai; Phiéu lay
khai vé két qua kiém tra ho so, N . :
. nhdn  ¢6| gian |y kién cta khu dén cu
B5 | xac nhan hién trang, tinh trang | ... X
lién quan, | niém yét vé ngudn gbc va thoi
tranh chap, nguon gbc va thoi X R
UBND cép | coéng |diém st dung dat
diém su dung dat tai tru so <4 khai: 15 | (BM.PD.13.04)
UBND cap xa va khu dan cu noi n 2‘1' ) T n
c6 dat, tai san gén lién voi dét gay
B6 | Sau thoi gian niém yét cong | Cong chic | 02 ngay Mau 05 (cip x3)
khai: dia chinh

+ Néu khong du diéu kién cip
GCN thi cong chic dia chinh
xac nhan vao don dang ky cap
GCN quyén st dung dat, quyén

Pon ding ky cip
Gidy chung nhin da
duoc xac nhan cua
cong chuc dia chinh;
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sO hituu nha &, tai san khac gin
lién v6i dat (sau day goi tat 1a
gidy ching nhan) va dy thao To
trinh dé nghi VP Dang ky quyén
sit dung dat cap gidy ching
nhan cho ho gia dinh, c4 nhan
trinh Lanh dao UBND xa ky
duyét.

+ Néu khong du diéu kién cip
gidy chung nhan thi du thao van
ban tra hd so trinh Lanh dao
UBND ky duyét

du thao to trinh hoac
Van ban tra ho so

Mu 05 (cép xd); Pon
dang ky cap GCN da

Xem xét hd so va ky duyét két | Lanh dao dugc xac nhan cua
B7 | qua gidi quyét cua Cong chic | UBND cap | 01 ngay | Lanh dao UBND cap
dia chinh xa xda; To trinh da ky
duyé‘t hodac Van ban
trd ho so da ky duyét
Phat hanh Van ban: ‘ ‘
+ Néu ho6 so du diéu kién dé
nghi cap GCN thi chuyén To ,
trinh, Bién ban kiém tra thuc Mau 05 (cap xa); To
dia, Dan}} sdch niém yét cong Vin thu trinh, Bién ban kiém
khai va ho so lén’Chi nhanh Vép UBND c4 tra thuc dia,, Danh
phong dang ky dat dai gidi quyét - A p \ sach niém yét cong
B8 N n . ; xa, cong 01 ngay . A ~
(ndp qua Trung tam hanh chinh 4 khai, hd so da dugc
Y . chuc dia . S
cong cap huyén) theo B9 chinh ky dong dau xac nhan
+ Néu khong du diéu kién du diéu kién/ Van ban
chuyén Van ban tra hd so va ho trd ho so va ho so
so kém theo sang B§ phén
TN&TKQ cua UBND cap xa dé
trd cho nguoi ndp theo B26
Cong chuc x & oo £
Cong chirc TN&TKQ tai Trung | TN&TKQ | Giy | Mau s0 013 02 (néu
A X PN A , \ cO); 06 (cap huyén)
B9 | tam HCC cap huyén tiép nhan cua hanh L hd so d3 xéc nhan
hd so tir UBND cép xa TTHCC | chinh | %3 79 59 €8 Xa¢ MK
X N du dicu kién kém theo
cap huyén
Cong chuc x £
B10 Chuyén ho so Vé’Chi nhanh Van | TN&TKQ 04 gids hMalin)Olé; h(;? Sso f{cgﬁ
phong dang ky dat dai TTHCC & uyen) v
X A theo
cap huyén
B11 | Chuyén vién Chi nhdnh VP | Chuyén | 3,5 ngay
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dang ky dat dai thAm dinh ho so: | vién dugc Mau 05 (cap huyen)
+ Néu du dicu kién thi xac nhan | giao xu ly Hb so di dugc dién
¥y kién vao don dang ky cap giay ho so thong tin va xac nhan
QN, du thao van ban tham dinh cua nguoi q kiém tra;
ho so trinh Lanh dao Chi nhanh Van ban tham dinh ho
VP Dang ky dat dai kyduyét so da ky nhay
+ Neéu khong du di€u kién thi
néu 1o 1y do khong du di€u kién
cap GCN vao don dang ky va du
thao van ban tham dir}h trinh
Lanh dao VP dang ky dat dai ky
duyét
Lanh dao
Chi nhanh Mau 05 (cap huyén);
Xem xét, ky duyét két qua tham Vvan plylonig HOA 9 da, dqu xac
) PN dang ky dat nhan va ky duyét cua
dinh h6 so ¢ B11 ) . N
BI12 2 . dai; 01 ngay | lanh dao co quan
- Chuyén phong TN&MT xem R 2 - .
<6t oidi quvét Chuyén kiém tra; Van ban
glatdty vién duoc thim dinh dad ky
giao xu ky duyét
ho so
Phong TNMT xem xét hé so:
+ Néu du diéu kign thi du thao Mau 05 (cap huyén);
Quyé¢t dinh d}i diéu kién cong Dy thdo Quyét dinh
nhan QSD dat, quyén so& hiiu R du diéu kién cong
Voo x: o (L 1A Chuyén . i N
nha & va tai san khac gan lién | ., . .. | nhan QSD dat, quyén
B13 Y S A , | vién phong | 03 ngay | _* . N
voi1 dat trinh 1anh dao phong ky sO hiru nha ¢ va tai
i TN&MT \ . L 1A L
nhay ‘ san khac gan lién véi
+ Neéu khong du di‘éu kién thi du dat hoac Dy thao Van
thdo van ban tra ho so trinh lanh ban tra ho so
dao phong ky nhay
Mau 05 (cip huyén);
Dy thdao Quyét dinh
Lanh dao phong TN&MT ky ~ da diéu kién cong
SR . . | Lanh dao . Z A
B14 nhdy vao cac du thao ¢ B13 va phong 01 ngay nhan QSD dat quyén
trinh Lanh dao UBND cap s6 hiru nha ¢ va tai
A1 o TN&MT ) o
huyén ky duyét san khac gan lién véi
dat hoac Du’ thao Van
ban tra ho so
B15 | Lanh dao UBND cép huyén ky | Lanhdao | 01 ngdy | Mau 05 (cp huyén);
duyét cac du thdo & Buoc 14 UBND cap Quyet dinh du didu
huyén kién cong nhan QSD

dat quyén so hiru nha
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O va tai san khac gan
lién vo1 hoac Van ban
tra ho so

Phat hanh van ban:

+ Néu du diéu kién thi chuyén
Quyét dinh du diéu kién cong
nhian QSD dit, quyén s¢ hitu

Mau 05 (cép huyén);

nha ¢ va tai san khac gan lién | Vian thu Quyét dinh du ditu

voi dit cho Chi nhanh Van | UBND cip o Y Han OSD

phong dat dai dé lap phicu huyén, - ﬁen CO?g n an Q .
B16 A g s - n 04 gi0 | dat quyén s& hiru nha

chuyén thong tin xac dinh nghia | chuyén & va tai san khic gin

vu thué vién phong A e ak L

+ Néu khong dii didu kién| TN&MT lién v6i dat hogc Van

R X Tse ae een 1A ban trd ho so

chuyén Van ban trd ho so sang

Trung tim HCC cip huyén dé

tra cho cong chirc dia chinh theo

B24

Chi nhénh Van phong dang ky | . . Mau 05 (cap huyén);

lam Phiéu chuyén thong tin dé A g H6 so kem theo;

xac dinh nghia vu tai chinh vé vien U(;C Phiéu chuyén thong

dat dai va ho so kém theo gui co gli? xu' Y tin dé xac dinh nghia
B17 | quan thué (ddi véi nhitng trudng Lﬁl(l)hsg;,w 04 ngay vu tai chinh \{é dat dai

hop phai thyc hién nghia vu tai Chi nhanh hodc Phiéu lay y kién

chinh). Gui phi€u lay y kién co Vin phon co quan quan ly nha

quan quan ly nha nudc (Mau din Il){ dégt nudc doi voi loai tai

BM.PD.13.06) déi véi loai tai gdaf san (Mau

san can phai xin y kién. BM.DD.13.06)

Co quan thué xac dinh nghia vu

tai chinh d6i v6i truong hop

phai thuc hién nghia vu tai chinh . , L ae

gt cho Chi nhanh Van phong TE? ne baot‘x_ac gmﬁ

dang ky dat dai; Phong TNMT | Chuyén Egvlaph\.llzl ’ai(‘;c ?A

cap huyén dé thong bao cho | vién dugc \ oac Thieu y Kieh ¢ol
B18 : . 5. | 03 ngay | voi loai tai san chung

nguoi st dung dat thuc hién giao xu ly hin clia oo quan

nghia vy Tai chinh theo B19 ho so ?hu ¢ (il\/lﬁu

Hodc cho y kién do1 voi loai tai BM.DD.13.06)

san cho y kién gui cho Chi T

nhanh Vin phong dang ky dat

dai; Phong TNMT

Nguoi st dung dat thue hién

nghia vu tai chinh va chuyén két Ho gia , . A
B19 |qua vé cho Chi nhanh Vin | dinh, ca 30 ngay Chu;ng tu‘“thl_l:C hién

phong dang ky (qua Trung tdm nhan nghta vy tai chinh

hanh chinh cong cap huyén)
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Chi nhanh Van phong dang ky

B0 dat dai in gidy ching nhan \(/3;1;12132? 04 nod M?}u 05 cip huyén;
chuyen Phong TNMT cap huyén . g3y Giay chirng nhan
dai;
kiém tra théng nhat
7 ’ CV phong
Phong TNMT kiém tra, thong | TN&MT; Miu 05 cip huvén:
B21 |nhét trinh Linh dao UBND | Lanhdao | 02ngay | o -o €@P Ouyen
Y , A \ Giay chung nhin
huyén ky gidy ching nhan phong
TNMT;
Lanh dao
, phong x £ A
B2 Lanh dao UBND cép huyén ky | TNMT; 01 nea lc\}/liziu Oi I,I(Eap n}}lllii]lergi
Giay chung nhan. Lanh dao gay k,ay chung nhan da
UBND c4p y
huyén
Phat hanh van ban; Chuyén két
qua giai quyét vé Trung tam
hanh chinh cong cap huyén dé | Van thu
tra két qua cho cong chuc dia | UBND cap ,
chinh cap xa huyén; .| Mau 05 (cap huyén);
B23 . Phong TNMT chuyén ho so lai | Chuyén 0,5 ngay Giay chirng nhan
cho Chi nhanh Van phong dang | vién phong
ky dat dai d¢ c@p nhat, chinh Iy | TN&MT
co so dir liéu dat dai, ho so dia
chinh
Trung tam HCC cap huyén tra | Cong chuc Gio hMualén)_Oléié% Ch(ézp
B24 |két qua giai quyét cho cong | TN&TKQ hanh nhgﬁ floéc zfén bérgl
churc dia chinh TTHCC chinh LA
trd ho so
Nhén két qua tur Trung tam HCC Miu 05, 06 (cép xa):
cap huyén va chuyén sang b0 | 50 hie Gidy chimg  nhn
B25 | phan TN&TKQ UBND cp xi | o8& 01 ngay | ooy SIS
2, NP . A dia chinh QSD dat hoac Van
dé tra cho ho gia dinh/ca nhan ban tra hd so
- Vao so6 theo doi dia chinh
Cong chuc TN&TKQ tra cho | Cong chirc qlo M.e}u 01’, 06 (Cfl p xa )
B26 A 1A hanh | Gidy chung nhan/Van
nguoi ndp ho so TN&TKQ , a1 A
chinh | ban tra ho so

* Truwong hop hé so qud han xu Ly, trong thoi gian chgm nhdt 01 ngay trude ngay hét han
xu Iy, co quan giai quyét TTHC ban hanh phiéu xin 16i va hen lai ngay tra két qua chuyén
sang B¢ phdn Tiép nhdn va Tra két qud thuée UBND cdp xd dé giri cho té chire, cd nhan.

3

BIEU MAU
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Gidy tiép nhdn hd so va hen tra két qua

Mau 01
MAau 01.docx
Phiéu yéu ciu bd sung hoan thién ho so
Mau 02
MAu 02.docx
Phiéu tr chbéi tiép nhan giai quyét ho so
Mau 03
MAu 03.docx
Phiéu xin 16i va hen lai ngay tra két qua
Mau 04
Mau 04.docx
Phiéu kiém soat qud trinh gidi quyét hd so
Mau 05
M&u 05.docx
S0 theo ddi ho so
Mau 06
M&u 06.docx
Pon ding ky, cip Gidy ching nhan quyén s dung dét,
quyén so hiru nha ¢ va tai san khac gan lién véi dat
BM.bb.13.01
BM.DD.13.01.docx
Danh sich nguoi sir dung chung thira dat, cha so hitu
chung tai san gan lién voi dat
BM.bb.13.02
BM.Dbb.13.02.docx
Danh sach tai san gan lién v6i dat trén cung mot thira dat
BM.bb.13.03

BM.PD.13.03.docx








41

Phiéu lay ¥ kién cua khu dan cu v€ nguon goc va thoi
diém su dung dat

BM.bb.13.04
Danh sach cong khai két qua kiém,tra hd so dang ky, cip
gidy chimg nhan quyén sir dung dat, quyén s¢ hitu nha ¢
BM.DD.13.05 va tai san khac gan lién véi dat
BM.DP.13.05.docx
Pl}iéu\léy v kién vé viéc chimg nhan quyén so hitu tai san
gan lién voi dat
BM.bb.13.06
BM.Db.13.06.docx
Phiéu chuyén thong tin dé xac dinh nghia vu tai chinh vé
dat dai
BM.bb.13.07
T khai thué sir dung dat phi nong nghiép
BM.bb.13.08
BM.bb.13.08.doc
Td khai 18 phi trude ba nha, dat
BM.bb.13.09
BM.bb.13.09.doc
Thong bao xac dinh nghia vu tai chinh
BM.bb.13.10
BM.bb.13.10.doc
T khai da ng ky thué
BM.bb.13.11
BM.BP.13.11.doc
4 |HOSOLUU
4.1 | Truwong hop hd so di diéu Kién cip gidy chirng nhian
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4.1.1

Luu tai UBND cép xa

Mau 01; 02, 03, 04 (néu c6) va 05, 06 (cAp x3) luu tai bd phan TN& TKQ cap x3;

S6 dia chinh (néu co).

4.1.2

Luu tai UBND cép huyén

Mau 01, 02, 03, 04 (néu c0); 06 (cp huyén) luu tai B phan tiép nhan va tra két
qua tai Trung tam HCC cép huyén. Mu 01, 05 (cAp huyén) luu theo ho so;

HO so theo muc 2.3;

Ban Scan Gidy ching nhén;

Phiéu lay y kién vé€ viéc chung nhan quyén s¢ hitu tai san gan lién voi dat; Phiéu
chuyén thong tin dé€ xac dinh nghia vu tai chinh vé dat dai,

Bién ban kiém tra thuc dia; Danh sach niém yét cong khai; To trinh dé nghi cip
g1ay CN QSD dt, quyen s& hitu nha & va tai san khac gan lién v6i dat ciaa UBND
cap xd; Van ban tong hop ¥ kién khu dan cu (néu c6); Phiéu 1dy y kién cta khu
dan cu vé ngudn gbc va thoi diém sir dung dat; Vin ban thim dinh ho so ctia Chi
nhanh Vian phong ding ky dat dai

Quyét dinh cong nhan du diéu kién cép GCN;

Vin ban thu phi thim dinh + Thong bao thué + Gidy nop tién (néu co);

Phan mém, s6 theo dodi chuyén mon (n€u co).

4.2

Truwong hop ho so khong di diéu kién cip gidy chirng nhan

4.2.1

Néu UBND cap xi ra Vin ban tra hd so thi ho so luu gom:

Méu 01; 02,03,04 (néu c6) va 06 (cip x4) luu tai Bo phan TN&TKQ ctia UBND
cap xa. Mau 01, 05 (cap xa) luu theo két qua xtr 1y ho so;

Bién ban kiém tra thuc dia;

Phiéu 14y ¥ kién cta khu dan cu vé ngudn gbc va thoi diém sir dung dat; Danh
sadch niém yét; Van ban tong hop y kién (néu co).

Vin ban tra hd so cia UBND cip xa.

Néu UBND cz‘ip huyén ra van ban tra hé so thi ho so luu gém:

Luu tai UBND cép xa

Mau 01, 02, 03, 04 (néu cd), 06 (cap xa) luu tai BO phan tiép nhan va tra két qua
UBND cap xa. Mau 01, 05 (cap xa) luu theo két qua xtr 1y ho so.
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Bién ban kiém tra thuc dia; Danh sach niém yét cong khai; To trinh dé nghi cip
glay CN QSD dit, quyen s& hitu nha & va tai san khac gin lién v6i dat ciaa UBND
cap xd; Van ban tong hop ¥ kién khu dan cu (néu c6); Phiéu iy y kién ctia khu
dan cu vé ngudn goc va thoi diém st dung dat

Vin ban tham dinh ho so ciia Chi nhanh Vin phong dang ky dét dai

Luu tai UBND cép huyén

Mau 01, 02, 03, 04 (néu c6), 06 (cap huyén) luu tai BY phan tiép nhan va tra két
qua TTHCC cap huyén; Mau 01, 05 (cap huyén) luu theo két qua xu Iy ho so

Vin ban tra hd so cia UBND cép huyén.

HO so duoc luu tai Chi nhanh VP déng ky dét dai (TH ho so di diéu kién cap GCN) thoi
gian luu lau dai (05 ndm), sau khi hét han, chuyén ho so luu tru theo quy dinh hién hanh.
Céc truong hop khac luu theo quy dinh hién hanh.








4. C:"ip Giz‘iy chirng nhan quyén str dung dit, quyén s0 hiru nha & va tai san khac
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gin lién véi dat cho nguoi da diang ky quyén sir dung dat lan dau.

1

KY HIEU QUY TRINH QT.bD.14

2

NOI DUNG QUY TRINH

2.1

Piéu kién thue hi¢n TTHC:

Dbi voi truong hop chimg nhén quyén s& hitu rung san xuit 13 rimg tréng thi vdn
dé trong rung, tién da tra cho viéc nhan chuyén nhuong rimg hodc tién nop cho
Nha nuée khi duoc giao rimg co thu tién khong c6 ngudn gdc tir ngan sach nha

nudc.

2.2

Cach thirc thuc hién TTHC:

Nop hd so tai B phan tiép nhan va tra két qua cia UBND cép x4

2.3

Thanh phan ho so, bao gom:

Ban
chinh

Ban
$a0

2.3.1

Chirng nhan quyén sir dung dat:

Pon ding ky, cip Gidy ching nhén quyén str dung dat, quyén so
hiru nha ¢ va tai san khac gan lién voi dat ( BM.DD.14.01)

Chtng tur thuc hién nghia vu tai chinh; (ban sao da c6 cong chung
hoic chimg thuc hodc ban sao va xuét trinh ban chinh dé can bo
tiép nhan hd so kiém tra ddi chiéu va xdc nhan vao ban sao hoic
ban chinh dbi voi trudng hop c6 2 ban chinh).

To khai 18 phi trude ba (;nﬁu BM.PD.14.09); Td khai thué thu
nhép tir chuyén nhuong bat dong san theo quy dinh cua phap luat
vé thué (mau BM.DD.14.08) (néu co).

T khai dang ky thué (mdu BM.DPD.14.11)

Vin ban cta ngudi st dung dat dé nghi duoc mién, giam cac
Khoan nghia vu tai chinh vé dat dai (ban chinh) va ban sao cic
gidy to chimg minh thudc dbi tuong duoc mién, giam theo quy
dinh cua phap luat (néu co).

2.3.2

Chirng nhin quyén sir dung dat, quyén sé hiru tai san gin lién
véi dat 1a nha 6

Pon ding ky, cip Gidy ching nhén quyen sir dung dat, quyén so
hitu nha & va tai san khac gan lién véi dat (mdu BM.PD.14.01)

Mot trong céc gidy to vé quyéen s¢ hitu nha ¢ (ban sao giay to da co
cong chung hoac chung thyc hodc ban sao gidy to va xuat trinh
ban chinh d€ can bd ti€p nhan ho so kiém tra doi chiéu va xac
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nhan vao ban sao hodc ban chinh):

H¢ gia dinh, ca nhan trong nudc phai c6 mdt trong cac loai gidy to
sau:

Giay phép xay dung nha & doi véi truong hop phai xin gidy phép
xay dung theo quy dinh cua phap luat vé xay dung. Truong hop
nha & di xay dung khong dung véi gidy phép xdy dung duoc cap
thi phai c6 ¥ kién béng vdn ban ctia co quan c6 thdm quyén cép
phép xay dung xac nhan dién tich xay dung khong dung gidy phép
khong anh huong dén an toan cong trinh va nay phu hop voi quy
hoach xay dung di dugc co quan c6 thim quyén phé duyét;

Hop ddng mua ban nha ¢ thude sé hiru nha nudce theo quy dinh tai
Nghi dinh s6 61/CP ngay 05 thang 7 nim 1994 cta Chinh pha vé
mua ban va kinh doanh nha & hodc gidy t& vé thanh 1y, hoa gia
nha ¢ thudc s¢ hitu nha nudce tir trude ngay 05 thang 7 nam 1994;

Gidy to vé& giao hoic ting nha tinh nghia, nha tinh thuong, nha
dai doan keét;

Gidy to vé so hitu nha & do co quan c6 tham quyén cdp qua céac
thoi ky ma nha dat d6 khong thude dién Nha nudce xac lap so hiru
toan dan theo quy dinh tai Nghi quyét sé 23/2003/QH11 ngay 26
thang 11 ndm 2003 cua Qudc hdi khoa XI vé nha d4t do Nha nuéc
da quan 1y, b tri str dung trong qua trinh thuc hién cac chinh sach vé
quan 1y nha dat va chinh sach cai tao xa hoi chu nghia trudc ngay 01
thang 7 nam 1991, Nghi quyet s6 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngay 02
thang 4 nam 2005 cua Uy ban Thuong vu Quoc ho1 quy dinh viéc
giai quyét ddi voi mot sé trudong hop cu thé vé nha dat trong qua
trinh thyc hién cc chinh sach quan 1y nha dat va chinh sach cai
tao xa hoi chu nghia trude ngay 01 thang 7 nam 1991,

Giéy to vé mua ban hodc nhan tang cho hoac ddi hodc nhan thira
ké nha ¢ dad c6 chimg nhan cua coéng chimg hodc ching thuc cua
Uy ban nhan dan cip c6 thim quyén theo quy dinh cta phap luat.
Truong hgp nha & do mua, nhan tdng cho, ddi, nhan thira ké ké tir
ngay 01 thang 7 nam 2006 thi phai c6 vin ban vé giao dich d6
theo quy dinh ctia phap luat vé nha . Truong hop nha & do mua
ciia doanh nghiép dau tu xay dung dé ban thi phai c6 hop dong
mua ban nha & do hai bén ky két;

Ban 4n hodc quyét dinh cua Toa 4n nhan dan hoic gidy to cla co
quan nha nudc c6 tham quyén giai quyét duoc quyén so hiru nha
¢ da c6 hiéu luc phép luat;

Truong hop ngudi dé nghi chimg nhan quyén s¢ hitu nha & co
mot trong nhiing gidy to' quy dinh ma trén gidy to d6 ghi tén
ngudi khac thi phai c6 mot trong cac gidy t& vé mua ban, nhan
ting cho, doi, nhan thira ké nha & truée ngdy 01 thang 7 nim 2006








46

c6 chit ky cua cac bén c6 lién quan va phai dugc Uy ban nhan dan
cap xi xac nhan; trudng hop nha & do mua, nhan ting cho, doi,
nhan thira ké nha ¢ trude ngay 01 thang 7 nim 2006 ma khong c6
gifiy to vé viée d3 mua ban, nhan tang cho, ddi, nhan thtra ké nha
& c6 chit ky clia cac bén c6 lién quan thi phai dugc Uy ban nhan
dan cép xd x4c nhan vé thoi diém mua, nhan ting cho, doi, nhan
thira ké nha & d6. Trudng hop nguoi dé nghi chimg nhan quyén
s& htru nha ¢ ¢c6 mot trong nhiing giéy to theo quy dinh ma hién
trang nha ¢ khong phu hop voi gidy to do thi phan nha ¢ khong
phu hop voi gidy to phai dugc Uy ban nhan dan cap Xa Xac
nhén vé nha ¢ khong thudc truong hop phai xin gidy phép xay
dung va dap ung diéu kién vé quy hoach nhu truong hop nha &
xay dung trude ngay 01 thang 7 nam 2006;

Truong hop ca nhén trong nude khong c6 mot trong nhing gidy
to' vé quyén so hitu nha ¢ thi phai c6 giay to xac nhan cua Uy ban
nhan dan cap xa vé nha ¢ di hoan thanh xay dung trudc ngay 01
thang 7 nam 2006, dugc xay dung trude khi c6 quy hoach st dung
dat, quy hoach xay dung hodc phai phu hop quy hoach ddi véi
truong hop xdy dung sau khi c6 quy hoach st dung dat, quy
hoach chi tiét xay dung do thi, quy hoach diém dan cu nong thon
theo quy dinh cua phéap luat. Truong hop nha & hoan thanh xay
dung ké tir ngay 01 thang 7 ndm 2006 trd vé sau thi phai co gidy
td xac nhan ctia Uy ban nhan dan cap xi vé nha & khong thudc
truong hop phai xin gidy phép xdy dung va dap ung diéu kién vé
quy hoach nhu truong hop nha ¢ xay dung trudc ngay 01 thang 7
nam 2006; truong hop nha & thudc déi twong phai xin phép xay
dung ma khong xin phép thi phai co gidy td cua co quan quéan 1y
vé xay dung cap huyén chip thun cho ton tai nha ¢ do.

Nguoi Viét Nam dinh cu ¢ nude ngoai s¢ hitu nha ¢ tai Viét Nam
phai co cac giay to sau:

Gidy to v€ mua ban hoac nhan tang cho hoac nhan thtra ké nha &

+ hodc dugc s¢ hitu nha & thong qua hinh thirc khac theo quy dinh
cua phap luat v€ nha ¢;
+ Mot trong cac gidy td clia bén chuyén quyén.
233 Chirng nhin quyén sir dung dat, quyén sé hiru tai san gin lién

véi dat 1a cong trinh xay dung:

Pon ding ky, cap Gidy ching nhén quyen sir dung dat, quyén so
hitu nha & va tai san khac gan lién voi dit BM.DD.14.01

Mot trong cac gidy to vé quyén sé hitu cong trinh x4y dung (ban
sao gidy to' da co cong ching hodc ching thuce hodc ban sao gidy
td va xuat trinh ban chinh dé can bo tiép nhan ho so kiém tra ddi
chiéu va x4c nhan vao ban sao hodc ban chinh): hd so thlet ké xay
dung cua cong trinh ddi véi trudng hop chimg nhan quyén so hiru
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cong trinh trén dat nong nghiép.

H¢ gia dinh, ca nhan trong nudc, cong dong dan cu phai c6 mot
trong cac loai gidy to sau:

Gidy phép xay dung cong trinh ddi v6i truong hop phai xin phép
xay dung theo quy dinh cua phap luat vé xdy dung. Truong hop
cong trinh da xay dyng khong dung voi gidy phép xay dung duoc
cap thi phai co y kién bang vin ban cta co quan c6 thim quyen
cap phép xay dung xac nhan di¢n tich xay dung khong ding giay
phép khong anh huong dén an toan cong trinh va nay phu hop vai
quy hoach x4y dung d3 duoc co quan c¢6 thim quyén phé duyét;

Gidy to vé so hitu cong trinh xay dung do co quan c6 tham quyén
cap qua cac thoi ky, tru truong hop Nha nudc da quan 1y, bo tri st
dung;

Gidy to mua ban hodc ting cho hoic thira ké cong trinh xay dung
theo quy dinh ctia phap luat da dugc cong chimg hodc chung thuc
theo quy dinh;

Glay to cua Toa an nhan dén hodc co quan nha nudc co tham
quyén giai quyét duoc quyén so hiru cong trinh xdy dung d3 co
hiéu luc phap luat;

Truong hop ngudi dé nghi ching nhan quyén sé hitu cong trinh
xay dung c6 mot trong nhitng gidy t& quy dinh néu trén ma trén
gidy to d6 ghi tén ngudi khac thi phai c6 mot trong cac gidy to
mua ban, ting cho, doi, thira ké cong trinh x4y dung trudc ngay
01 thang 7 nam 2004 c6 chir ky ctia cac bén co lién quan va dugc
Uy ban nhan dan tir cAp xa trd 1én x4c nhan; truong hop mua,
nhan ting cho, doi, nhan thira ké cong trinh xay dung trude ngay
01 thang 7 nam 2004 ma khong co gidy to vé viéc di mua ban,
nhan tang cho, ddi, nhan thira ké co6 chit ky ctua cac bén co lién
quan thi phai dugc Uy ban nhan dan cp xa xac nhan vao don dé
nghi cap Gidy chimg nhan quyén sir dung dit, quyén so hitu nha &
va tai san khac gan lién v6i dat vé thoi diém mua, nhan ting cho,
d6i, nhan thira ké cong trinh xay dung do.

Trudng hop ngudi dé nghi ching nhan quyén sé hitu cong trinh
c6 mot trong nhitng gidy to vé quyén sO hiru cong trinh ma hi¢n
trang cong trinh khong phu hop voi gidy t& d6 hoic thi phan cong
trinh khong phu hop véi gidy to phai duoc Uy ban nhan dan cap
xa x&c nhan cong trinh da hoan thanh xdy dung trudc ngay 01
thang 7 nam 2004 va cong trinh dugc xay dung trude khi ¢6 quy
hoach sir dung dat, quy hoach xay dung hodc phai phu hop quy
hoach ddi véi trudng hop xay dung sau khi c6 quy hoach sir dung
dat, quy hoach xdy dung.

Trudng hop chii s¢ hitu cong trinh khong dong thoi 1a nguoi sir
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dung dat thi chu so hiru cong trinh ndp thém van ban chap thuan
cua nguoi s dung dat dong y cho xay dung cong trinh da dugc
cong chimg hodc chimg thuc theo quy dinh cua phap luat va ban

sao gidy to vé quyén st dung dét theo quy dinh cua phap luat vé
dat dai.

Truong hop ca nhén trong nude khong c6 mot trong nhiing glay
td vé quyén sé hitu cong trinh thi phai duoc Uy ban nhan déan cap
xa xac nhan coéng trinh da hoan thanh xdy dung trudc ngay 01
thang 7 nam 2004 va cong trinh dugc xay dung trude khi cd quy
hoach str dung dét, quy hoach xdy dung hodc phai phu hop quy
hoach d6i voi truong hop xdy dung sau khi c6 quy hoach st dung
dat, quy hoach xay dung.

Truong hop cong trinh hoan thanh xay dung tur ngay 01/7/2004
thi phai c6 gidy to xac nhan cua Uy ban nhan dan cap xa vé cong
trinh xay dung khong thudc truong hop phai xin gidy phép xay
dung va dap ung diéu kién vé quy hoach nhu truong hop xay
dung trudc ngay 01/7/2004; truong hop cong trinh thude déi
tuong phai xin phép xay dung ma khong xin phép thi phai c6 glay
td clia co quan quan 1y vé xy dung cAp huyén chap thuan cho ton
tai cong trinh do.

234

Chirng nhin quyén sir dung dat, quyén sé hiru tai san gin lién
véi dat rirng san xuat la rirng trong:

Pon ding ky, cip Gidy ching nhén quyen sir dung dat, quyén so
hitu nha & va tai san khac gan lién véi dat BM.DD.14.01

Mot trong cac gidy td vé quyén so hitu rimg san xut 13 rimg trong
(ban sao glay to' dd c6 cong ching hodc chung thuc hodc ban sao
gidy to va xudt trinh ban chinh dé can bo tiép nhan ho so kiém tra
ddi chiéu va xac nhan vao ban sao hodc ban chinh):

Glay ching nhan hodc moét trong cac glay td vé& quyén st dung
dat, quyén so hitu tai san gan lién voi dat néu trén day ma trong
do xac dinh Nha nudc giao dat cho thué dat, cong nhan quyén sir
dung dat dé trong rimg san xudt;

Giay to vé€ giao rung san xuat la rung trong;

Hop déng hodc vin ban vé viéc mua ban hoic tang cho hodc thira
ké doi voi ring san xuat 1a ring trong da duoc cong ching hoac
chung thuc theo quy dinh cua phép luat;

Ban 4n, quyét dinh cua Toa an nhan dan hodc gidy td ciia co quan
nha nudc c6 thim quyén giai quyét duge quyén so hiru rimg san
xuat 14 rimg trong da co hiéu lyc phap luat;

Truong hop h¢ gia dinh, ca nhan, cong dong dan cu khong co
gidy tO vé quyén s hiru rimg ma d3 trong rimg san xuit bang von
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cua minh thi phai dugc Van phong dang ky dat dai xac nhan c6 du
diéu kién dugc cong nhan quyén st dung dat theo quy dinh cua
phap luat dat dai;

235

Ching nhén quyén sir dung dét, quyén sé hiru tai san gin lién véi
dat 1a cay lau nam:

Pon ding ky, cip Gidy ching nhan quyen st dung dit, quyén so X
hiru nha & va tai san khac gan lién v6i dat BM.DD.14.01

Mot trong cac gidy to vé quyén so hitu cdy lau ndm (ban sao gidy
to dd c6 cong chimg hodc ching thuc hodc ban sao gidy to va xuét
trinh ban chinh dé can bo tiép nhin hd so kiém tra dbi chiéu va
xac nhan vao ban sao hodc ban chinh):

Gidy chtng nhan hoic mot trong cac gidy to vé quyén sir dung dat
néu tai Khoan 2 trén day ma trong do xac dinh Nha nudc giao dat,
cho thué dat, cong nhan quyén sir dung dat de trong cdy lau nim
pht hop v6i muc dich sir dung dét ghi trén gidy to do;

Hop dong hodc vin ban vé viéc mua ban hodc ting cho hoic thira
ké d6i voi cay lau nam d3 duoc cong ching hodc chimg thuc theo X
quy dinh;

Ban 4an, quyét dinh cua Toa an nhan dan hoac glay to cua co quan
nha nudc c6 tham quyén giai quyét dugc quyén so hiru cdy lau
nam da co hi€u luc phap luat;

Trudng hop ho gia dinh, c4 nhan, cong dong dan cu khéng co X
gidy to vé quyén s¢ hiru cay lau nim néu trén _day thi phai dugc
Van phong dang ky dat dai x4c nhan co du diéu kién dugc cong
nhan quyén st dung dit theo quy dinh cua phap luat dat dai;

* Lueu Y khi nép hé so:

+ Néu ndp ho so truc tiép tai B phén tiép nhdn va trd két qua ciia UBND cdp xd
truong hop yéu cau ban sao thi kém theo bin goc dé doi chiéu;,

+ Néu nép ho so qua mang dién tir quét (Scan) tir ban chinh;

+ Néu nop hé so qua dwong buu dién nép bdan sao c¢é chitng thye ciia co quan c6
tham quyén.

24

S6 lwgng ho so: 01 (bd)

2.5

Thoi han giai quyét: 20 ngay 1am viéc, ké tir ngdy nhan dugc hé so hop 1¢ (khong
ke thot gian thuc hién nghia vy tai chinh lién quan, khong ké thoi gian tiép nhéan xu ly
tai UBND cap xa, UBND cap xa xur Iy khong qua 30 ngay lam viéc).

2.6

Pia diém tiép nhan ho so va tra két qua giai quyét TTHC: Bo phan tiép nhan
va tra két qua cia UBND cap xa

2.7

Co quan thyc hién: Phong TNMT — UBND cap huyén, UBND cap xa.
Co quan c6 tham quyén quyét dinh: UBND céap huyén.
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Co quan dwge iy quyén: Khong.

Co quan phdi hep: Co quan thué, Chi nhanh Vin phong diang ky dat dai.

2.8 | Poi twong thwe hién TTHC: Ho gia dinh, ¢4 nhan
2.9 | Két qua giai quyét TTHC: Gidy ching nhan quyén sir dung dét, quyén so hiru
nha &, tai san khac gan lién v6i dat/Vian ban tra ho so.
2.10 | Quy trinh xi ly cong viéc
T Trinh tw Trach Thoi Biéu miu/Két qua
nhiém gian
Ho gia dinh, c4 nhan ndp ho so
tai B0 phéan tiép nhén va tra két
qua cia UBND cdp x4 . R
A .2 A Cong
Can b0 TN&TKQ kiém tra ho .
_ chirc
A .| TN&TK
+ I:Ieu ho S(:’ ch}ra dfly du hoac Q- o Miu sb 01; 02 (néu
B1 | khonghop I&: Canbg TN&TKQ | ypp | GlOhanh | )06 (4" ) va o1
huéng dan bo Sung, hoan thién cap xa va chinh b6 ho so theo muc 2.3
ho 50 thqo quy‘dmh. t chirc,
+ Neéu ho so day du, hop 1¢: Can ch
bo TN&TKQ lam thl;l tuc ti€p nhan
nhan ho so, hen tra két qua cho
t6 chirc, ca nhin va yéu cau ndp
phi, 18 phi (néu co).
Cong
B2 Chuyén, hd so vé Cong chirc dia chtrc 0.5 ned M"flu 01, 05 (cip x3) va
chinh cap xa. TN&TK ~ 18 113 so kém theo
Q
Xem xét hd so va chuan bi noi Cpng_ Mau 05 (cip xi); Du
. PO . churc dia \ Y
B3 dupg lién quan dé tién hanh chinh 02 1o thao Bién ban kiém tra
kiém tra thuc dia theo B4 ngay thuc dia
Cong
chuc dia
chinh, ho x £ o n
B4 | Kiém tra thyc dia gia dinh, | 02 ngay Mau Q;S (cap xa); Blen
. ~ ban kiém tra thuc dia
ca nhan
c6  lién
quan
B5 | T6 chuc lay y kién cua cac bén | Cac t6 | 17 ngdy | Miu 05 (cAp x4); Danh
lién quan theo , mau | chitc, ca | (trongdd | sich niém yét cong
BM.DD.14.04 va niém yet cong | nhdn  c6 | thoi gian | khai; Phiéu lay y kién
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khai vé két qua kiém tra ho so,
xac nhén hién trang, tinh trang
tranh chap, nguon gbc va thoi
diém su dung dat tai tru so
UBND ciap xa va khu dan cu noi
c6 dat, tai san gan lién voi dat

UBND
cap xa

lién quan,

niém yét
cong

khai: 15
ngay)

cia khu dan cu vé
ngudn gdc va thoi diém
su dung dat
(BM.bD.14.04)

B6

Sau thoi gian niém yét cong
khai:

+ Néu khong du diéu kién cip
GCN thi cong chirc dia chinh
xac nhan vao don dang ky cap
GCN quyén st dung dat, quyén
s¢ htruu nha ¢, tai san khac gan
lién véi dat (sau day goi tit 1a
gidy ching nhan) va dy thao To
trinh dé nghi VP Dang ky quyén
st dung dit cip gidy chung
nhan cho hd gia dinh, cd nhan
trinh Lanh dao UBND x3a ky
duyét.

+ Néu khong du diéu kién cép
gidy ching nhan thi du thao vin
ban tra ho so trinh Lanh dao
UBND ky duyét

Cong
churc dia
chinh

02 ngay

Mau 05 (cip x3)
Pon ding ky cip Gidy
ching nhan da duogc
xac nhdn cuia coOng
churc dia chinh; du thao
to trinh hoac Van ban
tra ho so

B7

Xem xét hd so va ky duyét két
qua giai quyét cia Cong chuc
dia chinh

Lanh dao
UBND
cap xa

01 ngay

Mau 05 (cip x3); Pon
diang ky cdp GCN da
duoc xac nhan cua
Lanh dao UBND cip
xda; To trinh da ky
duyét hodc Van ban tra
ho so da ky duyét

B8

Phat hanh Van ban:

+ Néu ho so du diéu kién dé
nghi cdp GCN thi chuyén To
trinh, Bién ban kiém tra thuc
dia, Danh sach niém yét cong
khai va ho so 1én Chi nhanh Vin
phong diang ky dat dai giai quyét
(ndp qua Trung tdm hanh chinh
cong cap huyén) theo B9

+ Néu khong du diéu kién
chuyén Vin ban tra hod so va hd
so kém theo sang BO phan
TN&TKQ caa UBND cép xa dé
trd cho nguoi ndp theo B26

Van thu
UBND
cap xa,

dia chinh

cong chuc

01 ngay

Mau 05 (cap xd); To
trinh, Bién ban kiém
tra thuc dia, Danh sach
niém yét cong khai, ho
so da duoc ky doéng
dau xac nhan du diéu
kién/ Vin ban tra hd so
va hd so
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Cong
: chtrc Miu s6 01; 02 (néu
o tc"ng chirc TN&TRQ tai Trung | ¢ T | Gigrhanh | c6): 06 (cdp huyén) va
am HCC cap huyén tiép nhéan , . A ~ s A o
o so tir UBND okp xi Q cua chinh hpk so'fia x‘ac nhan du
TTHCC diéu kién kém theo
cap huyén
Cong
churc x £
Chuyén hd so v& Chi nhanh Vin | TN&TK _|Mau 01, 05 (cap
B10 \ < K, s 0,5 ngay | huyén) va ho so kém
phong dang ky dat dai Q theo
TTHCC
cap huyén
Chuyén vién Chi nhéanh VP
dang ky dat dai thAm dinh h so:
+ Né:u du diéu kién thi xac nhan
v kién vao don dang ky cap gia
ON. du thio vin ban tham dinh ) Méu 05 (cap huyén);
hd so trinh Lanh dao Chi nhanh Chuyen Ho so da duoc dicn
< iR Aot v . én dugc \ thong tin va x4c nhan
B11 | VP Dang ky dat dai ky duyét vien @ K 03 ngay 'ong tin va 24 o
+ Néu khong du didu kién thi | £ cua nguoi kiem ftra;
N N y e A 1sn ho so Van ban tham dinh ho
néu 1o ly do khong du dicu kién N
cap GCN vao don ding ky va du 50 dd ky nhay
thao vin ban thim dinh trinh
Lanh dao VP dang ky dét dai ky
duyét
Lanh dao
Chi nhanh
Vian Mau 05 (cip huyén);
Xem xét, ky duyét két qua tham | phong Ho so di duoc xéc
gly | dinh ho so ¢ B11 dang ky| ., ngly nhan va ky duyét cua
- Chuyén phong TN&MT xem | dat dai; lanh dao co quan kiém
xét giai quyét Chuyén tra; Van ban thdm dinh
vién duogc da ky duyét
giao  xu
ky ho so
B13 Phéqg TNMT xem xét ho so: Chuyén 02 ngay | Mau 05 (cép huyén);
+ Neu du dicu kién thi du thao vién Dy thao Quyét dinh du
Quyet dinh du diu kién cong | phong diéu kién cong nhan
nhan QSD dat, quyén s& htru | TN&MT QSD dit, quyén s& hiru

nha & va tai san khac gan lién
v6i dat trinh lanh dao phong ky
nhay

+ Néu khong du diéu kién thi du
thao van ban tra hd so trinh lanh

nha & va tai san khac
gan lién véi dat hodc
Du thao Van ban tra ho
SO
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dao phong ky nhay

Lanh dao phong TN&MT ky

Mau 05 (cép huyén);
Dy thao Quyét dinh du
dieu kién cong nhan

B14 nhay vao cac du thao ¢ B13 va Lgﬁgfgo 01 ngay QSD dét quyén so hiru
trinh Lanh dao UBND cap TN&MT n}}a 0 va tai san khac
huyén ky duyét gan lién véi dat hodc

Du thao Vian ban tra hd
SO
Mau 05 (cip huyén);
Quyét dinh du diéu
Lanh dao UBND cp huyén ky | -rh dao _ | Kkién cong nhan QSD
B15 duvet ¢4 ., . UBND 01 ngay | dat quyén s& hiru nha
uyét cac du thao & Budc 14 X A o ox ar L2
cap huyén O va tai san khéac gan
lién vé6i hodc Vin ban
tra ho so
Phat hanh van ban:
+ Néu du diéu kién thi chuyén
Quyét dinh du diéu kién cong
nhan QSD dat, quyén s¢ hitu | Van thu
nha & va tai san khac gan lién | UBND Mau 05 di (iap dhuygn)
véi dit cho Chi nhanh Vin| cép Suyet i du die
phong dit dai d& lap phiéu| huyén, _ | kién cong nhan Q

Bl16 A e - n 0,5 ngay | dat quyén so hiru nha ¢
chuillen’ thong tin xac dinh nghia | chuyén v tai sin khac ghn lién
vu thué vién \e ok S-S
+ Néu khong dit didu kién| phong ;’rzlh%ago hogc Van ban
chuyén Van ban trd ho so sang | TN&MT
Trung tdm HCC cép huyén dé
tra cho cong chure dia chinh theo
B24
Chi nhanh Van phong dang ky | Chuyén
lam Phiéu chuyén thong tin dé vién dugc ggioolferr(lcil?eohug}?i)u
x{lc dinh nghia vu tai chinh vé giaq xu ly h the tin
dat dai va ho so kém theo gtri co | ho so; ¢ ,uyep ong - ce
quan thué (d6i v6i nhimng truong | Lanh dao . xae dm}‘} nghla Ve tfl !

B17 \ - A < 5 A 02 ngay | chinh vé dat dai hoac
hop phai thuc hrlc;n ,nghla vu tai Chi nhanh Phidu &y ¢ kién co
chinh). Giri phiéu lay v kién co |  Van Y IY b
quan quan ly nha nudc (Mau | phong gg?n\?;anlozin tZinigﬁ
BM.Bb.14.06) doi véi loai tai | dang ky x i
san can phai xin ¥ kién. dat dai (Mau BM.bb.14.06)

B18 | Co quan thué xac dinh nghia vu | Chuyén 03 ngay Thong bio xac dinh
tai chinh do6i vd&i1 truong hop | vién dugc nghia vy tai chinh hodc
phai thuc hién nghia vu tai chinh | giao xir ly Phiéu y kién doi véi
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gui cho Chi nhanh Véan phong ho so loai tai sdn chirng nhan
dang ky dat dai; Phong TNMT ctia co quan thué (Mau
cdp huyén dé thong bao cho BM.DD.14.06)
nguodi st dung dat thuc hién
nghia vu Tai chinh theo B19
Hoic cho ¥ kién d6i véi loai tai
san cho ¥y kién giri cho Chi
nhanh Vin phong dang ky dit
dai; Phong TNMT
Nguodi st dung dat thucq hiép
510 ngt}la vu tai chlnh'va cl}uyen kf:t HQ gia ‘ Chimg tir thuc hién
qua vé cho Chi nhédnh Van | dinh,c4d | 30 ngay - < 1
A < , A A nghia vu tai chinh
phong dang ky (qua Trung tam nhéan
hanh chinh céng cip huyén)
Chi nhanh Van phong dang ky | Chi
B20 dat dai in gidy chimg nhan | nhanh 03 ngay Méu 05 (cap huyén);
chuyén Phong TNMT cip huyén | VPDK Giay chung nhéan
kiém tra thong nhat dat dai;
q ) CV phong
Phong TNMT kiém tra, thong | TN&MT; x £ .
B21 |nhit trinh Lanh dao UBND | Lanhdao | 1,5 ngay M.%u 05, (capAhuy¢n),
huyén ky gidy chimg nhan hon Gidy chimg nhan
yen Ky giay g nhe phong
TNMT;
Lanh dao
phong
B2 Lanh dao UBND cap huyén ky | TNMT; 01 ngdy Mau 05 (cip huyén);
Giay chung nhan. Lanh dao Giay chung nhan da ky
UBND
cap huyén
Phat hanh vin ban; Chuyén két
qua giai quyét vé Trung tdm | Vin thu
hanh chinh cong cap huyén dé UBND
tra’ két qua cho cong chuc dia cap . Miu 05, 06 (chp
B23 chinh cap xa 21 huyén; 0,5ngay |huyén); Gidy chung
- Phong TNMT chuyén ho so lai | Chuyén ’ han ’
cho Chi nhdnh Van phong dang vién fhan
ky dat dai dé cap nhat, chinh Iy | phong
co so dir liéu dét dai, hd so dia | TN&MT
chinh
B24 | Trung tam HCC cap huyén tra Cong Gio hanh | Mau 01, 06 (cap
két qua giai quyét cho cong chtrc chinh | huyén); Gidy ching
churc dia chinh TN&TK nhan hoac Van ban tra
Q ho so
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TTHCC

Nhén két qua tir Trung tim HCC x £

huyén va chuyén sang bo phan Cong é/li%u 21?1’:1’1’1061’11(’12?113 QXSE)’
B25 | TN&TKQ UBND cp xa dé trd | chicdia | 01ngdy | & yhoéc \g,én i

cho ho gia dinh/ca nhan chinh W so

- Vao so theo doi1 dia chinh

Cong x Lo~

Cong chitc TN&TKQ trd cho| chic | Giohanh | Mad Ol 06 (cap xa)
B26 AT A , Giday chung nhan/Van

nguoi ndp ho so TN&TK chinh ban tr4 hd so

Q

* Trieong hop ho so qud han xir ly, trong thoi gian cham nhdt 01 ngay trude ngay hét han
xu by, co quan giai quyét TTHC ban hanh phiéu xin loz va hen lai ngay tra két qua chuyén
sang B¢ phdn Tiép nhdn va Tra két qua thuée UBND cdp xd dé giri cho té chikc, cd nhan.

3 | BIEUMAU

Mau 01 i i . , MAu 01.docx
Giay tiép nhan ho so va hen tra két qua

Mau 02 ) o . MAu 02.docx
Phiéu yéu cau bo sung hoan thién ho so

Mau 03 y . o L MAu 03.docx
Phiéu ttr choi ti€p nhan giai quyét ho so

Mau 04 i N i M3u 04.docx
Phiéu xin 161 va hen lai ngay tra két qua

Mau 05 P ) o . PN MAu 05.docx
Phiéu kiém soat qua trinh giai quyét ho so

Mau 06 , N MAu 06.docx
S6 theo doi ho so

BM.PD.14.01 | Pon dang ky, cap Gidy ching nhén quyen sir dung dét, quyén

s& hiru nha & va tai san khac gan lién voi dat
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Danh sach nguoi str dung chung thira dét, chu s hitu chung tai

BM.bb.14.02
, . , BM.DD.14.02.docx
san gan lién voi dat
Danh sach tai san gin lién voi dét trén cung mot thira dat
BM.bb.14.03
BM.DD.14.03.docx
Phiéu l4y ¥ kién cua khu din cu vé ngudn gbc va thoi diém sir
BM.bb.14.04
, BM.DD.14.04.docx
dung dat
Danh sach cong khai két qua }(iém tra hd so ding ky, cap gidy
ching nhan quyén su dung dat, quyén s¢ hiru nha ¢ va tai san
Khic oin lidn véi d4
BM.DD.14.05 ac gan lién vai dat
BM.DD.14.05.docx
Pl}iéu lay ¥ kién vé viéc chirmg nhan quyén sé hiru tai san gin
lién voi dat
BM.bb.14.06
BM.DD.14.06.docx
Phiéu chuyén thong tin dé xac dinh nghia vu tai chinh vé dét
dai
BM.bb.14.07
BM.Bb.14.08 . , BM.DP.14.08.doc
To khai thué sur dung dat phi nong nghiép
BM.bb.14.09

, BM.DP.14.09.doc
To khai 1€ phi trudc ba nha, dat

BM.DD.14.10
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Thong bao xac dinh nghia vu tai chinh

BM.DD.14.11 , BM.DP.14.11.doc
To khai dang ky thué
4 |HOSOLUU
4.1 | Truong hop hd so di didu kién cip gidy chirng nhian
4.1.1 | Luu tai UBND cép xa
- | Mau01; 02, 03, 04 (néu co) va 05, 06 (cap x4) luu tai bd phan TN&TKQ cap x3;
- S6 dia chinh (néu co).
4.1.2 | Luwu tai UBND céip huyén
) Mau 01, 02, 03, 04 (néu c0); 06 (cap huyén) luu tai B6 phan tiép nhan va tra két
qua tai Trung tam HCC cip huyén. Mau 01, 05 (cip huyén) luu theo ho so;
- HO so theo muc 2.3;
- Ban Scan Gidy ching nhan;
) Phiéu ldy v kién vé viéc chting nhan quyén so hiru tai san gin lién vé6i dat; Phiéu
chuyén thong tin dé xac dinh nghia vy tai chinh vé dat dai;
Bién ban kiém tra thuc dia; Danh sach niém yét cong khai; TO trinh dé nghi cap
glay CN QSD dat quyén s& hiru nha ¢ va tai san khac gan lién voi dat cia UBND
- cap xd; Van ban tong hop ¥ M kién khu dan cu (néu c6); Phiéu 14y § y kién ctia khu dan
cur vé ngudn goc va thoi diém st dung dat; Vin ban tham dinh hd so ctia Chi nhanh
Vin phong dang ky dat dai
- | Quyét dinh cong nhan du diéu kién cap GCN;
- Vin ban thu phi thim dinh + Thong bao thué + Gidy ndp tién (néu co);
- Phan mém, so theo doi chuyén mon (néu co).
4.2 | Truong hop hd so khong du diéu kién cp gidy chirng nhan
4.2.1 | Néu UBND cép x4 ra Vin ban tra hé so thi hd so luu gﬁm:

Mau 01; 02,03,04 (neu c6) va 06 (cap xd) luu tai B¢ phan TN&TKQ cua UBND
cap xa. Mau 01, 05 (cap x3) luu theo két qua xir 1y hd so;

Bién ban kiém tra thuc dia;
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Phiéu lay ¥ kién cua khu dan cu vé ngudn gdc va thoi diém sir dung dat; Danh sach
niém yét; Van ban tong hop y kién (néu o).

Vin ban tra hd so cia UBND cap xa.

Néu UBND cép huyén ra vin ban tra hd so thi hd so lru gom:

Luu tai UBND cép xa

Méu 01, 02, 03, 04 (néu c6), 06 (cap xd) luu tai B phén tiép nhan va tré két qua
UBND cap xa. Mau 01, 05 (cap xa) luu theo két qua xtr 1y ho so.

Bién ban kiém tra thyc dia; Danh sach niém yét cong khai; To trinh dé nghi cap
glay CN QSD dat quyén so hitu nha & va tai san khac gan lién v6i dat cia UBND
cap xd; Van ban tong hop y kién khu déan cu (néu co); Phiéu 1ay ¥ kién ctia khu dan
cur vé ngudn goc va thoi diém st dung dat

Vin ban tham dinh ho so caa Chi nhanh Vin phong dang ky dit dai

Luru tai UBND cép huyén

Méu 01, 02, 03, 04 (néu c6), 06 (cép huyén) luu tai BY phén tiép nhan va tra két
qud TTHCC cap huyén; Mau 01, 05 (cap huyén) luu theo két qua xur 1y ho so

Vin ban tra hd so ciia UBND cap huyén.

H{ so dugc lwu tai Chi nhanh VP dang ky dat dai (TH ho so du diéu kién cdp GCN) thoi
gian lvu 1au dai (05 ndm), sau khi hét han, chuyén ho so Iuu trur theo quy dinh hién hanh.
Céc truong hop khac Iuu theo quy dinh hi¢n hanh.
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5. Ban hoic gop Von bang tai san gan lién véi dat thué cia Nha nuée theo hinh
thirc thué dat tra tién hang nim.

KY HIEU QUY TRINH QT.PP.20

NOI DUNG QUY TRINH

2.1

Piéu kién thue hién TTHC:

Phu hop véi yéu cau, quy dinh’ tai Khoan 1, 2, 3 Piéu 189 Luat dat dai 2013 va cac

quy hoach khéc c6 lién quan (néu o).

2.2

Cach thirc thue hién TTHC:

Tryc tiép tai Trung tdm hanh chinh cong cip huyén

23

Thanh phin hd so, bao gdm:

Ban
chinh

Ban
$a0

Hop dong, van ban ban (chuyén nhuong), gop vbn bang tai san gan
lién véi dat theo quy dinh cua phap luit vé dan sy (ban chinh).
Truong hop ngudi st dung dat khong dong thoi 1a chu sé hitu tai
san thi phai ¢6 Van ban cta nguoi str dung dat dong v cho chu so
htru tai san gin lién voi dat duoc ban (chuyén nhuong), gop von tai
san gan lién voi dat dbi voi truong hop ban (chuyén nhuong), gop
von bang tai san gan lién voi dat (ban chinh).

Ban gbc Gidy chtng nhan da cap.

Hop dong thué dit di ky voi Nha nude (ban goc)

To6 khai 1€ phi trude ba (ban chinh). To khai thué st dung dat phi
néng nghiép (néu cé), To khai thué thu nhap tir chuyén nhuong bt
dong san (trir truong hop bén chuyén nhuong 14 doanh nghiép cé
chtrc ning kinh doanh bat dong san) theo quy dinh ctia phap luat vé
thué (ban chinh, néu co).

To khai ding ky thué theo mau BM.DD.20.08

Vin ban ctia nguoi str dung dat dé nghi dugc mién, giam cac khoan
nghia vu tai chinh vé dat dai va cac gidy to chirng minh thudc doéi
tugng dugc mién, gidm theo quy dinh cua phép luét (néu co).

Gidy to chimg minh thudc ddi tuong khong ‘phai nop nghia vu tai
chinh theo quy dinh ctia phap luat (ban sao, néu co).

* Luu y khi nop hé so:

+ Neu nép hoé so truec tiép tai T rung tam hanh chinh cong cdp huyén, trieong hop yéu

cau ban sao thi kém theo ban goc dé déi chiéu;
+ Neu nop ho so qua mang dién tw quét (Scan) tir ban chinh;
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+ Neéeu nop ho so qua dwong buu dién nop ban sao co chung thyc cua co quan co
tham quyén.

2.4 | S6 lwong ho so : 01 (bd)
2.5 | Thoi han giai quyét: 25 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan dugc ho so hop 1¢ (khong ké
thoi gian thye hién nghia vy tai chinh lién quan).
2.6 | Dia diém tiép nhan hd so va tra két qua gii quyét TTHC: Trung tm hanh chinh
cong cap huyén
2.7 | Co quan thye hi¢n: Phong TNMT — UBND cép huyén
Co quan ¢6 thim quyén quyét dinh: UBND cap huyén.
Co quan dugrc iy quyén: Khong.
Co quan phoi hop: Co quan thué, Chi nhanh Vin phong dang ky dét dai.
2.8 | P6i twong thwe hién TTHC: Ho gia dinh, ca nhan
2.9 | Két qua gidi quyét TTHC: Quyet dinh cho thué dat; Hop dong thué dat; Gidy chimg
nhan quyén st dung dat, quyén s& hiru nha & tai san khac gin lién v6i dat/Van ban tra
ho so.
2.1 | Quy trinh xir ly cong viéc
0
TT Trinh tyr Trach Thot 1 pigu mawKét qua
: nhiém gian
Ho gia dinh, c4 nhan ndp hd so
tai Trung tam hanh chinh cong
cap huyén. 0 ‘
Can b0 TN&TKQ ki€ém tra ho
SO ) Cong chtrc
+ Néu ho ay du hoa _ ~ .
khgf“ hho i ?:fb%aﬁﬁ% TN&TKQ | Gis | Mau s6 01; 02 (néu co);
B1 | Jonengpier Lan b FAK LB | vaté chire, | hanh | 06 va 01 bo hd so theo
huong dan bd sung, hoan thién . .
X . ca chinh | muc 2.3
ho so theo quy dinh. nhan
+ Néu ho so day du, hop 1¢: Can
bo TN&TKQ lam thu tuc tiép
nhan hd so, hen tra két qua cho
t6 chirc, ca nhan va yéu cau ndp
phi, 1& phi (néu co).
B2 Chuyén ho so vé Phong TNMT | Céng chirc 0.5 ned Mau 01, 05 va Ho6 so
cAp huyén. TN&TKQ | 7> "% | kem theo
B3 | Xem xet xur Iy hd so: ‘ Chuyén vién Mau 05; ‘
+ N€u ho so khong du di€u kién | duge giao | 03 ngdy | Van ban tra ho so va H6
giai quyet dy thao Van ban tra | xtr 1y ho so, so kém theo

hoé so trinh lanh dao phong | Lanh dao
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TNMT, linh dao UBND cap
huyén ky, Van thu dong dau va
chuyén Trung tdm HCC cap
huyén dé tra cho ngudi nép hod
so theo bude B15

phong
TNMT,
Lanh dao
UBND cép
huyén, Van
thu

+ Né&u ho so du diéu kién giai

Chuyén vién

Cac ndi dung phuc vu

quyét c;hu.a;n bi cac noi Flung lién c’Equ: giao kiém tra thue dia
quan dé€ kiém tra thyc dia xu 1y ho so
IS : Phong .| Mau 05; Bién ban kiém
B4 | T6 chtrc kiém tra thuc dia TN&MT 01 ngay tra thue dia:

Trén co s¢ két qua kiém tra thuc

dia va kiém tra hd so, 1ap bao

cdo tham dinh cac diéu kién theo

quy dinh tai Khoan 1,2,3 Piéu

189 Luat dat dai | Chuyén vien Mau 05;

B5 + Néu du diéu k@én cho thué dat duoc giao | 06 ngdy Bao ,céo tham dinh V,é
th,i du thdo Quyét dinh cho thué \ l o Quyé¢t dinh cho thgé dat
dat trinh Lanh dao phong ky XLy hose hodc Van ban tra ho so
nhay
+ Néu khong du diéu kién thi dy
thao Vian ban tra hd so trinh
Lanh daoh phong ky nhay

Mau 05;
Xem xét ky duyét bdo céo tham Lﬁnt‘l dzo . BéOACéO‘ thémxdin.h da ky

B6 | dinh va ky nhdy du thdo van ban |  Prone | 02ngay | duyét va Quyet dinh cho

: : TN&MT thué dat hoac Van ban
tra ho so di ky nhay
Lanh dao UBND cép huyén ky | Lanh dao Mau 05;

B7 | duyét két qua tham dinh tai buéc | UBND cdp | 01 ngay | Quyét dinh cho thué dat
B6 huyén hodc Van ban tra ho so
Pong dau va phat hanh van ban:

+ Chuyén Quyét dinh cho thué
dat va ho so kém theo cho Chi
nhanh van phong Dang ky dat | Van thu, Mau 05;

BY dai 1am Phiéu thong tin dé xac | chuyén vién 0,5 nga Hb so va Quyét dinh cho
dinh nghia vu tai chinh duoc giao ’ Y| thué dat hoac Van ban
+ Hodc chuyén Van ban tra hd | xir Iy hd so tra hd so

50 va ho so kém theo sang Trung
tam HCC cap huyén dé tra cho
ngudi ndp ho so theo bude B15
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Chi nhanh Van phong dang ky

dét dai lam Phiéu chuyén thong | Chi nhanh Mau 05 Pége‘;ézh‘gﬁﬁ
B9 |tin dé xdc dinh nghia vu ti | VP Dangky | 02ngdy | hig ot ohinh o8 it
chinh vé dit dai va hd so kem |  dét dai i
theo gtri co quan thué
Co quan thué xac dinh nghia vu
tai chinh giri thong bdo nguodi A , ., n
B10 | ndp ho so va cho Chi nhanh C‘t’h‘}l‘?ﬂ 03 ngdy ;léltong bdo don gid thue
Van phong dang ky dat dai;
Phong TNMT cap huyén.
H§ gia dinh, c4 nhan thu’q hiép
nghia vu tai chinh va chuyén ket Khon
gqy | Qud v& cho Chi nhinh Van | Ho giadinh, | % 3(% Chimg tr thuc hién
phong ding ky dét/phong | ca nhan qn o | nghia vu tai chinh
TN&MT (qua Trung tam hanh 83y
chinh cong cap huyén)
Phong TNMT cap huyén xdy | Phong
dung hop dong cho thué dat va| TN&MT, x . R A
B12 | 6 chirc ky Hop dong thué dt | céc to chic, | 02 ngay ggi‘“ 05; Hop dong thue
vol nguoi thué dat gui cho t6 | canhancod
chtrc, ca nhan lién quan. lién quan
Chi nhénh
Chi nhanh Van phong dang ky VP.D K~dat
X C .k . > - | dai; Lanh
dat dai in gidy chung nhéan va <
2 < . b LA dao Van
chuyén Van phong dang ky dat A <
7 .~ —.. | phong dang
dai tinh tham muu S¢& Tai My S
nguyén va Méi truong cip Gidy ky dat dai Mau 05; Quyét dinh cap
B13 | & N X s 2| tinh; Lanh | 3,5 ngay | Gidy CN QSD dit, Gidy
chung nhan QSD dat, quyén s& .
~ RN L dao S¢ Tai chuing nhan
hiru Nha ¢ va tai san khac gan nouven va
lién v6i dat; S
- Cép’ nhat, chinh ly co s¢ dir trurone-Vin
ligu dét dai, hd so dia chinh &
thu S&
TN&MT
Nhén két qua tir S& Tai nguyén x A
va Moi truong va chuyén sang | chuyén vién 112/}[;11_05&06’ (;%ag C%‘;ﬁ%
Bl4 | Trung tam hanh chinh cong cap | dugc giao | 0,5 ngay dar: (,)u é%pdinh clglo thué
huyén dé tra cho ngudi ndp hd | xir 1y ho so P t? /Vé}rll ban tr4 hd so
N ’
B15 | Tra két qua cho ngudi ndp hd so | Cong chic Gio Mau 01; 06 Giefly
va thu phi, 1€ phi theo quy dinh TN&TKQ hanh | chiing nhdn QSD dat,
chinh | nha 0, tai san khac gan
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lién v6i dat; Hop dong
thué dat; Quyét dinh
cho thué dat hoic Vian
ban tra hd so

* Treong hop ho so qud han xir ly, trong thoi gian chgam nhdt 01 ngay trude ngay hét han
xu by, co quan giai quyét TTHC ban hanh phiéu xin loz va hen lai ngay tra két qua chuyén
sang Bé phdn Tiép nhdn va Trd két qua thugc UBND cdp xa dé givi cho té chirc, cd nhan.

3 | BIEUMAU
Mau 01 i i . , Mau 01.docx
Giay tiép nhan ho so va hen tra két qua
Mau 02 ) o . M3u 02.docx
Phiéu yéu cau bo sung hoan thién ho so
Mau 03 i L, L MAu 03.docx
Phiéu ttr choi ti€p nhan giai quyét ho so
Mau 04 i N i MAu 04.docx
Phiéu xin 161 va hen lai ngay tra két qua
Mau 05 i ) L MAu 05.docx
Phiéu kiém soat qua trinh giai quyét ho so
S6 theo ddi ho so
Mau 06
MAu 06.docx
Quyét dinh cho thué dat
BM.bb.20.01
BM.Db.20.01.docx
Phiéu chuyén thong tin dé x4c dinh nghia vu tai chinh vé dat dai
BM.bb.20.02
BM.Db.20.02.docx
BM.bb.20.03

BM.DD.20.03.doc

T khai thué sir dung dat phi nong nghiép
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BM.DDb.20.04 , BM.DD.20.04.doc
To khai 1€ phi trude ba nha, dat
To khai thué thu nhdp tr chuyén nhuong bit dong san
BM.bb.20.05
BM.DD.20.05.docx
Thong bao xac dinh don gia thué dét, thué mit nudc
BM.Bb.20.06
BM.DD.20.06.docx
BM.Bb.20.07 . , BM.DD.20.07.docx
Hop dong thué dat
BM.bb.20.08 , BM.PD.20.08.doc
To khai dang ky thué
4 |HOSOLUU
4.1 | Truong hop hé so dia diéu kién cho thué dit
| MAu 01, 02, 03, 04 (néu ¢6); 06 lru tai Trung tdm HCC cép huyén. Mau 01, 05 luu
theo ho so;
- | H6 so theo muc 2.3
- | Bién ban kiém tra thuc dja (néu c6); Vin ban tham dinh nhu cau sir dung dat
- | Ban Scan Gidy ching nhan
- | Quyét dinh cho thué dat; Hop dong thué dat;
- | Vian ban thu phi thim dinh + Thong bao thué + Gidy nop tién (néu co).
4.2 | Truong hop khong du diéu kién cho thué dat

Méu 01, 02, 03, 04 (néu c6); 06 luu tai Trung tim HCC cap huyén. Mau 01, 05 luu
theo két qua xur 1y ho so

Bién ban kiém tra thuc dia (néu c0); Béo cao tham dinh nhu cau st dung dat

Van ban tra ho so

H0 so dugce luu tai Chi nhéanh VP ding ky dat dai, thoi gian luu lau dai (05 nam). Sau khi
hét han, chuyén ho so luu tru theo quy dinh hién hanh.
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6. Cho thué dat khong thong qua hinh thirc dau gia quyén sir dung dat cho hj gia
dinh, c4 nhan dé sir dung vao muc dich san xuét, kinh doanh

1 KY HIEU QUY TRINH QT.Pb.24
2 | NOIDUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thwe hién TTHC:
Phu hop véi quy hoach, ké hoach str dung dat; yéu cau, quy dinh tai Diéu 56, Diéu 58
Luat dat dai 2013 va cac quy hoach khéc ¢6 lién quan.
2.2 | Cach thire thuc hién TTHC:
- | Tryc tiép tai Trung tdm hanh chinh céng cip huyén
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: Ban Ban sao
' P » DAO £Om: chinh
- | Pon xin giao dit, cho thué dt theo miu BM.DD.24.01 X
) quét dinh chap thuén chu truong dau tu cua co quan cé tham <
quyén (kém Thuyét minh dy &n dau tu).
_ | Quy hoach chi tlet xdy dyng (ban v& mat bing st dung dat) «
hodc quy hoach tong mat bang sir dung dat
- | HO so xac dinh viéc thoa thuan gidi phong mat béng (néu co) X
Pon dé nghi xac dinh tién bao v¢, phat trién dat tr(?)ng lua kém
_ | Bang ké khai chuyén dién tich dat trong lia chuyén muc dich <
sang dat phi nong nghi€p (n€u trong du an c6 dat trong lua
nudc)
- | Vin ban xac dinh viéc ky quy dau tu X X
) Gidy xac nhian K& hoach bao vé moéi truong hodc quyét dinh phé «
duyét bdo cdo danh gid tdc dong mdi truong.
_ | Trich lyc ban do dia chinh thira dat hoge trich do dja chinh thira |
dat.
T khai 18 phi trudc ba (mdu BM.PD.24.05). To khai thué sir
- | dung dit phi noéng nghip tuong Gmg voi tung truong hop theo X
quy dinh cta phap luit vé& quan Iy thué (miu BM.DD.24.04)
- | To khai dang ky thué (méu BM.DPD.24.09) X
- | Vian ban cta ngudi st dung dat d& nghi duoc mién, giam cac X
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khoan nghia vu tai chinh vé dat dai va cac gidy to ching minh
thudc doi tuong dugc mién, gidm theo quy dinh cia phap luat
(néu co).

Gidy to quy dinh tai Diéu 8 Thong tu sb 88/2016/TTLT-BTC-
BTNMT ngay 22/6/2016 cua Bo Tai chinh va B¢ Tai nguyén va
M6i truong d01 Vi truong hop co cac Khoan dugc trir vao tién
str dung dat, tién thué dat phai ndp theo quy dinh ctia phap luat.

* Lueu Y khi nép ho so:

+ Néu nép ho so trye tiép tai Trung tém hanh chinh céng cdp huyén, trieong hop yéu
cau bdn sao thi kém theo ban goc dé doi chiéu;

+ Néu nép ho so qua mang dién tir quét (Scan) tir ban chinh;

+ Néu nop hé so qua dwong buu dién nép ban sao c6 chitng thuc ciia co quan cé
tham quyén.

2.4 | SO lwgng ho so: 01 (bd)

2.5 | Thoi han giai quyét: 15 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan duoc hd so hop 16 (khong ké
thoi gian thue hién nghia vu tai chinh lién quan).

2.6 | Dia diém ti€p nhan ho so' va tri két qua giai quyét TTHC: Trung tim hanh chinh
cong cap huyén

2.7 | Co quan thye hién: Phong TNMT — UBND cép huyén.
Co quan c6 thim quyén quyét dinh: UBND cap huyén.
Co quan dugc ty quyén: Khong.
Co quan phoi hop: Co quan thué, Chi nhanh Vin phong dang ky dét dai.

2.8 | Poi twong thye hién TTHC: Ho gia dinh, ca nhan

2.9 | Két qua giai quyét TTHC: Quyét dinh cho thué dat; Bién ban ban giao dat tai thuc
dia; Hop dong thué dat; Gidy ching nhan quyén sir dung dat, quyén sé hiru nha o tai
san khac gan lién v6i dat/Van ban tra ho so.

2.1 | Quy trinh xir ly cong viéc

0
TT Trinh tw Trach Thoi Biéu miu/Két qua
nhiém gian
Bl | Ho gia dinh, c4 nhan nop hd so | Cong chic |  Gid | Mau s6 01; 02 (néu co); 06

xin thué dat tai Trung tim hanh | TN&TKQ hanh |va 01 bd hd so theo muc
chinh céng cip huyén . Can bo | va té chtrc, | chinh | 2.3

TN&TKQ kiém tra hd so: ca
+ Néu hd so chua day da hoic nhan
khong hop 1& hudng din bd
sung, hoan thién ho so theo quy
dinh.

+ Néu ho so day du, hop 1é:
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Can b TN&TKQ lam thu tuc
tiép nhan ho so, hen tra két qua
cho tO chtic, c4 nhan va yéu
cau ndp phi, 18 phi (néu co).

Chuyén hd so v& Phong TNMT | COn8 .| MAu 01, 05 va Hb so kém
B2 cap huyén chirc 0,5 ngay theo
o TN&TKQ
Chuyén
Xem xét xtr Iy hd so: vién duogc
+ Néu hd so khéng du diéu | giao xirly
kién gidi quyét du thiao Vian | ho so,
ban tra hd so trinh 1dnh dao | Lanh dao Mau 05;
phong TNMT, lanh dao UBND phong Vin ban tra hd so va Ho so
cap huyén ky, Van thu dong | TNMT, kem theo
dau va chuyen Trung tam HCC | Lanh dao \
B3 cap huyén dé tra cho ngudi ndp | UBND cép 1.5 ngay
hd so theo buéc B16 huyén,
Van thu
+ Néu ho so di diéu kién giai | Chuyén
quyét chuan bi cac noi dung | vién duogc Cac ndi dung phuc vu kiém
lién quan dé kiém tra thuc dia giao xur ly tra thuc dia
(néu thiy can thiét) hé so
B4 Té chure kiém tra thuc dia (néu Phong 01 nea Mau 05; Bién ban kiém tra
thdy can thiét) TN&MT 88 | thye dia;
Trén co so két qua kiém tra
thuc dia va kiém tra hd so, lap
bdo céo thim dinh nhu ciu sir
dung dat; Mau 05;
+ Néu du diéu kién cho thué Chuyén B4o cdo tham dinh nhu ciu
BS dat thi dy thdo To trinh d€ nghi | vién dugc 15 neay | SO dung dat; dy thio To
UBND huyén cho thué dat, du | giaoxtly | > "% | trinh; du thao Quyét dinh
thao Quyét dinh cho thué dat| hd so cho thué dit hodc Vin ban
trinh Lanh dao phong ky nhay tra hd so
+ Néu khong du diéu kién thi
dy thdo Vin ban tra ho so trinh
Lanh dao phong ky nhay
Mau 05; ‘
Xem xét ky duyét bao cdo thim | Linh dao Bvao cao thAam~d1n’h nhuA cau
. LT . \ .| str dung dat da ky duyét va
B6 | dinh va ky nhdy du thdo vén phong 0,5 ngay Tor trinh, Quyét dinh cho
ban TN&MT » RUYSE A

thué dit hodc Vian ban tra
ho so da ky nhay
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Lanh dao UBND cap huyén ky | Lénh dao Mau 05;

B7 |duyét két qua tham dinh tai | UBND cép | 0,5 ngdy | Quyét dinh cho thué dat
budc B6 huyén hodc Vin ban tra hd so
Pong diu va phat hanh vin
ban:
+—Chuyen()uyetdnﬁlchothue
dat va ho so kém theo cho Chi Vin thu N
nhanh van phong Pang ky dat chu én, ‘ Mau 05;

BY dai lam Phiéu thong tin dé xac an zi,ucy 0.5 e H6 so va Quyét dinh cho
dinh nghia vu tai chinh vien &t lc = D83 | thue dat hodc Van ban tra
+ Hodc chuyén Vin ban tra hd glag xuly hd so

T LA \ ho so
so va ho so kém theo sang
Trung tdm HCC cap huyén dé
tra cho ngudi ndp hd so theo
budc B16
Chi nhanh Van phong dang ky
dat dai lam Phiéu chuyén thong | Chi nhanh Mau 05; Phiéu chuyén

B9 |tin dé xac dinh nghia vu tai | VP DPing | 02 ngdy | thong tin dé xac dinh nghia
chinh vé dat dai va ho so kém | ky dat dai vu tai chinh vé dat dai
theo guri co quan thué
Co quan thué xac dinh nghia
vu tai chinh gui théng bao Co quan )

B10 | nguoi ndp hod so va cho Chi thclllé 03 ngay | Thong bao don gia thué dat
nhanh Van phong dang ky dat
dai; Phong TNMT cip huyén.

H¢ gia dinh, c4 nhan thyc hi¢n
nghia vu tai chinh va chuyén H6 oi Kho
két qua vé& cho Chi nhéanh Van | . o&% N8 | Chimg tir thuc hién nghia

B11 . . , X 1 dinh, ca qua 30 o
phong dang ky dat/phong nhan o vu tai chinh
TN&MT (qua Trung tim hanh g3y
chinh céng cap huyén)

Phong TNMT céap huyén xiy Phong
A N i | TN&MT,
dung hop dong cho thué dat va 18 N ’

B12 | t6 chtic ky Hop dong thué dat fﬁc ° 1ol ngay | Mau 05; Hop dong thué dat
v6i nguoi thué dat gai cho to Chlfc’ ca
chtrc, ca nhan lién quan. nhan co

lién quan

B13 | Chi nhanh Vin phong dang ky | Chi nhanh | 02 ngay | Mau 05; Quyét dinh cép
dat dai in gidy chung nhan va | VPPK dit Gidy CN QSD dit, Giay
chuyén Vian phong ding ky dat | dai; Lanh chirng nhan
dai tinh tham muu S& Tai| dao Van

nguyén va Moi truong cap

phong
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Gidy chung nhan QSD dat, | dangky
quyén s¢ hitu Nha & va tai san | dat dai
khac gan lién voi dat; tinh; Lanh
- Cap nhat, chinh 1y co s& dir | dao So Tai
lidu dét dai, ho so dia chinh nguyén va
Moi
truong;Va
n thu S&
TN&MT
Chuyén
vién duoc
giao xu ly
ho so; Pai
Ph(‘)ng TNMT cip huyén cha | dién Chi
tri phoi hgp véi Chi nhanh Van nhanh x A Tt Tade
B14 | phong dang ky dat dai, UBND | VPPK dat | 0,5 ngay N{au (.)5’ Bleg ban ban giao
R dat tai thuc dia
cip x to chirc ban giao dét tai | dai; Lanh
thuc dia dao phong
TNMT;
bai dién
UBND cip
xa
Mau 05, 06; Gidy ching
. nhan QSD dét, nha & va tai
, L 2 . 1| Chuyén \ L LN g X
bong dau va chuyén toan bo | . d san khac gan lién véi dat;
két qua sang Trung tam HCC vien 1?1:(;9 .| Hop déng thué dit; Quyét
B15 | &« A X 2 A giao xu ly | 0,5 ngay | . N A Ta A s
cap huyén dé tra cho nguoi nop 1 so. Vin dinh cho thué dat; Bién ban
ho so th:I ban giao dat tgi thu’c‘ dia
/Van ban tra ho so, ho so
keém theo
Maiu 01; 06 Gidy chung
nhan QSD dét, nha &, tai
. 1A . Al LA . san khac gan lién voi dat;
| 1 00 o e 100 0 o e | G| din s Ouvs
dinh > TN&TKQ chinh dinh cho thué dat; Bién

ban ban giao dét tai thuc
dia/ Van ban tra ho so, ho
so kém theo

* Trieong hop ho so qud han xu Iy, trong thoi gian cham nhdt 01 ngay trudc ngay hét han
xit Iy, co quan gidi quyét TTHC ban hanh phzeu xin 16 va hen lai ngay tra két qua chuyén
sang Trung tam hanh chinh c¢éng cdp huyén dé giri cho t6 chirc, cd nhan.

3

BIEU MAU

Mau 01
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Gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua

Mau 02 i . ) . Mau 02.docx
Phi€u yéu cau b6 sung hoan thién ho so
Mau 03 ) o L MAu 03.docx
Phiéu tir choi ti€p nhan giai quyét ho so
Mau 04 i N , M3u 04.docx
Phiéu xin 161 va hen lai ngay tra két qua
Mau 05 , , L. Mau 05.docx
Phiéu ki€ém soat qué trinh giai quyét ho so
Mau 06 . . MAu 06.docx
S6 theo doi ho so
BMDD2401 , BM.DD.24.01.docx
Don xin thué dat
BM.bb.24.02 . ) BM.DD.24.02.docx
Quye¢t dinh cho thué dat
Phiéu chuyén thong tin dé xac dinh nghia vy tai chinh vé
BM.bb.24.03
, BM.DDb.24.03.docx
dat dai
BM.bb.24.04 . ) BM.DD.24.04.doc
To khai thué s dung dat phi nong nghiép
BM.DDb.24.05 , BM.DP.24.05.doc
To khai 1€ phi trudce ba nha, dat
BM.Db.24.06 Théng bao xac dinh don gia thué dit, thué mit nudce
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BM.DD.24.07 . , BM.DPD.24.07.docx
Hop dong thué dat
BMDD2408 , BM.Db.24.08.docx
Bién ban ban giao dat tai thuc dia
T khai dang ky thué
BM.bb.24.09
BM.bb.24.09.doc
Bang ké khai chuyén dién tich dat trong laa chuyén muc
BM.bb.24.10
; BM.DDb.24.10.docx
dich sang dat phi nong nghiép
Pon dé nghi xac dinh tién bao vé, phat trién dat trong lua
BM.bb.24.11
BM.PD.24.11.docx
4 |HOSOLUU
4.1 | Truong hop hd so di diéu kién cho thué dat
| Méau 01, 02, 03, 04 (néu c6); 06 luu tai Trung tim HCC cp huyén. Méu 01, 05 luu
theo ho so;
- HO so theo muc 2.3
- Bién ban kiém tra thuc dia (néu c6); Van ban tham dinh nhu cau str dung dat
- Ban Scan Gidy ching nhan
- Quyét dinh cho thué dat; Hop dong thué dat; Bién ban ban giao dat thuc dia
- | Vin ban thu phi thim dinh + Thong bao thué + Gidy ndp tién (néu co).
4.2 | Truong hop khong du diéu kién cho thué dat

Mau 01, 02, 03, 04 (néu c6); 06 lwu tai Trung tim HCC cép huyén. MAu 01, 05 luu
theo két qua xu 1y ho so

Bién ban kiém tra thuc dia (néu c6); Béo cao tham dinh nhu cau str dung dat
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Van ban tra ho so

H{ so duoc luu tai Chi nhanh VP déng ky dét dai, thoi gian luu 1au dai (05 ndm). Sau khi
hét han, chuyén ho so Iuu trur theo quy dinh hién hanh.

7. Giao dit, cho thué dit thong qua hinh thirc diu gid quyén sir dung dat ddi voi
ho gia dinh, ca nhan, cfng dong dan cw, ngwoi Viét Nam dinh cw & nwéce ngoai
dwoc sé hiru nha 6 tai Viét Nam dé 1am nha é.

1 KY HIEU QUY TRINH QT.Pb.25
2 | NOIDUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thwe hién TTHC:
Khong
2.2 | Cach thirc thuc hién TTHC:
- | Tryc tiép tai Trung tdm hanh chinh c6ng cap huyén
2.3 | Thanh phan hé so, bao gom: Bf’m Ban sao
chinh
- | Pon xin giao d4t theo mau BM.PD.25.07 X

Giay chirng minh nhan dan hodc thé can cudc cong dan (cta ca
2 vg chong néu 1a h gia dinh).

Quyét dinh cong nhan két qua trung ddu gia quyén sir dung dat

T khai 16 phi trude ba (ban chinh). T khai thué st dung dat
phi ndng nghiép tuong ng voi tung trudng hop theo quy dinh
cua phap luat vé quan ly thué (ban chinh).

T khai ding ky thué BM.DD.25.06

Gidy to quy dinh tai Piéu 8 Thong tu s6 88/2016/TTLT-BTC-
BTNMT ngay 22/6/2016 cua B Tai chinh va B Tai nguyén va
Méi truong d01 voi truong hop co cac Khoan dugc trir vao tién
sir dung dat, tién thué dat phai ndp theo quy dinh ciia phép luat.

Bién lai thuc hién nghia vu tai chinh

* Luu y khi nop hé so:

+ Neu ndp ho so truc tiép tai T rung tam hanh chinh cong cdap huyén, trieong hop yéu

cau ban sao thi kém theo ban goc dé déi chiéu;
+ Neu nop ho so qua mang dién tir quét (Scan) twr ban chinh;
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+ Neéeu nop ho so qua dwong buu dién nop ban sao co chung thyc cua co quan co

tham quyén.

2.4 | SO lwong ho so : 01 (bo)
2.5 | Thoi han giai quyét: 10 ngay 1am viéc, ké tir ngay nhan dugc ho so hop 1¢ (khong ké
thoi gian thye hién nghia vy tai chinh lién quan).
2.6 | Dia diém tiép nhan hd so va tra két qua gii quyét TTHC: Trung tm hanh chinh
cong cap huyén
2.7 | Co quan thyc hién: Phong Tai nguyén Moi truong — UBND cap huyén.
Co quan ¢6 thim quyén quyét dinh: UBND cap huyén.
Co quan dugrc iy quyén: Khong.
Co quan phoi hop: Co quan thué, Chi nhanh Vin phong dang ky dét dai.
2.8 | D6i twong thue hi¢gn TTHC: H¢ gia dinh, c4 nhan
2.9 | Két qua giai quyet TTHC: Gidy ching nhan quyen st dung dat, quyén s¢ hitu nha ¢
tai san khac gan lién voi dat; Bién ban ban giao dat tai thuc dja/Vian ban tra ho so.
2.1 | Quy trinh xir ly cong viéc
0
TT Trinh ty TriCh T.h ol Biéu miu/Két qua
: nhiém gian
Ho gia dinh, c4 nhan ndp ho so
Xin giao dat ¢ tai Trung tam
hanh chinh cong cap huyén (sau
khi UBND cap huyén c6 Quyet
dinh phé duyét két qua trung ddu
gid quyen su dung ddt va nguoi
tring dau gid hoan thanh viéc
Z;zz)nghza vu tai chinh theo quy Céng chitc o ,
PRI .2 y | TN&TKQ 1 Mau s6 01; 02 (néu co);
pp | C4n b0 TN&TKQ kiem tra ho | 0, 5 pge, | G0 hAMD 156705701 1o hé so theo
sor . o4 chinh muc 2.3
+ Néu ho so chua day du hoac nhan T
khong hop 1¢: Can bd TN&TKQ
huong dan b6 sung, hoan thién
ho so theo quy dinh.
+ Néu ho so day du, hop 1¢: Can
bo TN&TKQ lam thu tuc ti€p
nhéan hd so, hen tra két qua cho
t6 chirc, ca nhan va yéu cau ndp
phi, 1& phi (néu co).
B2 | Chuyén ho so vé Chi nhanh Van Cong 0,5ngay | Mau 01, 05 va H6 so
phong dang ky dat dai. chtrc kém theo
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TN&TKQ
Chuyén
Xem xet xu ly hd so: V;zg gg?c
+ Néu hd so khong di diéu kién | 5700 5 )
giai quy€t tham muu van ban tra thur I:ﬁnh Mau 05; ‘
ho so trinh lanh dao ky, van thu da:) Chi 1,5 ngay | Van ban tra ho so va HO
dong dau va chuyén sang . < so kem theo
2, .. _~>| nhanh Van
TTHCC dé tra cho ngudi ndp hon
theo budc B8 E;Oéng l%}'/

B3 dét dai
+ Néu ho so du dieu kién giai | o
quyét dy thao Van ban tham vien guorc
(Ci;inh \i/g dsh?rrglhl 5}?azngkgﬁhﬁ£ giao xu .13'1 Mau 05; Vin ban tham

P & }: ’g o) - . - | hoso; Van dinh va dé nghi cap giay
thao Gidy chimg nhan (da in) |y 7.0 ching nhan; du théo
trinh Ianh ’dao Chi nhanh VP da’o VP GCN N
dang ky dat ky, van thu déng dine ke
dau chuyén phong TNMT xem déf%a?
x¢t theo budc B4

\ . X Chuyén
Phong TNMT xem xét, thong | .. 7. x ek ,

B4 |nhit trinh lanh dao UBND ;f;l 11;2211 01 ngay x‘;‘; 05; Gidy ching
huyén ky gidy chirng nhan TI\]?MT & :

Lanh dao UBND huyén k}'l‘Giéy Chuyén N ,

B5 ching nhén QSD dat, quyén so | vién; Lanh 01 nea Mau 05; Gidy ching
hiru Nha & va tai san khéc gan | dao UBND £ay nhan da ky
lién voi dat cap huyén

Céan bd
phong
Phong TNMT cép huyén, Chi EEI\C/IHT éal‘ll’; )

B6 nhanh Van phong dang ky dat zﬁé;lh 0.5 nod Mau 05; Bién ban ban
dai, UBND cap xa td chuc ban VPPK dat -~ NEdy giao dat tai thyc dia
giao dat tai thyc dia. dai:

UBND cép
xa

e c o oo .| Vinthu Mau 05, 06; Gidy chung
EC)EEgéiangta pﬁzt hfl;h \;anéil::)a\llaé, Chuyén nhén; Bién ban ban giao

B7 ng tAm hé(rllh cﬁinh Ccléz A vién dugc | 01 ngay | dat tqi thuc dia{ Van ban

& &1 siaoxuly trd hd so va hd so kém

huyén

ho so

theo.
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B8

Mau 01; 06 Gidy chung
nhan; Bién ban ban giao
dat tai thuc dia/ Vian ban
tra hd so va hd so kém
theo

Cong chirc TN&TKQ tra cho
nguoi ndp hd so va thu phi, 1€
phi theo quy dinh

Cong chuc | Gid hanh
TN&TKQ chinh

* Treong hop ho so qud han xir ly, trong thoi gian chgm nhdt 01 ngay trude ngay hét han
xit Iy, co quan gidi quyét TTHC ban hanh phleu xin 16i va hen lai ngay tra két qua chuyén
sang Trung tdm hanh chinh cong cdp huyén dé giri cho té chitc, cd nhan.

3 | BIEUMAU
Mau 01 i i . i MAu 01.docx
Giay ti€ép nhan ho so va hen tra két qua
Mau 02 ) . ) . MAu 02.docx
Phiéu yéu cau bo sung hoan thién ho so
Mau 03 i L, L MAu 03.docx
Phiéu tir choi ti€p nhan giai quyét ho so
Mau 04 , . . i MAau 04.docx
Phi€u xin 101 va hen lai ngay tra két qua
Mau 05 i . L MAu 05.docx
Phi€u kiém soat qua trinh gidi quyét ho so
Mau 06 i o M5u 06.docx
S6 theo doi ho so
Phiéu chuyén thong tin dé xac dinh nghia vu tai chinh vé
dat dai
BM.bb.25.01
BM.DD.25.01.docx
BM.bb.25.02 , BM.DDb.25.02.docx
Bién ban ban giao dat tai thyc dia
BM.bb.25.03
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T khai thué st dung dat phi nong nghiép

BM.DD.25.04 . BM.DD.25.04.doc
To khai 1€ phi trude ba nha, dat

BMDBZSOS . , BM.bb.25.05.docx
Thong bao ndp tién st dung dat
T khai dang ky thué

BM.bb.25.06

BM.Dbb.25.06.doc

BM.Bb.25.07 . BM.DD.25.07.docx

Pon xin giao dat
4 |HOSOLUU

Mau 01, 02, 03, 04 (néu c6); 06 luu tai Trung tim HCC cip huyén. Mau 01, 05 luu

theo ho so;

Hb so theo muc 2.3 (TH ho so du diéu kién cap GCN)

Ban Scan Gidy chtng nhan/ Vin ban tra ho so;

Bién ban ban giao dat tai thuc dia;

Vin ban thu phi thim dinh ; Thong bao thué ; Gidy nop tién (néu co).

H0 so dugce luu tai Chi nhanh VP ding ky dat dai, thoi gian luu lau dai (05 nam). Sau khi
hét han, chuyén ho so luu tru theo quy dinh hién hanh.

8. Chuyén muc dich sir dung dit phai dwoc phép ciia co quan nha nuée c6 thim
quyén ddi véi ho gia dinh, ca nhan

1

KY HIEU QUY TRINH

QT.DDP.26
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NOI DUNG QUY TRINH

2.1

Piéu kién thuc hién TTHC:

Phu hop véi1 quy hoach, ké hoach sir dung dat; yéu cau, quy dinh tai Khoan 1 biéu 57,

Diéu 58 Luat dat dai 2013 va cac quy hoach khac c6 lién quan.

2.2

Cach thirc thuce hién TTHC:

Truc tiép tai Trung tdm hanh chinh cong cip huyén

2.3

Thanh phan hd so, bao gom:

Ban
chinh

Ban sao

Don xin phép chuyén muyc dich sir dung ddt BM.DD.26.01

Giéy chimg nhan quyén st dung dat hodc Gidy ching nhan
quyén so hiru nha ¢ va quyen stt dung dat ¢ hodc Gidy ching
nhan quyen st dung dat, quyén s& hiru nha & va tai san khac gin
lién voi dat.

Ban sao thuyét minh dy an dau tu (d6i véi truong hop chuyén
muc dich dé thuc hién du an dau tu).

Pon dé nghi xac dinh tién bao vé, phat trién dat tréng lua kém
Béng ké khai chuyén dién tich dat trong lta chuyén muc dich
sang dat phi nong nghiép (n€u la chuyén muc dich dat trong lua)

Tlrrichrluc ban dd dia chiqh thira dait hoac trich dp dia chinh thira
dat doi voi GCN QSD CTﬁt chua cap theo ban do6 dia chinh hoac
chua chinh 1y trén ban do dia chinh.

T khai 18 phi trude ba (madu BM.DD.26.05).

T& khai thué st dung dat phi néng nghiép twong ung VoI
timg truong hop theo quy dinh cua phap luat vé quan ly thué
(mau BM.DBD.26.04)

T khai dang ky thué (mdu BM.DD.26.07)

Vin ban cua nguoi sit dung dat dé nghi duoc mién, giam céc
khoan nghia vu tai chinh vé dat dai va cac gidy to ching minh
thudc dbi tuong dwgc mién, giam theo quy dinh cta phap luit
(néu co).

Gidy to quy dinh tai Piéu 8 Thong tu s6 88/2016/TTLT-BTC-
BTNMT ngay 22/6/2016 cua Bo Tai chinh va B Tai nguyén va
MBoi trudng ddi véi truong hop co cac Khoan duge trir vao tién
str dung dat, tién thué dat phai ndp theo quy dinh ctia phap luat.
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* Lueu ¥ khi nép ho so:

+ Néu nép ho so trye tiép tai Trung tdm hanh chinh céng cdp huyén, trieong hop yéu
cau bdn sao thi kém theo bin goc dé déi chiéu;

+ Néu ndp ho so qua mang dién tir quét (Scan) tir ban chinh;

+ Néu nop hé so qua dwong buu dién nép ban sao cé chitng thuc cia co quan cé
tham quyén.

2.4 | SO lwong ho so : 01 (bo)
2.5 | Thoi han giai quyét: 13 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan duge hd so hop 16 (khong ké
thoi gian thyc hién nghia vu tai chinh lién quan).
2.6 | Dia diém tiép nhan ho so va tri két qua giai quyét TTHC: Trung tm hanh chinh
cong cap huyén
2.7 | Co quan thyc hién: Phong TNMT — UBND cép huyén.
Co quan co tham quyén quyét dinh: UBND cép huyén.
Co quan dugc iy quyén: Khong. ’
Co quan phoi hgp: Co quan thu¢, Chi nhanh Van phong dang ky dat dai.
2.8 | Poi twong thwe hién TTHC: Ho gia dinh, ca nhan
2.9 | Két qua gidi quyet TTHC: Quyét dinh cho phép chuyen muc dich; Glay chuing nhéan
quyén str dung dit, quyén so hitu nha ¢ tai san khac gin lién v6i dat di dugc chinh
ly/Vin ban tra hd so.
2.1 | Quy trinh xir ly cong viéc
0
TT Trinh tyw TriCh T.h ol Biéu miu/Két qua
: nhiém gian
Ho gia dinh, ca nhan nop hd S0
xin chuyén muc dich sir dung dat
tai Trung tdm hanh chinh cong
cap huyén. Can bo TN&TKQ
kiém tra ho so: ‘ Céng chitc
+ Néu ho ay du hoa x .
Neu ho so chua day du hodc | p\eren | MEw sé 01: 02 (ndu co):
khong hop 1€ thi huéng dan bo | . x ., Gio hanh . A LA
B1 . a1 A va to chuc, , 06 va 01 bo ho so theo
sung, hoan thién ho so theo quy . chinh
. ca muc 2.3
dmh, Nhén
+ Néu ho so day du, hop 1¢ thi
lam t,hfl tuc tiép r}hén ho so, hen
tra két qua cho t6 chuc, ca nhan
va y€u cau ndp phi, 1€ phi (néu
co).
B2 Chuyén hd so vé Phong TNMT Cong 0,5ngay | Mau 01, 05 va Ho so
cap huyén. chuc keém theo
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TN&TKQ
Chuyén
Xem xét xtr Iy hd so: vién dugc
+ Néu ho so khong du diéu kién | giao xir Iy
xir 1y tham muu Vian ban tra hd h6 so,
so trinh 1anh dao phong TNMT | Lanh dao Mau 05;
ky nhay, Lanh dao UBND cip phong Vin ban tra ho so, ho so
huyén ky duyét, Van thu dong | TNMT, keém theo
B3 deilu Yé. chuyén‘ ”.FruAﬁg tflm HCC | Lanh da? 01 ngay
dé tra cho ngudi nop ho so theo | UBND cap
budc B14 huyén, van
thu
+ Néu hd so du diéu kién xtr Iy | chuyén Mau 05;
thi chuan bi cac boi dung lién | vién dugc Céc ndi dung can thiét
quan dé tién hanh kiém tra thuc | giao xir Iy dé tién hanh kiém tra
dia ho so thuc dia
Phong
TNMT, Mau 05;
B4 | Tb chuc kiém tra thuc dia Chi nhanh | 01 ngay | Bién ban kiém tra thuc
VP dang dia;
ky dat dai
Trén co so két qua kiém tra thuc
dia va kiém tra ho so:
+ Néu du diéu kién chuyén muyc
dich st dung dét thi dyu thao Vin Mau 05;
ban thdm dinh nhu cau s dung Vin ban thAm dinh nhu
dat, trich luc bén dd dia chinh, Chuvén cau su dgng dat; Trich
B5 To trinh, Quyét dinh cho phép vien p}lll(‘)ng 02 nga luc ban do C}ia chinh; To
chuyén muc dich st dung dat TNMT Y trinh, Quyet dinh cho
trinh Lanh dao phong TNMT phép chuyén muc dich
xem xét sir dung dat
+ Néu khong du diéu kién hodc Vin ban tra hd so
chuyén muc dich sir dung dét thi
du thao Van ban tra ho so trinh
lanh dao phong TNMT xem xét
B6 | Xem xét cac dy thao van ban ¢ | Lanh dao | 0,5 ngay Mau 05;
bude B5 phong Vin ban tham dinh nhu
TNMT; ciu su dung dat; Trich

lyc ban dd dia chinh; To
trinh da ky, Quyét dinh
cho phép chuyén muc
dich st dung dat da ky
nhay

hodc Vin ban tra hd so
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da ky nhay

Lanh dao UBND huyén ky .(;h}lyé~n Mé{u 05; lelyét dinh c’ho
B7 | Quyét dinh cho phep chuyén vién, Lanh 0,5 ngay phép chuyén myc dich
dao UBND | ™ st dung dat/ Van ban tra
muc dich st dung dat < n A 2 .,
cap huyén ho so da ky
DPoéng diu, phat hanh vin ban:
+ Chuyén Quyét dinh cho phép
chuyén muc dich str dung dat va
hd so kém theo sang Chi nhanh | Van thu, Mau 05;
VP DK dit dai lam Phiéu| chuyén Hb so va Quyét dinh cho
chuyén thong tin xac dinh nghia | vién duoc | 0,5 ngay | phép chuyén muc dich
vu thué theo B9 giao xu ly st dung dat hoic Vin
+ Hodc chuyén van ban tra hod hd so ban tra ho so
s0, ho so kém theo sang HCC dé
tra cho ngudi nép hd so theo
BS budc B
Truong hop c6 dat chuyén trong
lta nudc thi Phong TNMT lam
véan ban xac nhan rd dién tich dat
chuyén trong lGa nudc phai nop Phong Mau 05;
tién bao vé phat trién dat trong TNMT, Van ban xac nhan dién
laa chuyén cho phong Tai chinh | Phongtai | 02 ngay | tich, s6 tién dat trong laa
Ké hoach xac dinh sb tién phai | chinh Ké phai nop tién bao vé
nop theo quy dinh dbi véi dién| hoach phat trién dét trong la.
tich dat chuyén trong lta nudc
phai ndp va thong bao cho nguoi
nop ho so
Gt dat Tam phice chuyén thong | i ohinh , Minos;
BY | . .. - L VP bK dat | 0,5ngay | Phiéu chuyén thong tin
tin xac dinh nghia vu thué gui co . L s N X
X dai xac dinh nghia vy thué
quan thué
Co quan thué xac dinh nghia vu
tai N h inAh gA{I i th?ng .béo Chq Mau 05; Thong bao yéu
nguoi ndp ho so va giri cho Chi | Co quan \ A . ~
B10 . < . < . A X 03 ngay | cau thyc hién nghia vu
nhanh Van phong dang ky dat thué i chinh
dai qua Trung tdm hanh chinh
cong cap huyén
B11 | Nguoi xin chuyén muc dich sit | Ho gia Khong Ching tur thuc hién
dung déat thuc hién nghia vu tai | dinh,c4d | qua 30 nghia vy tai chinh
chinh theo théong bao cdo co | nhan dugc | ngay
quan thué va ndp két qua lai Van | giao dat

phong Ping ky dit dai qua
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Trung tdm hanh chinh cong cap
huyén

Chi nhanh Van phong dang ky
dat dai chinh 1y gidy chung QSD

dit, quyén s6 hiru Nha & va tai | Cpnhanh | MAu 05; Gidy ching
B12 | 7, .z o2 | VPDK dat | 01 ngay ~ 1 s
san khac gan lién vo1 dat; cap dai nhan chinh ly
nhat, phinh Iy co so dir liéu dat
dai, ho so dia chinh
Dong dau va phat hanh van ban; | Van thu Mau 05’, 06; Qu};et dinh
Chuyén két qua giai quyét vé | Chinhanh cho phép chuyén mye
B13 A \ , A X < . 0,5 ngay | dich st dung dat; Giay
Trung tdm hanh chinh cong cap | van phong , A - ta .
huyén DK dAt dai ching nhén/ Van ban tra
i ho so kem theo ho so
’ Mau 01; 06 )
’ . Giay chung nhan; Quyét
B14 Tra két qua cho nguoi ndp ho so | Cong chire | Gio hanh | dinh cho phép chuyén
va thu phi, 1€ phi theo quy dinh TN&TKQ chinh | myc dich st dung dat/

Van ban tra ho so kém
theo ho so

* Trieong hop hé so qud han xit 1y, trong thoi gian chdm nhat 01

ngay trudc ngay hét han

xit Iy, co quan gidi quyét TTHC ban hanh ph{éu xin 16i va hen lai ngay tra két qua chuyén
sang Trung tam hanh chinh cong cap huyén dé gui cho to chirc, cd nhan.

3 | BIEUMAU

Mau 01 L . . M3u 01.docx
Giay ti€p nhan ho so va hen tra két qua

Mau 02 y . , ‘ . M3u 02.docx
Phiéu yéu cau bo sung hoan thién ho so

Mau 03 ., L o L. MAu 03.docx
Phiéu tir choi ti€p nhan giai quyét ho so

Mau 04 L . i MAau 04.docx
Phiéu xin 101 va hen lai ngay tra két qua

Mau 05 L o o MAu 05.docx
Phiéu kiém soat qua trinh gidi quyét ho so
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Mau 06
S6 theo ddi ho so
BM.BD.26.01 , , BM.DD.26.01.docx
Don xin chuyén muc dich st dung dat
Quyét dinh cho phép chuyén muc dich sir dung dat
BM.bb.26.02
BM.Dbb.26.02.docx
Phiéu chuyén thong tin dé xac dinh nghia vu tai chinh vé
dat dai
BM.bb.26.03
BM.DD.26.03.docx
T& khai thué sir dung dat phi nong nghiép
BM.bb.26.04
BM.Db.26.04.doc
BM.DD.26.05 , BM.DD.26.05.doc
To khai 1€ phi trude ba nha, dat
BM.DD.26.06 . , BM.PD.26.06.docx
Thong bao ndp tién sir dung dat
T khai dang ky thué
BM.bb.26.07
BM.DD.26.07.doc
Bang ke khai chuyén dién tich dét trong lta chuyén muc
dich sang dat phi nong nghi¢p
BM.bb.26.08
BM.DDb.26.08.docx
BM.Db.26.09 Pon dé nghi xac dinh tién bao vé, phat trién dat tréng lua

BM.DPD.26.09.docx
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HO SOLUU

Mau 01, 02, 03, 04 (néu co); 06 luu tai Trung tam HCC cip huyén. Mau 01, 05 luu

theo ho so;

Hb so theo muc 2.3 (TH du diéu kién chuyén d6i muc dich sir dung)

Ban Scan Gidy chung nhan (TH du diéu kién chuyén d6i muc dich st dung)

Quyét dinh cho phép chuyén muc dich sir dung dat/ Van ban tra ho so

Bién ban kiém tra thuc dia; Trich luc ban dd dia chinh; Van ban thidm dinh nhu cau st

dung dat

Vin ban thu phi thim dinh + Thong bao thué + Gidy ndp tién (néu co).

H{ so duge luu tai Chi nhénh VP dang ky dat dai, thoi gian luu lau dai (05 nam). Sau khi
hét han, chuyén ho so Iuu trur theo quy dinh hién hanh.

9. Giao dat khong théng qua hinh thirc dau gia quyén sir dung dat doi véi ho gia
dinh, ca nhan.

1 KY HIEU QUY TRINH QT.Pb.27
2 | NOI DUNG QUY TRINH
2.1 | DPiéu kién thwe hién TTHC:
Phu hop Quy hoach, ké hoach sir dung dd dugc phé duyét; Da c6 chu truong giao
dat khong qua hinh thirc dau gia ca co quan co tham quyén, 1ap quy hoach xay
dung phén 16 va xay dung xong co s¢ ha tang, cam moc phan 16 tai thyc dia; Pit
da duoc giai phong mat bang, xay dung gia datq cu thé; Di tuong dugc xem xét
giao dat ¢ phu hop mét trong cac quy dinh tai Diém e, g, h Khoan 2, Dicu 118 Luat
dat dai 2013; UBND cap xa da thong bao rong rai chu truong giao dat trén cac
phuong tién thong tin dai chung.
2.2 | Cach thire thyce hién TTHC:
- Truc tiép tai BO phan Tiép nhén va Tra két qua thuoc UBND cép Xa
Ban Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chin
sao
h
2.3.1 | Ho so hd gia dinh, c4 nhan phai ndp
- | Pon xin giao dat (midu BM.PP.27.01) X
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- H¢ khau thuong tra. X

Giéy dang ky két hon hodc giéy to xac dinh tinh trang hon nhan

= 5 ~ . ; A ~ 1. A A X
cua UBND xa noi cu tra (néu da két hon).
Gidy chimg minh nhan dan hodc thé cin cude cong dan (cua ca 2 «
vo chong néu 1a hd gia dinh).
Quyét dinh diéu dong chuyén don vi cong tac clia co quan c6 tham <

quyén (doi vdi can bo dugc dieu dong chuyén cong tac).

- | T khai 18 phi trude ba (mau BM.DD.27.06) X

T khai thué st dung dat phi nong nghiép tuong ung voi
timg trudng hop theo quy dinh cia phap luat vé quan 1y thué (mau X
BM.bb.27.05)

- | To khai ding ky thué (miu BM.DD.27.08) X

Vian ban cua ngudi st dung dat dé nghi duoc mién, giam céc
khoan nghia vu tai chinh vé dat dai va cac gidy to chirng minh
thudc doi tuong dugc mién, giam theo quy dinh ctia phap luat (néu X
o).

Gidy to quy dinh tai Piéu 8 Thong tu s6 88/2016/TTLT-BTC-
BTNMT ngay 22/6/2016 cua B Tai chinh va B6 Tai nguyén va
Moéi trudong dbi véi truong hop c6 cac Khoan dugce trir vao tién st X
dung dét, tién thué dat phai ndp theo quy dinh ctia phap luat.

2.3.2 | Ho so UBND cép xi lap trwée khi ndp 1én UBND cip huyén

Bién ban kiém tra, thAm dinh, xét duyét du diéu kién hoic khong
du diéu kién giao dat cua Ho1 dong tu van dat dai cap xa. X

UBND cép x3 lién hé Chi nhanh Vin phong ding ky dit dai dé
trich luc ban do dia chinh thira dat hoac trich do dia chinh thira dat. X

Ban d@) quy hoach phan 16 ty 1¢ 1/500 hodc so dd chap thuan vi tri X
- xen dam cua UBND cap huyén do61i voi cac truong hop cap xen
dam cac thira dat xen ket trong khu dan cu.

Bién ban niém yét cong khai, két thic cong khai ddi voi cac
- | truong hop du diéu kién giao dat va khong du diéu kién giao dat
cua UBND cap xa.

- Vin ban dé nghi giao dat. X

* Luu y khi ngp ho so:
+ Néu nop ho so truec tiép tai BY phdn Tiép nhdn va Tra két qua thugc UBND cap
xd, trieong hop yéu cau ban sao thi kém theo ban géc dé doi chiéu;
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+ Néu nép ho so qua mang dién tir quét (Scan) tir ban chinh;
+ Néu nop hé so qua dwong buu dién ndp bdn sao cé chitng thiee ciia co quan cé
tham quyén.

2.4 | S6 lwgng hd so :01 (bd)

2.5 | Thoi han giai quyet 20 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan duoc hd so hop 16 (Khong
ké thoi gian nhan ho so, kiém tra, thim dinh, xét duyét, d& nghi cia UBND cap xa,
khong ke thoi gian thuc hién nghia vu tai chinh lién quan; thoi gian giai quyét o
UBND cép xa khong qua 30 ngay).

2.6 | Dia diém tiép nhan ho so va tri két qua giai quyét TTHC: Bo phan Tiép nhan
va Tra két qua thugc UBND cap xa

2.7 | Co quan thyc hi¢n:UBND cép xd, Phong TNMT- UBND cap huyén
Co quan co tham quyén quyét dinh: UBND cép huyén.

Co quan dugrc iy quyén: Khon g. ’
Co quan phoi hgp: Co quan thu¢, Chi nhanh Van phong dang ky dat dai.

2.8 | Déi twong thue hién TTHC: Ho gia dinh, c4 nhan

2.9 | Két qua giai quyét TTHC: Quyét dinh giao dat, Glay chtng nhan quyén sir dung
dat, quyén so hitu nha & tai san khac gan lién voi dat; Bién ban ban giao dat tai
thuc dja/Van ban tra hd so.

2.10 | Quy trinh xir ly cong viéc

TT Trinh tw TriCh T.h ol Biéu miu/Két qua

: nhi¢ém gian

H¢ gia dinh, ¢4 nhan ndp ho so

xin giao dat ¢ tai B0 phén Tiép

nhan va Tra két qua thudc

UBND cﬁp Xﬁ.Cén bo

TN&TKQ kiém tra ho so: Céne chite o )
+ Néu ho so chua day da hoac & Mau s6 01; 02 (néu

A A s teoase ox 2 | TN&TKQ . SN

B1 khong hop 1€ thi huong dan bo va 18 chite Gio hanh | c6); 06 (cap xa) va 01
sung, hoan thién ho so theo quy A ’ chinh | b ho so theo diém a,
dinh; ‘ ‘ Nhan muc 2.3
+ Néu ho so day du, hop 1€ thi
lam thu tuc tiép nhgin ho so,
hen tra két qua cho t6 chuce, ca
nhan va yéu cau nép phi, 1¢ phi
(n€u co).

Chuyén hd so vé& Coéng chuc . . x £
) . n . _~| Congchuc \ Mau 01, 05 (cap xa)

B2 D.;?a' chlnA’h thuoc UBND cap xa TN&TKQ 0,5 ngay va Hb so kem theo
gla1 quyet.

B3 | Xem xét hd so va chuin bi noi | Cong chirc Mau 05 (cap xd); Dy
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dung lién quan dé tién hanh | dia chinh 04 ngay | thdo Bién ban kiém
kiém tra thuc dia theo B4 tra thuc dia
Cong chuc ’
2 . dia chinh, Mau 05 (cap xa);
B4 Kiém tra thyc dja cac to chire, | 03 ngay | Bién ban kiém tra
ca nhan co thuc dia;
lién quan
Mau 05 (cip x4);
Chuan bi cic ndi dung va to | Hoi dong tu B.lf n bin xetvduyetAdu
. N I SRS \ diéu kién hodc khong
B5 | chic Hop H6i dong tu van dat | van datdai | 03 ngay b g A A £
dai chp xa ohp xi du dleu. kién giao dat
cua Hoi dong tu van
dat dai cap xa;
Mau 05 (cp xd); kem
Niém yét cong khai két qua xét h? 5 ABlen ban. fiem
A i . \ yeét cong khai, két
duyét giao dat tai tru s6 UBND R , , R A
PSR NP . . | cong chuc . thic cong khai doi
B6 | cap xa va tru s¢ thon, xdm noi .o, 15 ngay A . ,
Y dia chinh Vo1 céac truong hop du
co dat. A LA A oo
di€u kién giao dat va
khong du diéu kién
giao dat.
Sau thoi gian niém yét cong
khai:
+ Néu du dieu lgién giao dat du N ’
thao Van ban dé nghi giao dat, Mau 05 (cap xa); kém
trich luc ban do dia chinh thira cone chirc ho so; Du thao Van
B7 | dat trinh Lanh dao UBND cap ne ¢ 03 ngay | ban dé nghi giao dat,
1 N dia chinh , . X s
xa ky duyét ‘ trich luc bap do dia
+ Neéu khong du di€u kién giao chinh thura dat.
dat thi du thao van ban tra ho
so trinh lanh dao UBND cap xa
ky duyét
Mﬁu 05 (cap xa); ‘
Lanh dao hé so; Van ’bén de
Lanh dao UBND xa ky duyét Tk .. | nghi giao dat, trich
B8 | van ban DOND cap | 03088 1ye ban 46 dia chinh
thira dé‘g hodac Van
ban trd ho so
B9 | Phat hanh Van ban: ‘ Van thu 0,1 ngay | Mau 05 (cip xd); Ho
+ Néu, du dieu }(lél’l de Ilgh‘l UBND Cﬁp so duoc Chuyén 1én
giao dat thi chuyén toan bo ho | x4, cong UBND cép huyén/
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so theo muc 2.3.1 va 2.3.2 Ién chire dia V‘én ban tra hd so va
Chi nhanh Van phong dang ky chinh ho so
dat dai giai quyét (ndp qua
Trung tdm hanh chinh cong cap
huyén) theo B10 ‘
+ Néu khoéng du diéu kién
chuyén Van ban tra ho so va ho
so kém theo sang B0 phén
TN&TKQ cua UBND cap xa
dé tra cho nguoi ndp theo B24
. Cong chirc Mau sé 01; 02 (néu
Cong chire TN&TKQ tai Trung | 1o/t | Gighanh | co); 06 (chp huyén)
B10 | tam HCC cap huyén tiép nhan | . VA ~ s A
hé so tir UBND cip xi cia TTHCC chinh | va ho so da xdc nhan
cap huyén du diéu kién kém theo
A Mau 05 (cap huyén)
Chuyen h so vé phong TNMT Chuyén vien \ kém hod so theo quy
B11 duoc giao | 0,5 ngay ) . ez
cap huyén dé tham muu xtr 1y. Y vs 1A dinh tai di€ém a, b,
xur 1y ho so
Muc 2.3.
Kiém tra h so:
+ A 5 A [N A N B
Neu’ du qdleu kl@l‘i chl‘lyen Mau 05 (chp huyén):
muc dich st dung dat thi du - . 2 )
; N \ 2 . Van ban tham dinh
thdo Van ban tham dinh nhu A £
A , X L e nhu cau st dung dat;
cau su dung dat, To trinh, A en N ..
L A N Chuyén vién to trinh, Quyét dinh
Quyét dinh phé duyét danh . \ A A .
B12 | e e A 1AL 2A . dugc giao | 4,5 ngay | phé duyét danh sach
sach du diéu kién dé duogc giao | . ;| % w2 A LA AR
L. oo s N . xu 1y ho so; du diéu kién dé duoc
dat ¢ trinh Lanh dao phong . L
, giao dat &
TNMT xem xet ) hodc Vin ban tra hod
+ Néu khong du diéu kién thi .
du thao Van ban tra ho so trinh '
lanh dao phong TNMT xem xét
Mau 05 (cépqhuyén);
Van bén tham dir}h
nhu cau sur dung dé};
< To trinh da ky, Quyét
B13 Xem xét cac du thao van ban ¢ Laﬁgfao 01 nea dinh phé Quyét dant}
budc B12 phong 88Y | sach du didu kién dé
TNMT; . X, x oax 1
dugc giao dat ¢ da ky
nhay ‘
hoac Van ban tra ho
so da ky nhay
B14 | Lanh dao UBND huyén ky Chuyén 01 ngay Mﬁq 05 (cAp huyén);
duyét vién; Lanh Quyeét dinh phé duyét

dao UBND

danh sich du diéu
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cap huyén

kién dé dugc giao dat
0 / Van ban tra ho so
da ky

Pong dau, phat hanh van ban

Mau 05 (cap huyén);
kém ho so theo; To

va chuyén hd so, danh sach cac | Van thu, trinh kém Quyét dinh
BI5 | truong hop du diéu kién giao phong 0,5 ngay he duvat da}rllh séch
dit & cho Chi nhinh Van| TNMT Mo it Lion g6 duce
phong dang ky dat dai giao dt & i i
Chi nhanh Van phong dang ky x £ AN
dat dai lam Phiéu chuyén thong | Chi nhanh Phﬁiaéioiéia%ﬁui]}?gg’
B16 |tin dé xac dinh nghia vu tai | VP dangky | 02 ngay tin dé xdc }C,ﬁnh N hii
chinh vé dat dai gui co quan dat dai vu t3i chinh vé dA tg dai
thué '
Co quan thué xac dinh nghia
vu tai chinh gui thong bao
nguodi su dung dat dé thuc hi¢n | Chuyén vién o L
B17 | nghia vu tai chinh va gui cho | dugc giao 03 ngay ghl(l); gﬂ??;i c);?i:lhdmh
Chi nhanh van phong dang ky | xir Iy ho so ghia vi
dat dai qua Trung tam hanh
chinh cong cap huyén
Ho gia dinh, c4 nhan thuc hién A e
< N R Ho gia dinh, R
nghia vu tai chinh theo thong C A Khong , \ A
. L\ oA ca nhan , Chung tur thuc hi¢n
B18 | bao c4do co quan thué va ndp . qua 30 - oy
X . A A . duoc giao . nghia vy tai chinh
két qua vé Trung tdm hanh £ ngay
, A A n dat
chinh cong cap huyén.
Chuyén vién
Chi nhanh Van phong dang ky .
dugc giao
dat dai in gidy chung nhan <0t 19 ho so: Mau 05 (cAp huyén):
B19 |chuyén phong TNMT cép Y0591 03 ngay X _eap SHYeT);
. | Chi nhanh Giay ching nhéan,
huyén; cap nhat, ‘chlnh ly co s& VPDK dit
dtr liéu dat dai, ho so dia chinh dai:
Phong TNMT tham muu ban Chuyén Mau 05; Giay ching
B20 hanh Quyét dinh giaor dat cho | vién; Lanh 02 ned nhan, Du théor Quyet
tung hd gia dinh va Giay chung | dao phong gay dinh giao dat cho
nhan; TNMT; tung hd gia dinh
Lanh dao UBND huyén ky| Lanhdao Mau 0% Giay ‘éll‘l"rﬁ
B21 | Gidy ching nhan va Quyét| UBNDcp | Olngdy | ' 0 y&ét S{lo
dinh giao dat huyén timg b § oia dinh
B22 | Phong TNMT cép huyén, Chi Céan bd 01 ngay | Mau 05; Bién ban ban
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nhanh Van phong dang ky dat phong giao dat tai thuc dia
dai, UBND cap xi to chirc ban | TNMT cap
giao dat tai thuc dia. huyén; Chi
nhénh
VPDK dét
dai; UBND
cép xa
Mau 05, 06 (cap
huyén);
Pong dau va ‘phat hanh van Van thu Gidy chung nhan,
B3 ban; Chuyén két qua giai quyét | Chuyén vién 0,5 ngdy Quyét dinh giao dat
vé Trung tim hanh chinh céng | dugc giao ’ cho ting ho gia dinh,
cap huyén xtr 1y ho so Bién ban ban giao
dét tai thuc dia/Vian
ban tra ho so
Mau 01; 06 (cép
huyén) va Giéy
1k , <. ~_ x| Congchtc ching nhan, Quyét
Tra 1‘<et qua (,:hOA ngll.:O’l nop ho TN&TKQ; | Gio hanh | dinh giao dat cho
B24 | so va thu phi, 1€ phi theo quy | , . . .. . A A )
dinh (néu co). ho gia dAmh, chinh tu’_rlg h? gia dll:lh,
ca nhan Bién ban ban giao

dat tai thuc dia/Van
ban tra ho so

* Truong hop ho so qud han xit Iy, trong thoi gian cham nhat 01 ngay triede ngay hét han
xu Iy, co quan gidi quyét TTHC ban hanh phiéu xin 16i va hen lai ngay tra két qua chuyén
sang Bé phdn Tiép nhdn va Trd két qua thugc UBND cdp xd dé givi cho té chitc, cd nhdn.

3 BIEU MAU
Mau 01 L . . M3u 01.docx
Giay ti€p nhan ho so va hen tra két qua
Mau 02 y . ) ) . M&u 02.docx
Phiéu yéu cau bo sung hoan thién ho so
Mau 03 y . o L MAu 03.docx
Phiéu ttr choi tiép nhan giai quyét ho so
Mau 04 . ) i MAau 04.docx
Phiéu xin 161 va hen lai ngay tra két qua
Mau 05
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Phiéu kiém soat qué trinh giai quyét ho so

Mau 06 , . MAu 06.docx

S6 theo doi ho so

BMDD2701 ; BM.DD.27.01.docx
Pon xin giao dat

BM.bb.27.02 , , BM.DD.27.02.docx
Quyé¢ét dinh giao dat

BM.bb.27.03 , BM.Db.27.03.docx
Bién ban ban giao dat tai thuc dia
Phiéu chuyén thong tin dé x4c dinh nghia vu tai chinh vé dit
dai

BM.bb.27.04

BM.DD.27.04.docx

BM.BD.27.05 . ) BM.DD.27.05.doc
To khai thué sur dung dat phi ndng nghiép

BM.Db.27.06 , BM.Dbb.27.06.doc
To khai 1€ phi trude ba nha dat

BM.DD.27.07 . . BM.DD.27.07.docx
Thong bao ndp tién stir dung dat

BMBD2708 ; BM.bb.27.08.doc
To khai dang ky thué

4 |HOSOLUU
4.1 Trwong hop ho so da diéu kién giao dat
4.1.1 | Luu tai UBND cép xi

Mau 01; 02, 03, 04 (néu c6) va 05, 06 (cip x3) luu tai bd phan TN&TKQ cép
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~

Xa;

S6 dja chinh (néu co).

4.1.2

Luu tai UBND cép huyén

Mau 01, 02, 03, 04 (néu c0); 06 (cp huyén) luu tai B phan tiép nhan va tra két
qua tai Trung tim HCC cép huyén. Mau 01, 05 (cip huyén) luu theo ho so;

HO so theo muc 2.3.1 va 2.3.2

Ban Scan Gidy ching nhan; Quyét dinh giao dat cho timg ho gia dinh

Vin ban thdm dinh nhu cau str dung dat; Quyét dinh phé duyét danh sach du
di€u kién d€ duogc giao dat ¢;

Phiéu chuyén thong tin dé xac dinh nghia vu tai chinh vé dat dai;

Vin ban thu phi thim dinh + Thong bao thué + Gidy ndp tién (néu co);

Phan mém, s6 theo doi chuyén moén (néu co).

4.2

Truong hop ho so khong di diéu Kkién cip gidy chirng nhian

4.2.1

Néu UBND cip x4 ra Vin ban tra ho so thi ho so luvu gom:

Méu 01; 02,03,04 (néu c6) va 06 (cip x&) luu tai B) phan TN&TKQ ciia UBND
cap xa. Mau 01, 05 (cap xa) luu theo két qua xtr 1y ho so;

Bién ban kiém tra thuc dia;

Trich luc ban d6 dia chinh thira dit hodc trich do dia chinh thira dat. Ban dd quy
hoach phan 16 ty 1& 1/500 hodc so d6 chap thuan vi tri xen dam ctia UBND cap
huyén ddi véi cac trudng hop cip xen ddm céc thira dat xen ket trong khu dan
cu (néu cd)

Bién ban kiém tra, tham dinh, xét duyét du diéu kién hodc khong du diéu kién
giao dat cua HO1 dong tu van dat dai cap xa.

Vin ban tra hd so cia UBND cép xa.

Néu UBND cép huyén ra vin bén tra hé so thi ho so luu gom:

Luu tai UBND cép xa

Mau 01, 02, 03, 04 (néu ¢6), 06 (cAp x4) luu tai BO phan tiép nhan va tré két qua
UBND cap xa. Mau 01, 05 (cap xa) luu theo két qua x1r 1y ho so.

Hb so theo 2.3.2

Ban sao Vin ban tra ho so cia UBND cap huyén (néu can thiét)
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Luu tai UBND cép huyén

Méu 01, 02, 03, 04 (néu c6), 06 (cAp huyén) luu tai BY phan tiép nhn va tra két
qua TTHCC cap huyén; Mau 01, 05 (cap huyén) luu theo két qua xur Iy ho so

Vin ban tra hd so cia UBND cép huyén.

Ho so duogc luu tai Chi nhanh VP ding ky dat dai thoi gian luu 05 ndm (doi véi TH du diéu
kién giao dat), sau khi hét han, chuyén ho so luu tru theo quy dinh hién hanh. Céac truong
hop khac luu theo quy dinh hién hanh

10. Cz‘ip Giéy chirng nhan quyén sir dung dit, quyén sé hitu nha & va tai san khac
gan lién véi dat doi véi dién tich dat ting thém so véi giay to vé quyén sir dung
dat cho ho gia dinh, ca nhan dang st dung dat.

1 KY HIEU QUY TRINH QT.bb.28
2 | NOIDUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thye hién TTHC
Khong
2.2 | Cach thire thyce hién TTHC
- B phén tiép nhan va tra két qua cia UBND cap xa
. A LA A, Ban | Ban
2.3 | Thanh phan ho so, bao gom: chinh | sao
Ho so ndp khi cip Gidy chirng nhan doi véi trudong hop dién
tich dat tang thém do nhan chuyén nhugng, thira ke, tang cho
2.3.1 quyen sir dung dat trwéc ngay 01 thang 7 nam 2014 ma dién
tich dat ting thém co glay to’ vé quyén sir dung dit theo quy
dinh nhung chwa dwoc cap gidy chirng nhan.
) Pon dang ky, cip Gidy ching nhan quyén su dung dat, quyén so «
hiru nha ¢ va tai san khac gan lién voi dat (mau BM.DD.28.01)
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Bén gbc Gidy chimg nhan cua thira dat goc hoac gidy to quy dinh tai
Piéu 100 cta Luét dat dai, Diéu 18 cua Nghi dinh sb 43/2014/ND-
CP va Khoan 16 Piéu 2 ctua Nghi dinh s 01/2017/ND-CP cua
thira dat gdc dbi voi truong hop thira dat gbe chua duoc cip Gidy
chig nhan.

Mot trong cac loai gidy to quy dinh tai Piéu 100 cia Luat dét‘dai,
biéu 18 cua Nghi dinh s6 43/2014/ND-CP va Khoan 16 Diéu 2
cua Nghi dinh s6 01/2017/ND-CP cua di¢n tich dat tang thém.

Mot trong cac gidy to quy dinh tai cac Diéu 31, 32, 33 va 34 cta
Nghi dinh sé 43/2014/ND-CP d6i voi trudng hop ding ky vé
quyén s hiru tai san gn lién véi dt.

Truong hop dang ky vé& quyén sé hitu nha & hodc cong trinh xay
dung thi phai c6 so do nha ¢, cong trinh xay dyng, trir truong hop
trong gidy to vé quyén s& hiru nha ¢, cong trinh xay dung di c6 so
d6 phu hop voi hién trang nha &, cong trinh da xay dung.

Chtng tr thyc hién nghia vu tai chinh, giay to lién quan dén vi¢c
mién, gidm nghia vu tai chinh vé dat dai, tai san gan lién véi dat
(néu co).

Hop dong hodc van ban thoa thuén hodc quyet dinh cta Toa an
nhan dan vé viéc xac 14p quyén sir dung han ché thira dat lién ké,
kém theo so d6 thé hién vi tri, kich thudc phan dién tich thira dat
ma nguodi st dung thira dat lién ké duoc quyén st dung han ché
d6i véi truong hop dang ky quyén str dung han ché ddi voi thia
dat lién ke.

Trich luc ban dd dia chinh hodc trich do dia chinh thtra dat (ngudi sir
dung dat c6 trach nhiém lién hé v6i Vian phong dang ky dat dai dé
dugc cung cip trich luc ban d6 dia chinh thira dit ddi voi nhing
noi d co ban d6 dia chinh hodc thuc hién trich do dia chinh thta
dat truée khi ndp hd so).

- To khai 18 phi trude ba (miu BM.DD.28.09); Td khai thué thu
nhap tir chuyén nhuong bat dong san theo quy dinh ciia phap luat
vé thué (miu BM.PP.28.08) (néu co)

- Vin ban cua ngudi sit dung dat d& nghi duoc mién, giam céc
Khoan nghia vu tai chinh vé dét dai (ban chinh) va ban sao cic
gidy to ching minh thudc dbi tugng duoc mién, giam theo quy
dinh cua phap luat (néu co).

H6 khau thuong tra

2.3.2

Ho so nop khi cip Gidy chirng nhin ('101 v6i treong hop dién
tich dit tang thém khong cé giay to vé quyen str dung dit theo
quy dinh tai Pi¢u 100 ciia Luit dat dai, Diéu 18 ciia Nghi dinh
s0 43/2014/ND-CP nhung khong vi pham phap luat dat dai
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Pon ding ky, cip Gidy chting nhan quyén st dung dat, quyén so
hiru nha & va tai san khac gan lién véi dat (mau BM.DD.28.01)

Ban gbc Glay chimg nhén cua thira dét goc hodc cac gidy to quy
dinh tai Piéu 100 cua Luat dat dai, Piéu 18 cua Nghi dinh 50
43/2014/ND-CP va Khoan 16 Diéu 2 cua Nghi dinh ) X
01/2017/ND-CP cua thira dat gbe d6i voi truong hop thira dat goe
chwa dugc cap Gidy ching nhan.

Mot trong cac gidy to quy dinh tai cac Diéu 31, 32, 33 va 34 cta
Nghi dinh sé 43/2014/ND-CP d6i voi trudng hop ding ky vé
quyén s hiru tai san gan lién vé6i dit.

Truong hop dang ky vé& quyén sé hitu nha & hodc cong trinh xay X
dung thi phai c6 so do nha ¢, cong trinh xay dung, trir truong hop
trong gidy to vé quyén s& hitu nha &, cong trinh xay dung di c6 so
d6 phu hop véi hién trang nha &, cong trinh da xay dung.

Chung tr thuc hién nghia vu tai chinh; giay to lién quan dén vi¢c
mién, gidm nghia vu tai chinh vé dat dai, tai san gan lién véi dat X
(néu c9).

Hop dong hodc van ban thoa thuén hodc quyet dinh cta Toa én
nhan dan vé viéc xac 14p quyén sir dung han ché thira dat lién ké,
kém theo so d6 thé hién vi tri, kich thudc phan dién tich thira dat
ma nguodi st dung thira dat lién ké duoc quyén st dung han ché
d6i voi truong hop dang ky quyén str dung han ché ddi voi thia
dat lién ke.

Trich luc ban dd dia chinh hoic trich do dia chinh thira dat (ngudi sir
dung dat c6 trach nhiém lién hé v6i Vian phong dang ky dat dai dé
dugc cung cap trich luc ban d6 dia chinh thira dit ddi voi nhing X
noi d co ban d6 dia chinh hodc thuc hién trich do dia chinh thua
dat truée khi ndp hd so).

- To khai 18 phi truée ba (miu BM.DD.28.09); T khai thué thu
nhap tir chuyén nhuong bat dong san theo quy dinh ciia phap luat
vé thué (miu BM.PP.28.08) (néu co)

- Vian ban ctia ngudi str dung dat dé nghi dugce mién, giam cac X
Khoan nghia vu tai chinh vé dét dai (ban chinh) va ban sao cac
gidy to chirng minh thudc d6i twong duoc mién, giam theo quy
dinh cua phap luat (néu co).

H6 khau thuong tra X

* Luu y khi ngp hé so:

+ Néu ndp ho so truec tiép tai B6 phdn tiép nhdn va tra két qua cua UBND cap xd
, truong hop yéu cau ban sao thi kém theo ban goc dé doi chiéu;,

+ Néu nép ho so qua mang dién tie quét (Scan) tir ban chinh;

+ Néu ndp ho so qua dwong buu dién ndp ban sao c6 chimg thie cia co quan cé
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tham quyen.

2.4 | SO lwong ho so: 01 (bd)
2.5 | Thoi han giai quyét: 30 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan dugc hd so hop 1€ (khong
ké thoi gian thye hién nghia vu tai chinh lién quan, khong ké thoi gian tiép nhan xtr
Iy tai UBND cap xd, UBND cip xi xtr Iy khéng qua 30 ngay lam viéc).
2.6 | Dia diém ti€p nhan hd so va tra két qua gidi quyét TTHC: B phan tiép nhan
va trd két qua caa UBND cap xa
2.7 | Co quan thyc hi¢n: UBND cé,p xd; Phong TNMT — UBND cAp huyén;
Co quan c6 thim quyén quyét dinh: UBND cap huyén.
Co quan dugrc iy quyén: Khong.
Co quan phdi hop: Co quan thué, Chi nhanh Vin phong diang ky dat dai.
2.8 | P6i twong thue hién TTHC: Ho gia dinh, ca nhan
2.9 | Két qua giai quyet TTHC: Glay chung nhan quyen st dung dat, quyén s¢ hitu
nha & tai san khac gin lién véi dat/Vian ban tra ho so.
2.10 | Quy trinh xi ly cong viéc
TT Trinh tu Tr.a’\ch T.h ol Biéu miu/Két qua
: nhi¢m gian
Ho gia dinh, ca nhan ndp ho so
tai Bo phan tiép nhén va tra két
qua cua UBND cap Xa . Cén b0
TN&TKQ kiém tra ho so:
+ N€u ho so chua day du hoac | Cong chirc o ’
khong hop 1€ thi huong dan bé | TN&TKQ Gi0 Mau s6 01; 02 (néu
Bl sung, hoan thién hé so theo quy | va td chuec, hanh | c6); 06 (cap xa) va 01
dinh.’ ‘ ‘ ca chinh | b0 ho so theo muc 2.3
+ Néu ho so fiéy du, hgp 1€ thi Nhan
lam thu tuc tiép nhan hoé so, hen
tra ket qua cho to chure, ca nhan
va yéu cau ndp phi, 1€ phi (néu
co).
B2 Chuyén, hé so vé Cong chirc dia | Cong chirc 0.5 ned Mﬁu‘Ol, 05 (cap x4)
chinh cép xa. TN&TKQ | > "% | va Hd so kém theo
Xem xét hd so va chuan bi noi | Cong chirc Mau 05 (cap x3); Dy
B3 | dung lién quan dé tién hanh | diachinh | 02 ngay | thdo Bién ban kiém
kiém tra thuc dia theo B4 tra thuc dia
B4 | Kiém tra thuc dia Cong chirc | 02 ngay | Mau 05 (cip x4);
dia chinh, Bién ban kiém tra

ho gia

thuc dia
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dinh, ca
nhan co
lién quan
To chte 1dy ¥ kién cua céc bén 17ngly | Miu 05 (chp xa):
lién quan theo  mau| -, 2 Danh sich niém vt
BM.DD.28.04 va niém yét cong | ¢ 10| (rong ) Danh sach mem v
X LAr iz 1A X chic, ¢4 | dothoi | cong khai; Phiéu lay
khai vé két qua kiém tra ho so, N . :
nhan  c6| gian |y kién cua khu dan cu
B5 | xac nhén hién trang, tinh trang lia S
1en quan, | niem yet vé nguon goc va thoi
tranh chap, nguon gbc va thoi X A
UBND cép | cong |diém st dung dat
diém s dung dat tai try so | . khai: 15 | (BM.DD.28.04).
UBND cép xa va khu dan cu noi | *° a '
c6 dat, tai san gan lién voi dat ngay)
Sau thoi gian niém yét cong
khai:
+ Néu khong du diéu kién cip
GCN thi cong chirc dia chinh
xac nhan vao don dang ky cap
GCN quyén st dung dat, quyén Miu 05 (cép x4)
s¢ hituu nha ¢, tai san khac gan y o
lién vé6i dat (sau day goi tat 1a Df);n da,ng kyA cap
B6 gidy ching nhan) va du thao To | Cong chuc 03 nod Gidy ch}mg nPan Sia
trinh dé nghi VP Dang ky quyén | dia chinh neay dlAIQC xac nhan cua
st dung dat cip gidy chung cong ?hu? d{a Chmfl;
nhan cho ho gia dinh, cd nhan dl{ thaqo toq trlPh hogc
trinh Linh dao UBND x3 ky Van ban tra ho so
duyét.
+ Néu khong du diéu kién cép
gidy chimg nhan thi dy thao vin
ban tra hd so trinh Lanh dao
UBND ky duyét
Mau 05 (cap xi); Pon
ding ky cap GCN da
Xem xét hd so va ky duyét két | Lanh dao dugc xac nhan cua
B7 | qua giai quyét cia Cong chic | UBND cép | 02 ngdy | Linh dao UBND cép
dia chinh xa xa; To trinh da ky
duyét hodc Van ban
tra ho so da ky duyét
B8 | Phat hanh Van ban: | Vanthu | 01 ngay | Mau 05 (cip xd); To
+ Néu ho so du diéu kién d¢ | UBND cap trinh, Bién ban kiém
nghi cép GCN thi chuyén To | xa, cong tra thuc dia, Danh
trinh, Bién ban klém tr’a thuc chuc dia sdch niém yét Cf)ng
dia, Danh sach niém yét cong chinh khai, hd so da duogc
khai va ho so 1én Chi nhanh Van ky dong diu x4c nhan
phong dang ky dat dai giai quyét du diéu kién/ Van ban
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(ndp qua Trung tdm hanh chinh
cong cap huyén) theo B9

+ Néu khong du diéu kién
chuyén Vin ban tra hd so va hd
so kém theo sang BQ phan
TN&TKQ ctua UBND cép xa dé
tra cho nguo1 ndp theo B26

tra ho so va ho so

Cong chuc Xz a1 z
Cong chirc TN&TKQ tai Trung | TN&TKQ | Gioy | Mau s6 01, 02 (ncu
A X PN A , \ c0); 06 (cap huyén)
B9 | tam HCC cap huyén tiép nhan cua hanh L hd so di xéc nha
hd so tir UBND c4p xa TTHCC | chinh | Y219 80 9a xac nian
X ~ du dicu kién kém theo
cap huyén
Cong chuc x £
510 | Chuyén hé so vé Chi nhanh Van | TN&TKQ | o hMa‘i 01, h? > l(f‘ap
phong ding ky dét dai TTHCC | U "8 ﬂfwn) va ho so kem
cap huyén €0
Chuyén vién Chi nhanh VP
dang ky dat dai tham dinh ho so:
+ N@u du diéu kién thi X.’:'I,C nhaf}n
v kién vao don dang ky cap giay x £ .
CN, dy thao van ban tham dinh . Mau 05 (cap huyén);
A . ~ ., Chuyén HO so da duogc dién
ho so trinh Laph dao Chi nhanh vien duoc thone tin Vi xéc nha
B11 | VP Dang ky dat dai ky duyét ) . .. | 4,5 ngay 70ng 1n‘ Ya %i}c nhan
X ; S G\ .| gilaoxuly cua nguodi ki€m tra;
+ Neéu khong du diéu kién thi A . e 2 3
N A y g A 1A ho so Van ban tham dinh ho
néu rd ly do khong du dicu kién 43 k¢ nh3
cap GCN vao don dang ky va du 50 da Ky nhay
thao van ban tham dir}h trinh
Lanh dao VP dang ky dat dai ky
duyét
Lanh dao
Chi nhéanh Mau 05 (cap huyén);
Xem x¢ét, ky duyét két qua tham Vvan ptrlonﬁg HOA sor‘ da’ du?(_)cA: X?C
: N dang ky dat nhan va ky duyét cua
dinh ho so ¢ B11 . . ~ , %
B12 . x 2 \ dai; 02 ngay | lanh dao, dong dau co
- béng dau, chuyén phong . 2 g
TN&MT xem xét eiai quvet Chuyén quan kiém tra; Van
slatawy vien duge ban tham dinh da ky
giao xur ky duyét, dong dau
ho so
B13 | Phong TNMT xem xét hd so: Chuyén | 05ngay | Mau 05 (cAp huyén);
+ Néu du diéu kién thi dy théo | vién phong Dy thao Quyét dinh
Quyct dinh du dicu kién cong | TN&MT du diéu kién cong

nhan QSD dit, quyén s hitu
nha ¢ va tai san khac gan lién
véi dat trinh 1anh dao phong ky

nhan QSD dat, quyén
s0 hitu nha ¢ va tai
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nhay ‘ san khac gan lién véi
+ Neéu khong du diéu kién thi du dat hoac Du thao Van
thdo van ban tra ho so trinh lanh ban tra ho so
dao phong ky nhay
Mau 05 (cap huyén);
Dy thdao Quyét dinh
Lanh dao phong TN&MT ky o du diéu kién cong
RS- .. | Lanh dao n x A
B14 nhdy vao cac du thao ¢ B13 va hon 02 ned nhan QSD dat quyén
trinh Linh dao UBND cép | . Prone 89 | s hitu nha & va tai
A TN&MT 0 htru nha ¢ va tal
huyén ky duyét san khac gan lién voi
dat hoac Du thao Van
ban tra ho so
Méu’ 05 (cap huyén);
Quyét dinh du diéu
Lanh dao UBND cip huyén ky Lanh da? . leCIl cons I}ha? QSI?
B15 Ny . . UBND cap | 01 ngay | dat quyén s¢ hitu nha
duyét cac du thao & Buoc 14 n P, L2
huyén 0 va tai san khac gan
lién Yé‘i hodc Van ban
trd ho so
Phat hanh van ban: q
+ Néu du di€u kién thi chuyén
Quy¢t dinh du di€u kién cong
nhz:lno QS‘D‘.d at: quyen 50 hlfu < Mau 05 (cdp huyén);
nha ¢ va tai san khac gan lien | Van thu Quyét dinh di did
voi dat cho Chi nhanh Van | UBND cap uyet d U died
\ £ Y S iy R kién cong nhan QSD
phong dat dai dé 1ap phicu huyén, \ X AS o 1w \
B16 A - n 0,5 ngay | dat quyén s& hiru nha
chuyén thong tin xac dinh nghia chuyén e, .2
£ A \ O va tai san khac gan
vu thue \ vién phong lién voi dét hodic Van
+ Neéu khong dua diéu kién | TN&MT R :
R X Tse Tae e 1A ban tra ho so
chuyén Van ban tra ho so sang
Trung tdm HCC cap huyén dé
trd cho cong churc dia chinh theo
B24
B17 | Chi nhér}h Van ph(‘)ng dang k}:l Chuyén 04 ngay | Mau 05 (cép huyén);
lam Phiéu chuyén thong tin d{e vién duoc HO so kém theo;
xdc dinh nghia vy tai chinh vé | giao xtrly Phiéu chuyén thong
dat dai va ho so kem theo gui co ho so; tin dé xac dinh nghia
quan thué (doi voi nhitng trudng | Lanh dao vu tai chinh vé dit dai
hop phai thuc h’ién ’nghTa vu tai | Chi nhanh hodc Phiéu 1§y ¥ kién
chinh). Gui phi€u lay y kién co | Van phong co quan quan ly nha
quan quin ly nha nudc (mau | dang ky dat nude dbi voi loai tai
BM.DD.28.06) d61 voi loai tai dai san (Mau
san can phai xin y kién. BM.bD.28.06)
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Co quan thué xac dinh nghia vu
tai chinh dbi véi truong hop
phai thuc hién nghia vu tai chinh R L
giri cho Chi nhénh Van phong Tﬁ?ng baot?‘.ac ﬁ%nﬁ
dang ky dat dai; Phong TNMT | Chuyén D Phidy ¢ Kby b
cap huyén dé thong bao cho | vién dugc . oac Hiien y kien dol
B18 ., Z A i . 1. | 03 ngay | véi loai tai san ching
nguol st dung dat thuc hién | giaoxuly han ciia co quan
nghia vy Tai chinh theo B19 ho so 4 (?\Aau
Hoac cho ¥ kief:n do1 voi loai tai BM.DD.28.06)
san cho y kién gui cho Chi I
nhanh Vin phong dang ky dat
dai; Phong TNMT
Nguoi st dung dat thu’cq hiép
nghia vu tai chinh va chuyén keét Ho gia , . A
BI19 |qui vé cho Chi nhinh Van| dinh,cd | 30 ngay | ChUng tr thuc hi¢n
phong dang ky (qua Trung tam nhan nghia vy tai chinh
hanh chinh cong cap huyén)
Chi nhanh Van phong dang ky o
B20 dat dai in gidy ching nhan \?ll)qfl)rlglggl; 04 ngay Mau 05 cap huyén;
chuyén Phong TNMT cap huyén dai- Giay chung nhan
- A J4 A alt;
kiém tra thong nhat
CV phong
Phong TNMT kiém tra, thong | TN&MT; Miu 05 cio huvén:
B21 | nhat trinh Lanh dao UBND | Léanhdao | 02 ngay Gidv chi phA yen,
huyén ky giay chung nhan phong 1ay chung nhan
TNMT;
Lanh dao
phong x X A
Ryp | LAnh dgo UBND cap huyén ky | TNMT; | ?ﬁi“ %iégapni%?rgé
Giay chung nhan. Lanh dao Y 15 Y g
UBND cp y
huyén
Phat hanh vin ban; Chuyén két
qua giai quyét vé Trung tAm
hanh chinh céng cip huyén dé| Van thu
tra két qua cho cong chuc dia | UBND cap )
chinh cap xa huyén; .. | Mau 05 (cap huyén);
B23 . Phong TNMT chuyén hé so lai | Chuyén 0,5 ngay Gidy chtng nhan
cho Chi nhanh Van phong dang | vién phong
ky dat dai dé cap nhat, chinh Iy | TN&MT
co s& dit liéu dat dai, hd so dia
chinh.
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Mau 01, 06 (cip

Trung tam HCC cap huyén trda | Cong churc Gio huyén); Gidy chimg

B24 |két qua giai quyét cho cong | TN&TKQ hanh ~ < < ,
chtrc dia chinh TTHCC chinh nl}an; hodc Van ban
tra ho so
NAhan ketAqua t v Trunxg fam HC(; Mau 05, 06 (cap x3);
cap huyén va chuyén sang b0 | 50 pie Gidy chimg nhan
B25 |phan TN&TKQ UBND cip xi dia%hmh 01 ngay ng oy hféc Van
dé tra cho ho gia dinh/ca nhan : ban trd hd so
- Vao so theo doi dia chinh
. , , . , Gio | Mau 01, 06 (cap x3)
B26 Cong chic TN&TKQ tra cho | Cong chirc hinh | Gidy chimg nhan/Vin

nguoi nOp ho so TN&TKQ chinh | ban tra hd so

* Truwong hop hé so qud han xu Ly, trong thoi gian chgm nhdt 01 ngay trudc ngay hét han
xu Iy, co quan gidi quyét TTHC ban hanh phiéu xin 16 va hen lai ngay tra két qua chuyén
sang B¢ phdn Tiép nhdn va Tra két qud thuée UBND cdp xd dé giri cho té chire, cd nhan.

3 | BIEUMAU

Mau 01 L . . MAu 01.docx
Giay tiép nhan ho so va hen tra két qua

Mau 02 y . ) ) . M&u 02.docx
Phi€u yéu cau b6 sung hoan thién ho so

Mau 03 y . o L MAu 03.docx
Phiéu ttr choi ti€p nhan giai quyét ho so

Mau 04 L ) , M3u 04.docx
Phiéu xin 161 va hen lai ngay tra két qua

Mau 05 L o L. MAu 05.docx
Phiéu ki€ém soat qua trinh giai quyét ho so

Mau 06 , o M&u 06.docx
S6 theo doi ho so

BM.DD.28.01 |Pon ding ky, cip Gidy chung nhin quyén st dung dit,
quyén s& hiru nha ¢ va tai san khac gan lién véi dat
BM.DP.28.01.docx
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Danh sach nguoi st dung chung thira dét, chi so hitu chung

BM.bb.28.02
, . , BM.DD.28.02.docx
tai san gan lién véi dat
Danh sach tai san gan lién v6i dat trén cung mot thira dat
BM.bb.28.03
BM.Pb.28.03.docx
Phiéu lay ¥ kién cua khu dan cu vé ngudn goc va thoi diém
BM.bb.28.04
, BM.Db.28.04.docx
su dung dat
Danh sach cong khai két qua kiérp tra hé so dang ky, cip
gidy chumg nhén quyén sir dung dat, quyén s¢ hitu nha ¢ va
BM.DD.28.05 tai san khac gan lién voi dat
BM.PD.28.05.docx
Phiéu liy y kién vé viéc chimg nhan quyén s hitu tai san gan
lién véi dat
BM.Dbb.28.06
BM.Db.28.06.docx
Phiéu chuyén thong tin dé xac dinh nghia vy tai chinh vé dat
dai
BM.bb.28.07
BM.DD.28.08 , , BM.DD.28.08.doc
To khai thué sir dung dat phi nong nghiép
BM.Db.28.09 ) BM.DP.28.09.doc
To khai I€ phi trudc ba nha, dat
BM.bb.28.10

BM.PD.28.10.doc
Thong bao xac dinh nghia vu tai chinh
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BM.PD.28.11
T khai dang ky thué

HO SOLUU

4.1

Trwong hop ho so di diéu kién cip gidy chirng nhéin

4.1.1

Luu tai UBND cép xa

Mau 01; 02, 03, 04 (néu c6) va 05, 06 (cAp x3) luu tai bd phan TN& TKQ cap x3;

S6 dia chinh (néu co).

Luu tai UBND cép huyén

Mau 01, 02, 03, 04 (néu ¢6); 06 (cAp huyén) luu tai BO phan tiép nhan va tra két
qua tai Trung tdam HCC cap huyén. Mau 01, 05 (cap huyén) Iuu theo ho so;

HO so theo muc 2.3;

Ban Scan Gidy ching nhan;

Phiéu lay y kién vé viéc chirng nhan quyén s¢ hiru tai san gan lién vdi dat (néu
c6); Phiéu chuyén thong tin dé x4c dinh nghia vu tai chinh vé dat dai;

Bién ban kiém tra thue dia; Danh sach niém yét cong khai; To trinh dé nghi cap
glay CN QSD dit, quyen s& hiru nha & va tai san khac gin lién v6i dat cia UBND
cap xd; Van ban tong hop v kién khu dan cu (néu c6); Phiéu ldy ¥ kién cua khu
dan cu vé nguodn goc va thoi diém sir dung dat; Vin ban thim dinh ho so cta Chi
nhanh Vin phong ding ky dét dai

Quyét dinh cong nhan du diéu kién cip GCN;

Vin ban thu phi thim dinh + Thong bao thué + Gidy ndp tién (néu co);

Phan mém, s6 theo doi chuyén mon (néu co).

4.2

Truong hop ho so khong di diéu kién cap gidy chirng nhin

4.2.1

Néu UBND cép x4 ra Vin ban tra hd so thi hd so luu gom:

Maéu 01; 02,03,04 (néu c6) va 06 (cip x4) luu tai Bo phan TN&TKQ ctia UBND
cap xa. Mau 01, 05 (cap xa) luu theo két qua xur Iy ho so;

Bién ban kiém tra thuc dia;

Phiéu lay y kién cua khu dan cu vé nguon goc va thoi di€ém sur dung dat; Danh
sach niém yét; Van ban tong hop y kién (néu c9).

Vin ban tra hd so cia UBND cap xa.
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4.2.2

Néu UBND cép huyén ra vin ban tra hd so thi hd so lru gom:

Luu tai UBND cép xa

Mau 01, 02, 03, 04 (néu c6), 06 (cap xi) luu tai BO phan tlep nhan va tra két qua
UBND cép xi. Mau 01, 05 (cap x3) luu theo két qua xir 1y hd so.

Bién ban kiém tra thyc dia; Danh sach niém yét cong khai; To trinh dé nghi cap
glay CN QSD dit, quyen sO hitu nha & va tai san khac gin lién v6i dat ciaa UBND
cap xd; Van ban tong hop ¥ kién khu dan cu (néu co); Phiéu iy y kién cta khu
dan cu vé& ngudn gdc va thoi diém st dung dat

Vin ban tham dinh ho so ciia Chi nhanh Vin phong dang ky dét dai

Luu tai UBND cép huyén

Mau 01, 02, 03, 04 (néu c0), 06 (cAp huyén) luu tai B phan tiép nhan va tra két
qua TTHCC cap huyén; Mau 01, 05 (cap huyén) luu theo két qua xir 1y ho so

Vin ban tra hd so cia UBND cap huyén.

H0 so duoc luu tai Chi nhanh VP déng ky dét dai, thoi gian lru lau dai (05 ndm). Sau khi
hét han, chuyén ho so luu tru theo quy dinh hién hanh.
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II. LINH VU'C TAI NGUYEN NUGC

1. Phé duyét Ké hoach ing pho sw ¢6 tran dau cip huyén

1 KY HIEU QUY TRINH QT.TNN.01
2 | NOIDUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thye hién TTHC: Khong
2.2 | Cach thire thuc hién TTHC:
- | Truyc tiép tai Trung tdm hanh chinh c6ng cp huyén
- | Gui qua duong Buu dién
2.3 | Thanh phan hd so, bao gom: Ban Bén sao
) P ’ som: chinh
- | Van ban cua Chi Co s¢ dé nghi thim dinh, phé duyét Ké hoach X
ung pho sy ¢o tran dau (mau BM.TNN.01.01) (01 ban chinh) ;
- | Ké hoach trng pho sy ¢6 tran dau (mdu BM.TNN.01.02) (05 bdn X
chinh).
* Luu y khi ngp hé so: , ‘ o
+ Néu nop ho so truc tiep truong hop yéu cau ban sao kem theo ban goc dé doi
chiéu;
+ Néu ndp ho so qua mang dién tir quét (Scan) tir ban chinh;
+ Néu nop hé so qua dwong buu dién ndp ban sao c¢é chitng thuc ciia co quan cé
tham quyén.
2.4 | S6 lugng hd so : 01 (bo)
2.5 | Thoi han giai quyét: 16 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan da ho so hop 1é.
2.6 | Dia diém tiép nhan ho so va tri két qua giai quyét TTHC: Trung tim hanh chinh
cong cap huyén
2.7 | Co quan thue hién: Phong Tai nguyén va M61 truong — UBND cap huyén
Co quan c6 thim quyen quyét dinh: UBND cép huyén
Co quan dwgc ay quyén: Khong . .
Co' quan phoi hgp: Phong Kinh t€ - Ha tang (hodc Phong Quan ly d6 thi), phong
Noéng nghiép va Phat trién nong thon (hoic Phong Kinh te) D01 quan 1y hanh chinh
vé trat tu x4 hoi thudc Coéng an huyén va cé thé xin y kién cia cac chuyén gia co
chuyén moén trong linh vuc dau khi, méi trudng, phong chay chita chay (néu can
thict).
2.8 | Péi twong thure hién TTHC: T6 chirc, c4 nhan
2.9 | Két qua giai quyét TTHC: Quyét dinh phé duyét; Ké hoach tng phé su 6 tran dau
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(d3 dugc UBND cap huyén x4c nhan)/Vin ban tra ho so

2.1 | Quy trinh xir ly cong viéc
0
TT Trinh tyr Trach | Thoi Biéu mAuw/Két qua
: nhi¢ém gian
T6 chtrc, ca nhén ndp hd so
giai quyét thu tuc hanh chinh
tai Trung tdm hanh chinh cong
cap huyén. ’ ‘
Can b TN&TKQ kiém tra ho
sor ‘ Cong chuc o ’
+ Néu ho so chua day du hoac | TN&TKQ Gio Mau s6 01; 02 (néu cd); 06
B1 | khong hop 1€ thi huéng dan bo | vatd chire, | hanh | va 01 bd ho so theo muc
sung, hoan thién ho so theo quy ca chinh |2.3
dinh. Nhan
+ Néu ho so day du, hop 1€ lam
thu tuc tiép nhén ho so, hen tra
két qua cho t6 chirc, ca nhéan va
yéu cau ndp phi, 1&¢ phi cho
Trung tam (néu co).
Chuyén h so vé Phong Tai | Cong | Miu 01, 05 va Hb so kem
B2 | nguyén va Moi truong cap chtrc 0,5 ngay theo
huyén. TN&TKQ
Chuyén
Xem xét xir ly hd so: . V;zg )d;g(;c
+ Néu hd so khong du diéu | QT
Kién xit Iy tham muu van ban | 10 5% x :
N . ~ \ Lanh dao Mau 05; Van ban tra ho so
B3 | tra h6 so trinh 1anh dao phong \ \ A
s ~ z phong kém theo ho so
ky nhay, Lanh dao UBND cap
N n 2 2 TNMT,
huyén ky duyét. Chuyén B8 dé ~
hat hanh vin ban tra ho so Lanh dao
p | UBND cép
huyén 04 ngay
+ Néu ho so du diéu kién xir ly .
. . ~ Chuyén
thi tham muu céc ndéi dung | .,
2 N Y vién dugc
ki€m tra thuc t€ (néu can thiét); . T x < s 1A
D A 2’| giao xu ly Mau 05; Van ban lay y
van ban lay y kién cua cac | 5 ~ X . :
) L ~ ho so, lanh kién phong, don vi
phong, don vi trinh Lanh dao \
. A 2 .| dao phong
phong ky va chuyén cho cac TNMT
phong, don vi lién quan
B4 | Kiém tra thuc té Phong 02 ngay | Mau 05; Bién ban kiém tra

TNMT,

thuc té
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cac to
chuece, ca
nhan co
lién quan
(n€u co)
Céac phong, don vi lién quan cacp hmlg, M?u (,)5; Yan !:)an cho Y
Sk don vi lién kién cua cac phong, don vi
cho y kién A
quan lién quan
Trén co soO két qua kiém tra
thuc té va tong hop y kién cac
phong, don vi lién quan:
+ N€u ho so du diu kién phé . ‘
duyét thi du thao Quy€t dinh | Chuyén Mau 05; h6 so va van ban
B5 phé d}lyét’ké hoach Umg phé | vién dugc 05 ned téng’hqp v kién, dy thao
tran dau cap huyén trinh Lanh | giao xtr ly 82y Quyét dinh phé duyét hodc
dao phong TNMT ky nhay ho so Vian ban tra ho so
+ Neéu khong du di€u kién phé
duyét thi du thao van ban tra ho
so trinh 1anh dao phong TNMT
ky nhay
Lanh dao phong TNMT xem | Lanh dao Mau 05; ho so va Quyét
B6 | xét ky nhdy cac duy thdo van phong 02 ngay | dinh phé duyét hodc Van
ban TNMT ban tra ho so da ky nhay
~ £ ~_ 1. | Lanh dao Mau 05; hd so va Quyét
B7 gfl‘ngt i%OSgBND cp huyen kY| UBND cap | 02ngay | dinh phé duyét hodc Van
ye ’ huyén ban tra ho so da ky duyét
Vin thu, Melu 051 06;; Quyet d}nh
. AN 11 < 1 o phé duyét Ké hoach tng
Dong dau va phat hanh van ban | chuyén . £ x A ~
2 A \ A .. | phd su cO6 tran dau (da
B8 | chuyén két qua sang TTHCC | vién dugc | 0,5 ngay X A
e 2 A . e dugc UBND cédp huyén
de tra cho to churc, ca nhan giao xur ly . ~ « 1L A
A xac nhan)/ Van ban tra ho
ho so
SO
’ Mau 01; 06 ’
’ , Cong chtrc Gio Quy¢t dinh phé duyét; Keé
B9 Tra két qua giai quyét va thu | TN&TKQ hanh hoach tng pho sy c6 tran
phi theo quy dinh néu co. va to chue, ] dau (da duwoc UBND cap
. 1A chinh A s A < 12
cad nhan huyén xac nhan)/ Van ban

tra ho so

* Truwong hop ho so qud han xu ly, trong thoi gian cham nhat 01 ngay triede ngay hét han
xu by, co quan giai quyét TTHC ban hanh phiéu xin loz va hen lai ngay tra két qua chuyén
sang Bé phdn Tiép nhdn va Trd két qua thugc UBND cdp xd dé givi cho té chitc, cd nhan.








107

BIEU MAU

Mau 01 , i . i MAau 01.docx
Giay tiép nhan ho so va hen tra két qua

Mau 02 , . ) . . MAau 02.docx
Phi€u yéu cau b6 sung hoan thién ho so

Mau 03 ) o L MAu 03.docx
Phiéu tir choi ti€p nhan giai quyét ho so

Mau 04 i N , M3u 04.docx
Phiéu xin 161 va hen lai ngay tra két qua

Mau 05 i , L M&u 05.docx
Phiéu ki€ém soat qué trinh giai quyét ho so

Mau 06 . . MAu 06.docx
S6 theo doi ho so
M4u Vin ban cua Chi Co s¢ dé nghi thAm dinh, phé duyét
K& hoach tmg pho su c0 tran dau

BM.TNN.01.01
BM.TNN.01.01.docx
Mau dé cuong Ké hoach tmg phé sy ¢ tran dau thudc tham
quyeén giai quyét cap huyén
BM.TNN.01.02
BM.TNN.01.02.docx
HO SO LUU

Céac Mau phiéu 01, 02, 03, 04 (néu c) va 06 luu tai B phan TN&TKQ, Trung tam
Hanh chinh cong cap huyén; Mau 01, 05 luu theo ho so.

Hb so theo muc 2.3 (TH ho so du diéu kién phé duyét)

Bién ban ki€ém tra (néu c6)

Vin ban lay y kién, van ban tong hop ¥ kién (néu co)
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- | Quyét dinh phé duyét Ké hoach tmg pho su ¢d tran dau/ Vin ban tra ho so

Hb s0 dugc luu tai phong TNMT, thoi gian luu lau dai (05 ndm). Sau khi hét han, chuyén ho
so xudng don vi luu trlt cua UBND huyén va luu tru theo quy dinh hién hanh.
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2. Ping Ky khai thac nwéc dwdi dat

1 KY HIEU QUY TRINH QT.TNN.02
2 | NOIDUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thye hién TTHC: Khong
2.2 | Cach thirc thye hién TTHC:
- Truyc tiép tai Trung tdm hanh chinh cong cp huyén
- Gui qua duong Buu dién
2.3 | Thanh phan hd so, bao gom: Bin Ban sao
' P » DAO S0m: chinh
i T& khai ding ky cong trinh khai thac nudc dudi dat (miu «
BM.TNN.02.01)
* Luu y khi ngp hé so: ) . S
+ Néu ngp ho so truc tiép truong hop yéu cdau ban sao kem theo ban goc de doi
chiéu,
+ Néu ndp ho so qua mang dién tir quét (Scan) tir ban chinh;
+ Néu nop hé so qua dwong buu dién ndp bdan sao cé chirng thuc cia co quan cé
tham quyén.
2.4 | S6 lwong hd so : 02 (bd)
2.5 | Thoi han giai quyét: 10 ngay lam viéc ké tir ngay nhan du hd so hop 18.
2.6 | Dia diém tiép nhin ho so va tra két qué giai quyét TTHC: Trung tim hanh chinh
cong cap huyén
2.7 | Co quan thwe hi¢n: UBND cép huyén ’
Co quan c6 thim quyén quyét dinh: UBND cap huyén
Co quan dugc ty quyén: Khong
Co quan phoi hgp: Khong
2.8 | Poi twong thwe hién TTHC: C4 nhan
2.9 | Két qua giai quyet TTHC: To khai dang ky cong trinh khai thac nudc duoi dat
dugc UBND cap huyén xac nhan/Vin ban tra ho so
2.10 | Quy trinh xir ly cong viéc
TT Trinh tw Trach Thoi Biéu miu/Két qua
nhiém gian
Bl | Ca nhan ndp hd so giai quyét | Coéng chirc | Gid hanh | Mau sé 01; 02 (néu cb);

thii tuc hanh chinh tai Trung | TN&TKQ chinh | 06 va 01 bo hod so theo
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tam hanh chinh cong cip | va td chuc, muc 2.3
huyén. Cén bo TN&TKQ ca
kiém tra ho so: Nhan
+ Néu ho so chwa day du hoic
khong hop 1& thi huéng dan
bod sung, hoan thién hd so
theo quy dinh.
+ Néu ho so day du, hop 18 thi
lam thu tuc tiép nhan hd so,
hen tra két qua cho to chic,
c4 nhan va yéu cau ndp phi, 16
phi cho Trung tim (néu co).
B2 fg@’fﬁ lvlg Sl\(jlavietihefr?gg ga? Cong chire | 5 4y Méu 01, 05 vi Ho so
Y £ TN&TKQ ’ kém theo
huyén giai quyét
Xem xét xtr Iy ho so:
+ Néu ho so khong du diéu
kién xtr ly tham muu van ban | Chuyén vién
tra ho so trinh lanh dao phong | dugc giao
g3 | k¥ nhay, Lanh dao UBND cap | xur 1y ho so; Méu 05 va ho so kem
huyén ky duyét. Chuyén B7 | Lanh dao 03 ngay | theo; Van ban tra ho so
dé phat hanh vin ban va tra UBND
hé so. huyén
+ Néu hd so du diéu kién xir
1y thi chuyén muc xubng B4.
Dy théo ¥ kién xac nhan vao Chuvén visn Mau 05; To khai ding
B4 To khai dang ky cong trinh duc};c a0 03 nea ky cong trinh khai thac
khai thac nudc dudi dat trinh ' 1< hg* 52y nudc dudi dat da ghi y
Lanh dao phong ky nhay XUy hoso kién.
Lanh dao Mau 05; To khai dang
Lanh dao phong TNMT xem . . ky cong trinh khai théc
B5 o, , phong 02 ngay , A
xét ky nhay du thao nude dudi dat da ghi y
TNMT X
kién
Mau 05; To khai ding
~ z . Lanh dao ky cong trinh khai thac
B6 l%arah df'tK;lkUBND cap huyén UBND cap 01 ngay | nudc dudi dat duge lanh
y QUyetho so. huyén dao UBND cip huyén
xac nhan.
B7 | Poéng diu va phat hanh van | Vianthw, | 0,5 ngay

ban chuyén TTHCC tra cho

chuyén vién

Mau 05; To khai ding
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cd nhan duogc giao ky cong trinh khai thac
xt 1y ho so nude dusi dit  duogc
UBND cép huyén xéc
nhan/Vian ban tra hd so
kém theo hd so
o . Mau 01; 06 va To khai
: ; Cong chirc dang ky da xac nhan
Tra két qua giai quyét va thu | TN&TKQ | Gid hanh | S208 XY ¢a xac i
B8 . . T A 1 , hoac Van ban tra ho so
phi theo quy dinh (néu co). va to chuec, chinh ke theo ho
c4 nhan em theo ho so

* Truong hop ho so qud han xu Iy, trong thoi gian chgm nhdt 01 ngay trude ngay hét han
xi Iy, co quan giai quyeét TTHC ban hanh phiéu xin 16 va hen lai ngdy tra két qua chuyén
sang B¢ phan Tiép nhan va Tra két qua thuoc UBND cdp xa dé gui cho to chire, cd nhan.

3 | BIEUMAU
Mau 01 L, . i MAu 01.docx
Giay tiép nhan ho so va hen tra két qua
Mau 02 y . ) ' . Mau 02.docx
Phiéu yéu cau bo sung hoan thién ho so
Mau 03 y L o L MAu 03.docx
Phiéu tir choi ti€p nhén giai quyét ho so
Mau 04 L _ i MAu 04.docx
Phi€u xin 101 va hen lai ngay tra két qua
Mau 05 L . L. MAu 05.docx
Phiéu ki€m soat qua trinh giai quyét ho so
Mau 06 , o MAu 06.docx
S6 theo doi ho so
BM.TNN.02.01 T khai dang ky cong trinh khai thac nudc dudi dat
BM.TNN.02.01.docx
4 |HOSOLUU
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Céc MAu phiéu 01, 02, 03, 04 (néu c6) va 06 lvu tai B phan TN&TKQ, Trung tam
Hanh chinh cong cap huyén; Mau 01, 05 Iuu theo ho so.

- | Van ban tra ho so (TH khong du diéu kién xac nhéan)

Hb so duoc luu tai don vi xur ly chinh, truc tlep, thoi gian luu lau dai (05 nam). Sau khi hét

han, chuyén h6 so xuéng don vi luu trit cua UBND cép xa va luu tru theo quy dinh hién
hanh.
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I11. LINH VU'C MOI TRUONG

1. Ping ky/ Ping ky xac nhén lai Ké hoach bio vé méi truwong

1 KY HIEU QUY TRINH QT.MT.01
2 | NOIDUNG QUY TRINH
2.1 | Piéu kién thwe hién TTHC: Khong
2.2 | Cach thire thue hién TTHC:
+ NOp truc tiep tai Trung tam Hanh chinh cong cap huyén;
+ Qua Buu dién.
2.3 | Thanh phin hé so, bao gom: Ban Bén sao
' P » DO gom: chinh
01 Vin ban dé nghi diang ky ké hoach bao vé moi trudng clia X
i du an, co so theo Mau so 01 Phu luc VII Muc I Phu luc bgn
hanh kem theo Nghi dinh 40/2019/ND-CP (mau
BM.MT.01.01);
03 ban ké hoach bao Vé~ mé@ truong (kem theo ban dién tur)
i cua du an, co sé theo Mau s6 02 Phu luc VII Muc I Phu lgc X
ban hanh kém theo Nghi dinh 40/2019/ND-CP (mau
BM.MT.01.02);
01 bao cdo nghién ctru kha thi dau tu xay dung hodc bio cdo
- kinh t€ - k¥ thuat dau tu xay dung cia du an, co s¢ (kém theo X
ban dién tr);
- 01 Quy hoach chi tiét hodc quy hoach mat bang st dung dat X
- cua du an, co s¢ san xuat kinh doanh (doi véi cac dy an san
xuat, kinh doanh phai lap mat bang quy hoach)
* Luu y khi ngp hé so: , , ‘
+ Néu ngp ho so truc tiep tai Trung tam Hanh cong cap huyén, truong hop yéu cau
ban sao kem {heo ban goc dé doi chiéu;
+ Neu ngp ho so qua mang dién tir quét (Scan) tu ban chinh;
+ Neu ngp ho so qua dwong buu dién ngp ban sao c6 chirng thuc cua co quan co
tham quyén.
2.4 | S6 lwgng hd so :01 (bd)
2.5 | Thoi han giai quyét: 10 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan da ho so hop 1é.
2.6 | Dia diém tiép nhan ho so va tra két qua gidi quyét TTHC: Trung tdm hanh chinh
cong cap huyén
2.7 | Co quan thue hi¢n: Phong TN&MT — UBND cép huyén
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Co quan c6 thaim quy@f:n quyét dinh: UBND cap huyén

Co quan duwge iy quyen: Khong

Co quan phoi hop: Khong

2.8 | Déi twong thue hién TTHC: Tb chirc, ca nhan
29 | Két qua giai quyét TTHC: Gidy xac nhin ding ky Ké hoach Bao vé moi
truong/Thong bao vé vi¢e chua xdc nhan dang ky Ké hoach Bao v¢ moi truong.
2.10 | Quy trinh xir ly cong viéc
TT Trinh tw Trach Thoi Biéu mauw/Két qua
nhiém gian
To chire, ca nhan ndp hé so
gidi quyét tha tuc hanh chinh
tai Trung térp Phuc vu hanh
chinh cong cap huyén. Can bd
TN&TKQ kiém tra ho so:
+ Neéu ho so chua day du hoac | Cong chirc X A7, £ 8.
khong hop 18 thi huong din | TN&TKQ | Gi hanh | Mau s0 01; 02 (néu c6); 06
Bl 2 . A A VLA s . va 01 bd ho so theo muc
bd sung, hoan thién ho so | vato chuc, chinh
. C A 23
theo quy dinh. ca nhan
+ Néu ho so day du, hop 18 thi
lam thu tuc ti€p nhan ho so,
hen tra ket qua cho t6 chur, ca
nhan va yéu cau ndp phi, 1¢
phi cho Trung tdm (néu co).
Chuyén hd so vé Phong Cong x N .
B2 | TN&MT cip huyén giai chtrc 0,5 ngay 1\}/1[3:: 01, 05 va Ho so kem
quyeét. TN&TKQ
Xem xet xu ly hé so: ‘
+ Néu ho so khong du diéu | Chuyén
kién x1r Iy tham muu dy thao | vién duoc
Thong bao chua xac nhan ho | giao xu ly Mau 05; Dy thao Thong
so trinh Lanh dao phong xem ho so; bdo chua xac nhan
xét ky nhay, Lanh dao UBND | Lanh dao (BM.MT.01.04)
B3 ky duyét. Chuyén budc B7 dé phong
phat hanh van ban va trd ho | TNMT 04 ngay
SO
+ Néu ho so di diéu kién xur | chuyén o
1y thi chuﬁl} biqcéc noi dung vién duoc Cé}c ndi dung gén thiét dé
lién quan dé kiém tra thyc té | giao xur ly kiém tra thuc té
(néu can thiét) ho so
B4 |Kiém tra thyc t& (néu cin| Phong | Olngay |Mau 05; Bién ban kiém tra
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thiét) TNMT, thuc té
chinh
quyén dia
phuong va
cac to
chure, ca
nhan co
lién quan
Sau kiém tra thuc té:
+ Néu di diéu kién xac nhan
thi du thao Giéy xac nhan KH
bdo v€ moi truong trinh Lanh |  Chuyén Mau 05; kém hd so; Du
B5 dao Phong TN&MT ky xéc | vién dugc 02 nga thao Giéy xac nhan hoac
nhan giao xu ly Y Thong bao chua xac nhan
+ Néu khong du diéu kién xac | ho so KH
nhan thi dy thao Van ban
thong bdo chua xac nhan KH
trinh Lanh dao phong ky nhay
Mau 05; hd so; Giéy Xac
Lanh dao Phong TN&MT L'Eml} dao . nhé}n da d e IEmh de_}O
B6 xem xét ky xéc nhan Phong 01 ngay | Phong x&c nhén hoac
: TN&MT Thong bdo chua xac nhan
KH da ky nhay
Mau 05 kém hd so; Gidy
~ £ n Lanh dao xac nhan da duoc lanh dao
B7 )I;;‘;hxgtaﬁ, gfl\g?h 521; huyen | 'BND c&p | 01ngay | UBND ky duyét hodc
y auye ' huyén Thong bao chua xac nhan
Ké hoach da ky duyét
Mau 05, 06; Thong bao
Dong dau va phat hanh van | Van thu; chua xac nhan KH bao vé
B8 |ban; chuyén két qua cho Phong 0,5 ngay | moi truong hodc Gidy xac
Trung tim HCC cép huyén TN&MT nhain KH bao vé moi
truong
n . Mau 01, 06; Thong bao
: , Cong chirc hua xéc nhan KH bio vé
Tra két qua gidi quyét va thu | TN&TKQ | Gio hanh | S oa Xa¢ Nhan B Hao ve
B9 . . Z <A 1 . moi truong hodc Giay xac
phi theo quy dinh néu cé. va to chue, chinh N \ n .
4 nhan nhan KH bao v¢ moi

truong

* Truong hop ho so qud han xt Iy, trong thoi gian cham nhdt 01 ngay trudce ngay hét han X
Iy, co quan giai quyét TTHC ban hanh phiéu xin 16i va hen lai ngay trd két qua (theo mau
04) chuyén sang Trung tdm Phuc vu Hanh chinh céng cdp huyén dé giri cho té chirc, cd

nhan.
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BIEU MAU
Mau 01 i i . i MA3u 01.docx
Giay tiép nhan ho so va hen tra két qua
Mau 02 i . ) . M&u 02.docx
Phicu yéu cau b6 sung hoan thién ho so
Mau 03 ) o L MAu 03.docx
Phiéu ttr choi ti€p nhan giai quyét ho so
Mau 04 i N i MAau 04.docx
Phiéu xin 161 va hen lai ngay tra két qua
Mau 05 i ) L MAu 05.docx
Phiéu kiém soat qua trinh giai quyét ho so
Mau 06 , . MAu 06.docx
S6 theo doi ho so
Mau Vin ban dé nghi xac nhan Ké hoach Bao vé méi truong
BM.MT.01.01
BM.MT.01.01.doc
Mau cAu tric va ndi dung cia Ké hoach Bao vé moi truong
thudc tham quyén xéc nhan dang ky cia UBND cap huyén
BM.MT.01.02
BM.MT.01.02.doc
Mau Gidy xac nhan diang ky ké hoach bao vé moi truong
BM.MT.01.03
BM.MT.01.03.doc
BM.MT.01.04 | Miu Vin ban théng bao chua xac nhan ding ky ké hoach bao

v€ moi truong








117

4 HO SO LUU

- Cac Mau phiéu 01, 02, 03, 04 (néu c6) va 06 luu tai B phan TN&TKQ, Trung
tdm Hanh chinh cong cap huyén; Mau 01, 05 luu theo ho so.

- Ho so dau vao theo muc 2.3;

- Giay xac nhan/Thong bao chua xac nhan Ké hoach Bao vé€ méi truong;

- Bién ban thdm dinh (néu c6)

- B4o céo dau tu, du 4n hodc tai liéu tuong duong;

Hb s0 dugc luu tai phong TNMT, thorl gian luu lau dai (05 nam). Sau khi hét han, chuyén hd
so xudng don vi luu trir cua UBND cdp huyén va luu tror theo quy dinh hién hanh.

UY BAN NHAN DAN TINH











